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GTLN, GTNN HÀM HỢP, HÀM LIÊN KẾT, HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI 
 
Dạng 1: GTLN, GTNN liên quan hàm số khi biết BBT, đồ thị 
Dạng 2: GTLN, GTNN hàm liên kết khi biết BBT, đồ thị 
Dạng 3: GTLN, GTNN hàm số có tham số không chứa giá tuyệt đối 
Dạng 4: GTLN, GTNN hàm trị tuyệt đối chứa tham số. 
 

 
A. KIẾN THỨC CHUNG  
1. Định nghĩa: Cho hàm số ( )y f x  xác định trên miền D . 

   Số M  gọi là giá trị lớn nhất của hàm số  y f x  trên D  nếu: 
0 0

( ) ,
, ( )

f x M x D
x D f x M

  
  

. 

Kí hiệu: max ( )
x D

M f x


  hoặc max ( )
D

M f x . 

  Số m gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số  y f x  trên D  nếu: 
0 0

( ) ,
, ( )

f x m x D
x D f x m

  
  

. 

Kí hiệu: min ( )
x D

m f x


 hoặc min ( )
D

m f x  

2. Định lý 
Mọi hàm số liên tục trên một đoạn đều có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó. 
Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm liên tục trên một đoạn 
Giả sử hàm số ( )y f x  liên tục trên đoạn  ;a b . Khi đó, để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm 

f  trên đoạn  ;a b  ta làm như sau: 

 Tìm các điểm 1 2;  ;...;  nx x x  thuộc  ;a b  sao cho tại đó hàm số f  có đạo hàm bằng  hoặc không xác 
định. 

 Tính          1 2;  ;...;  ;  ;  nf x f x f x f a f b . 
 So sánh các giá trị tìm được. 

Số lớn nhất trong các giá trị đó là giá trị lớn nhất của hàm f  trên đoạn  ;a b , số nhỏ nhất trong các giá trị 

đó là giá trị nhỏ nhất của hàm f  trên đoạn  ;a b . 
* Nếu:  

+)    
   

 
   

;

;

max
' 0, ;

min
a b

a b

f x f b
y x a b

f x f a


    



 

+)    
   

 
   

;

;

max
' 0, ;

min
a b

a b

f x f a
y x a b

f x f b


    



 

Chú ý 
 Quy tắc trên chỉ được sử dụng trong các bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên 

một đoạn. 
 Đối với bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng (nửa khoảng) thì ta 

phải tính đạo hàm, lập bảng biến thiên của hàm f  rồi dựa vào nội dung của bảng biến thiên để suy ra giá 
trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm f  trên khoảng (nửa khoảng) đó. 

 Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng (nửa khoảng) có thể không tồn tại. 
* Với bài toán đặt ẩn phụ ta phải tìm điều kiện của ẩn phụ. 
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B. BÀI TẬP 
Dạng 1: GTLN, GTNN liên quan hàm số khi biết BBT, đồ thị 

 

Câu 1: Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn 70;
2

 
  

 có đồ thị hàm 

số  'f x  như hình vẽ 

 

Hàm số  y f x  đạt giá trị lớn nhất trên đoạn 1 ;3
2
 
  

 tại điểm 0x  nào dưới đây? 

 A. 0 0x  . B. 0 3x  . C. 0 1x  . D. 0
1
2

x  . 

Lời giải 
Chọn D 

Dựa vào đồ thị ta thấy  ' 0f x   trên đoạn 1 ;3
2
 
  

. 

Do đó hàm số  y f x  nghịch biến trên đoạn 1 ;3
2
 
  

. 

Từ đó ta có GTLN của hàm số  y f x  đạt tại 1
2

x  . 

Câu 2: Cho hàm số  f x  có đồ thị của hàm số  y f x  như hình vẽ. 

Biết          0 1 2 2 4 3f f f f f    . 

 
Giá trị nhỏ nhất m , giá trị lớn nhất M  của hàm số  f x  trên đoạn  0;4  là 

 A.    4 , 1m f M f  . B.    4 , 2m f M f  . 

 C.    1 , 2m f M f  . D.    0 , 2m f M f  . 
Lời giải 



  ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                                  Ôn thi TN THPT  
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                          Trang 4    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Chọn B 
Bảng biến thiên 

  
Từ bảng biến thiên của hàm số  f x  trên đoạn  0;4  ta thấy 

 
   

0;2
max 2 .f x f  

Ta có:                    0 1 2 2 4 3 1 3 2 2 4 0f f f f f f f f f f          

           1 2 3 2 4 0f f f f f f      .(*) 

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số  f x  trên đoạn  0;4  ta thấy 

   
   

   
   

       
1 2 1 2 0

1 2 3 2 0
3 2 3 2 0

f f f f
f f f f

f f f f

          
    

. 

Từ (*)        4 0 0 4 0 .f f f f      
Do đó: 

 
   

0;2
min 4f x f . Chọn B 

Câu 3: Cho hàm số  f x  có đạo hàm là  f x . Đồ thị của hàm số  y f x  được cho như hình vẽ 

bên dưới. Biết rằng          0 1 2 3 5 4f f f f f    . Tìm giá trị nhỏ nhất m  và giá trị lớn 

nhất M  của  f x  trên đoạn  0;5 . 

 
 A.  5m f ,  1M f . B.  1m f ,  3M f . 

 C.  5m f ,  3M f . D.  0m f ,  3M f . 
Lời giải 

Chọn C 
Từ đồ thị của hàm số  y f x ta có bảng biến thiên 
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Câu 4: Từ bảng biến thiên ta thấy  3M f  nên loại đáp ánA. 
Mặt khác 
                   1 3 ; 4 3 1 4 2 3 2 3 1 4 0.f f f f f f f f f f          

Mà          0 1 2 3 5 4f f f f f     nên 

             0 5 2 3 1 4 0 0 5f f f f f f f       . 

Suy ra  5 .m f  

Vậy  5m f ,  3M f . 

Câu 5: Cho hàm số  y f x  xác định trên tập số thực và có đạo hàm  f x . Đồ thị hàm số  y f x  

được cho bởi hình bên dưới. Biết rằng          0 1 2 2 4 3f f f f f    . Giá trị nhỏ nhất của 

hàm số  y f x  trên đoạn  0;4  là 

 
 A.  1f . B.  0f . C.  2f . D.  4f . 

Lời giải 
Chọn D 
Từ đồ thị của hàm số  y f x  ta suy ra bảng biến thiên của hàm số  y f x  trên đoạn  0;4 như sau: 

 
Từ bảng biến thiên, ta có nhận xét sau: 

 
   

0;4
max 2f x f  và 

 
   

0;4
min 0f x f  hoặc 

 
   

0;4
min 4f x f . 

Ta lại có:          0 1 2 2 4 3f f f f f    . 

             0 4 2 1 2 3 0, 0;4f f f f f f x         . 

Suy ra      0 4 , 0;4f f x   . 

Vậy 
 

   
0;4

min 4f x f . 
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Câu 6: Cho hàm số  y f x xác định và liên tục trên đoạn  ;a e  và có đồ thị hàm số  y f x  như 

hình vẽ bên. Biết rằng        f a f c f b f d   . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 

hàm số  y f x trên  ;a e ? 

 

 A.  
   

 
   

;

;

max

min
a e

a e

f x f a

f x f b







. B.  
   

 
   

;

;

max

min
a e

a e

f x f e

f x f b







. 

 C.  
   

 
   

;

;

max

min
a e

a e

f x f c

f x f a







. D.  
   

 
   

;

;

max

min
a e

a e

f x f d

f x f b







. 

Lời giải 
Chọn B 
Từ đồ thị  y f x ta có bảng biến thiên : 

 
Từ bảng biến thiên 

 
   

;
min

a e
f x f b nên loại 

C.  

 
      

;
max max ;

a e
f x f a f e  nên loại 

D.  
Ta có        f b f c f d f e    

Mà        f a f c f b f d           0f a f d f b f c        f a f d   

Có    f d f e    f a f e  . 
Vậy 

 
   

;
max

a e
f x f e . 

Câu 7: Cho hàm số  y f x  có đồ thị  C  như hình vẽ bên và có đạo hàm  f x  liên tục trên 

khoảng  ;   . Đường thẳng ở hình vẽ bên là tiếp tuyến của  C  tại điểm có hoành 

độ 0x   Gọi m  là giá trị nhỏ nhất của hàm số  y f x  . 
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Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
 A. 2m   . B. 2 0m   . C. 0 2m  . D. 2m  . 

Lời giải 
Chọn A 
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số nghịch biến trên  1;1 và đồng biến trên các khoảng còn lại nên 

  0f x  ,  1;1x    và   0f x  ,    ; 1 1;x        min f x  khi  1;1x  . 

 
Ta có  m f x  

Quan sát đồ thị ta thấy tan 2AOB   tan 2    0 2f     

Đồng thời ta có    1 1 0 2f f       

Vậy ta có  min 2f x   2m   . 
Câu 8: Cho hàm số ݕ = ;liên tục trên đoạn [−2 (ݔ)݂ 4] và có đồ thị như hình bên. Gọi ܯ và ݉ lần lượt 

là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của ݃(ݔ) = ;trên đoạn [−1 (ݔ2)݂ 2]. Giá trị của ܯ + ݉ bằng 

 
 A. ૙. B.  ૛. C.  ૜. D.  ૚. 

Lời giải 
Chọn B 
Đặt ݐ = ݔ với ݔ2 ∈ [−1; 2] ⇔ −1 ≤ ݔ ≤ 2 ⇔ −2 ≤ ݐ = ݔ2 ≤ 4 ⇒ ݐ ∈ [−2; 4]. 

x

y

-2

-1

2

3

4

-3 -2
-1

2
3 4

O 1

1
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Hàm số trở thành ݃(ݐ) =  (ݐ)݂
Từ đồ thị hàm số ݕ = ;trên đoạn [−2 (ݔ)݂ 4] ta có: 
ܯ = max

[ିଵ;ଶ]
(ݔ2)݂ = max

[ିଶ;ସ]
(ݐ)݂ = ݂(−2) = 3 và ݉ = min

[ିଵ;ଷ]
(ݔ2)݂ = min

[ିଶ;ସ]
(ݐ)݂ = ݂(−1) = ݂(4) = −1. 

Khi đó ܯ + ݉ = 2 
Câu 9: Cho hàm số  y f x  liên tục và có đạo hàm trên   đồng thời có đồ thị hàm số  y f x  

như hình vẽ bên. Tìm tổng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  2y f x  trên  2;2 ? 

 
 A.    0 1f f . B.    1 2f f . C.    1 4f f . D.    0 4f f . 

Lời giải 
Chọn C 
Đặt    2g x f x . 

Ta có    
 

 

2

2

2
2

2

2

0
0 1 4

1 20 0
2 0 2

40 1 0
00

1 1

x
x x

xf x x
g x xf x x

xx x
xf x

x

 
                                

. 

 
Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số  2y f x  là      1 1 1g g f   . 

Và      2 2 4g g f   ,    0 0g f , do đó 
 

      
2;2

max max 4 , 0g x f f


 . 

Ta chú ý rằng: 

                
1 4

0 1

0 1 4 1 0 4f x dx f x dx f f f f f f          . 

Vậy 
 

   
 

   2 2

2;22;2
max 4 ; min 1f x f f x f


  . 

Câu 10: Cho hàm số ݕ =  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ ݉,ܯ có đồ thị như hình vẽ. Gọi (ݔ)݂
nhất của hàm số ݕ = ଶݔ)݂ − −trên ቂ (ݔ2 ଷ

ଶ
; ଻
ଶ
ቃ. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau. 
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 A. ܯ + ݉ < 7. B. ܯ.݉ > 7. C. ܯ −݉ > 3. D. ெ

௠
> 2. 

Lời giải 
Chọn A 
Đặt ݐ = ଶݔ − ,ݔ2 ݔ ∈ ቂ− ଷ

ଶ
; ଻
ଶ
ቃ ⇒ ݐ ∈ ቂ−1; ଶଵ

ସ
ቃ 

Xét hàm ݕ = ,(ݐ)݂ ݐ ∈ ቂ−1; ଶଵ
ସ
ቃ, từ đồ thị ta có: 
݉ = min

ቂିଵ;ଶଵସ ቃ
(ݐ)݂ = ܯ,2 = max

ቂିଵ;ଶଵସ ቃ
(ݐ)݂ > 5 

⇒ ݉ + ܯ > 7. Vậy A sai. 
Câu 11: Cho hàm số ݕ =  .liên tục trên ܴ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới (ݔ)݂

 
Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = ଶݔ)݂ − ;trên đoạn [−1 (ݔ2 2] lần lượt ܯ và ݉. Giá trị của 
biểu thức ܶ =  bằng (݉−ܯ)
 A. 6 B. 7 C. 9 D. 11 

Lời giải 
Chọn D 
Đặt ݐ = ଶݔ − ݔ2 ⇒ khi ݔ ∈ [−1; 2] thì ݐ ∈ [−1; 3] 
Khi đó việc xét giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = ଶݔ)݂ − ݔ trên đoạn (ݔ2 ∈ [−1; 2] sẽ tương 
đương với việc xét giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = ݐ trên đoạn (ݐ)݂ ∈ [−1; 3] 
Dễ thấy ݉ܽݔ

[3;1−]∋ݐ
(ݐ)݂ = ݂(3) = 5 = ;ܯ min

[3;1−]∋ݐ
(ݐ)݂ = −6 = ݉ 

Suy ra ܯ−݉ = 11 
Câu 12: Cho hàm số ݕ =  liên tục trên ℝ và có đồ thị như hình vẽ (ݔ)݂
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Hàm số ݃(ݔ) = ଶݔ)݂ − 1) đạt giá trị lớn nhất trên đoạn ൣ−1;√2൧ tại điểm nào sau đây? 
 A. ݔ = ±1. B. ݔ = 0. C. ݔ = √2. D. ݔ = −1. 

Lời giải 
Chọn B 
Cách 1: Hình vẽ đã cho là đồ thị của hàm số bậc ba. 
Do đó ta có: ݂(ݔ) = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀ (ܽ ≠ 0). 
(ݔ)′݂ = ଶݔ3ܽ + ݔ2ܾ + ܿ. 

Từ đồ thị ta có: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
݂′(−1) = 0
݂′(1) = 0
݂(0) = 0
݂(−1) = 2
݂(1) = −2

⇔

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧3ܽ − 2ܾ + ܿ = 0

3ܽ + 2ܾ + ܿ = 0
݀ = 0
−ܽ + ܾ − ܿ + ݀ = 2
ܽ + ܾ + ܿ + ݀ = −2

⇔ ൞

ܽ = 1
ܾ = 0
ܿ = −3
݀ = 0

. 

Vậy ݂(ݔ) = ଷݔ −  .ݔ3
Suy ra ݃(ݔ) = ଶݔ)݂ − 1) ⇔ (ݔ)݃ = ଶݔ) − 1)ଷ − ଶݔ)3 − 1). 
Đặt ݔଶ − 1 = ݔ Với .ݐ ∈ ൣ−1;√2൧ ⇒ ݐ ∈ [−1; 1]. 
Ta có: max݃(ݔ)

௫∈ൣିଵ;√ଶ൧
= max݂(ݐ)

௧∈[ିଵ;ଵ]
= 2, đạt được khi ݐ = −1 ⇒ ଶݔ − 1 = −1 ⇔ ݔ = 0. 

Vậy hàm số ݃(ݔ) = ଶݔ)݂ − 1) đạt giá trị lớn nhất trên đoạn ൣ−1;√2൧ tại điểm ݔ = 0. 

Cách 2: Ta có    ' ' 22 . 1 0g x x f x   2

2

00
1 1 2
1 1 2

xx
x x
x x


     
     

 

Ta có bảng xét dấu và biến thiên của  g x  
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Từ bảng ta có giá trị lớn nhất của hàm số    2 1g x f x   trên đoạn 1; 2    tại điểm 0x  . 

Câu 13: Cho hàm số ݕ =  .liên tục trên ℝ có đồ thị như hình vẽ (ݔ)݂

 
Gọi ܯ và ݉ tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = ݂(1 − cosݔ) trên ቂ0; ଷగ

ଶ
ቃ. Giá 

trị của ܯ + ݉ bằng 
 A. 2. B. 1. C. ଵ

ଶ
. D. ଷ

ଶ
. 

Lời giải 
Chọn C 
Đặt 1− cosݔ = ݔ dễ thấy ݐ ∈ ቂ0; ଷగ

ଶ
ቃ thì cosݔ ∈ [−1; 1] do đó ݐ ∈ [0 ;  2]. 

Dựa vào đồ thị ta thấy max
 ೟∈[బ ; మ]

(ݐ)݂ = 2 và min
 ೟∈[బ ; మ]

(ݐ)݂ = ିଷ
ଶ

 nên ܯ + ݉ = 2 − ଷ
ଶ

= ଵ
ଶ
. 

Câu 14: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Giá trị lớn nhất của hàm số  sin 1f x  bằng 
 A. 4 . B. 3 . C. 3 . D. 2 . 

Lời giải 
Chọn B 
Đặt  sin 1 2;0t x t     . 

Do đó  (sin 1) ( ), 2;0y f x f t t     . 
Từ bảng biến thiên suy ra 

 2;0
( ) ( 2) 3

t
Max f t f
 

   .  

Câu 15: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 
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Gọi ,  M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  2cosx 1y f  . Tính M m . 
 A. 1. B. 2 . C. 1 . D. 0 . 

Lời giải 
Chọn C 
Do 1 cos 1,x x      1 2 cos 1 3,x x       . 
Đặt 2cosx 1t   , [ 1; 3]t   . 
Từ bảng biến thiên  

[ 1; 3]
max 1f t


   và  
[ 1; 3]
min 2f t


  . 

1 ( 2) 1M m       . 
Câu 16: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm cấp 2 trên  , hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. 

 

Giá trị lớn nhất của hàm số sin 3 cos
2

x xy f
 

   
 

 trên đoạn 
5 ;
6 6
    

 bằng 

 A. 
3

f   
 

. B.  0f . C. 
5
6

f   
 

. D. 
6

f  
 
 

. 

Lời giải 
Chọn B 

Đặt sin 3 cos sin
2 3

x xt x      
 

. 

Vì  5 ; ; 1;1
6 6 3 2 2

x x t                     
. 

Dựa vào đồ thị của hàm số  f x , ta có bảng biến thiên 
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Ta có: 
 

 
5 1;1;
6 6

sin 3 cosmax max
2

x xf f t
     

 
  

 
 

Hàm số  y f t  trong đoạn  1;1t   đạt giá trị lớn nhất tại 0t   

Vậy 
 

   
5 1;1;
6 6

sin 3 cosmax max 0
2

x xf f t f
     

 
   

 
. 

Câu 17: Cho hàm số  y f x  nghịch biến trên đoạn  2;2 . Giá trị lớn nhất của hàm số 

 sin cosy f x x   bằng 

 A.  2f  . B.  2f . C.  2f . D.  2f  . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có: sin cos 2 sin
4

x x x     
 

 và 2 2 sin 2,
4

x x       
 

 . 

Do đó sin cos 2; 2 ,x x x        . 

Vì  2; 2 2;2      và hàm số  y f x  nghịch biến trên đoạn  2;2  nên hàm số 

 sin cosy f x x   nghịch biến trên đoạn 2; 2   . 

32 sin 2 sin 1 2 2 ,
4 4 4 2 4

x x x k x k k    
                       

   
 . 

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số  sin cosy f x x   bằng  2f  , tại 3 2 ,
4

x k k     . 

Câu 18: Cho hàm số ݂(ݔ) liên tục trên ℝ có đồ thị như hình vẽ: 

 
Gọi ܯ,݉ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ݃(ݔ) = ݂൫2(sinସݔ + cosସݔ)൯. Tổng 
ܯ + ݉ bằng 
 A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có: 2(sinସݔ + cosସݔ) = 2 ቀ1− ଵ

ଶ
sinଶ2ݔቁ = 1 + cosଶ2ݔ ⇒ 1 ≤ 2(sinସݔ + cosସݔ) ≤ 2 

Ta có: ൝
ܯ = max

[ଵ;ଶ]
(ݐ)݂ = ݂(1) = 3

݉ = min
[ଵ;ଶ]

(ݐ)݂ = ݂(2) = 1 . 

Vậy ܯ + ݉ = 4. 
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Câu 19: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi ,  M m  lần lượt là giá 

trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số    4 44 sin cos .g x f x x     

 
Giá trị 2 3M m  bằng 
 A. 3 . B. 11. C. 20 . D. 14 . 

Lời giải 
Chọn C 

Đặt     24 4 2 2 2 24 sin cos 4 sin cos 2sin .cost x x x x x x      

2 214 1 sin 2 4 2sin 2
2

x x     
 

. Suy ra  2;4t . 

Từ đồ thị ta thấy  
 

 
2;4

max max 7M g x f t  


 và  
 

 
2;4

min min 2m g x f t  


. 

Vậy 2 3 2.7 3.2 20M m    . 
Câu 20: Cho hàm số  y f x  liên tục trên  3;5  và có bảng biến thiên như sau 

 
Gọi ,  M m  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số    2cos 2 4sin 3g x f x x   . Giá trị 
của M m  bằng 
 A. 9. B. 4. C. 7. D. 6. 

Lời giải 
Chọn B 
Đặt 2 2cos 2 4sin 3 4 6sint x x t x      . 
Vì 20 sin 1x   nên  2;4t  . 
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Suy ra    g x f t  với  2;4t  . 

Từ bảng biến thiên ta có  
 

 
 

2;4

2;4

max 5

min 1

M f t

m f t




  



  

 nên 4M m  . 

Câu 21: Cho hàm số  y f x có đồ thị như hình vẽ. Gọi M , m là các giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 

của hàm số  y f x x  22 . Giá trị của 2M m bằng.  

 
 A. 1 . B. 3 . C. 5 . D. 2 . 

Lời giải 
Chọn A 
Đặt 22t x x  ta có 0 1t   

Hàm số  y f x x  22 trở thành  y f t và 0 1t   

Dựa vào đồ thị ta suy ra 3M   , 5m   . 
Vậy 2 1M m   . 
Câu 22: Cho hàm số  y f x  xác định và liên tục trên  có đồ thị như hình vẽ 

 
Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  23 2 6 9y f x x   . 

Giá trị cùa biểu thức 3 4T M m   bằng 
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 A. 27T   . B. 23T  . C. 3T   . D. 23T   . 
 

Lời giải 
Chọn D 

Đặt 2 23 2 6 9 , 0;
3

t x x x       
 

2

6 18 10
36 9

xt x
x x

     


 

 

   

1 20 3; 1; 3
3 3

1;3 1;3

t t t

t t

        
   

   
 

     23 2 6 9 , 1;3y f x x f t t      

Dựa vào đồ thị ta suy ra    1, 5 3 1 4 5 23M m T           . 
Câu 23: Cho hàm số ( )y f x  có đạo hàm trên   và đồ thị ( )y f x  như hình vẽ bên. 

 

Xét hàm số
3 2

4 2
5( )
42 1

x x xg x f
x x

  
     

, đặt min ( )m g x


;  maxM g x


. Trong các khẳng định sau, 

khẳng định nào đúng 
 A. 6M m  . B. 2 2M m  . C. 2 5M m  . D. 4M m  . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có 
 
3 2

22

5( )
41

x x xg x f
x

 
  

  
 
 

   

   
3 3 2

3 22 2

1 1 5( ) .
41 1

x x x x xg x f
x x

 
        

  
 

 

  0g x 

  

 

 

3

32

3 2

22

1 1
0

1

5 0
41

x x

x

x x xf
x

  
 
 
             

 
3 2

22

1

5 0
41

x

x x xf
x

 


            

. 
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Dựa vào đồ thị của  y f x , ta suy ra 
 
3 2

22

5 0
41

x x xf
x

 
     
 
 

 

 

3 2

22

3 2

22

5 0
41

5 2
41

x x x

x

x x x

x

  
 

 
     
 

. 

Xét hàm số 
 
3 2

22

5 ;
41

x x xu
x

 
 


 với x  . 

Ta có 
  

 

22

32

1 1
' 0

1

x x
u

x

 
 


1x   . 

- Giới hạn 5lim
4x

u


 . 

- Bảng biến thiên 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra phương trình 0u   vô nghiệm, phương trình 2u   có nghiệm kép 

1x  . 
Ta lập được bảng biến thiên của  g x  

 
Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra min ( ) 1m g x 


;  max 3M g x 


. Do đó 2 5M m  . 

Câu 24: Cho hàm bậc nhất   ax bf x
cx d





có đồ thị như hình vẽ. 
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Gọi ,M m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số     g x f f x trên đoạn  2 ; 1  . 
Tính M m ? 

 A. 1
2

 . B. 6 . C. 2
3

. D. 3
2

 . 

Lời giải 
Chọn B 
Từ đồ thị ta suy ra: 

+) Tiệm cận ngang: 1ay a c
c

    . 

+) Tiệm cận đứng: 2 2dx d c
c

      . 

+) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm  0; 1 1 2b b d c
d

         . 

Do đó:   2 2
2 2

cx c xf x
cx c x
 

 
 

. 

Khi đó:     
2 2 2 2 4 62
2 2 2 4 3 22
2

x
x x xxg x f f x x x x x

x


        

    


. 

Ta có  
 

 2
16 0 2; 1

3 2
g x x

x
      


. 

Vậy 
 
 

1 5
6

2 1

M g
M m

m g

     
  

. 

Câu 25: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm  f x . Hàm số  y f x  liên tục trên tập số thực và có 
bảng biến thiên như sau: 

 
Biết rằng   101

3
f   ,  2 6f  . Giá trị nhỏ nhất của hàm số      3 3g x f x f x   trên đoạn  1;2  

bằng 

 A. 10
3

. B. 820
27

. C. 730
27

. D. 198 . 

Lời giải 
Chọn C 
Xét hàm số      3 3g x f x f x   trên đoạn  1;2  

     23 1g x f x f x      ,   0g x 
   
   2

0 1
1 2

f x
f x
 

  
. 

Từ bảng biến thiên, ta có:    
 

1 1;2
1

2 1;2
x
x
    

    
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Và   0f x  ,  1;2x    nên  f x  đồng biến trên  1;2     101
3

f x f     

  1f x   2 1f x  ,  1;2x    nên  2  vô nghiệm. 

Do đó,   0g x   chỉ có 2  nghiệm là 1x    và 2x  . 

Ta có      31 1 3 1g f f    
310 10 7303

3 3 27
        
   

. 

     32 2 3 2g f f     36 3 6 198   . 

Vậy 
 

   
1;2

730min 1
27

g x g


   . 

Câu 26: Cho hàm số ݕ = ݕ Hàm số .(ݔ)′݂ có đạo hàm (ݔ)݂ =  liên tục trên tập số thực và có đồ thị (ݔ)′݂
như hình vẽ. 

 
Biết rằng ݂(−1) = ଵଷ

ସ
,݂(2) = 6. Tổng các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số ݃(ݔ) = ݂ଷ(ݔ)−  (ݔ)3݂

trên [−1; 2] bằng? 
 A. ଵହ଻ଷ

଺ସ
. B. 198. C. ଷ଻

ସ
. D. ଵସଶସହ

଺ସ
. 

Lời giải 
Chọn A 
Bảng biến thiến: 

 
Ta có ݃′(ݔ) = 3݂ଶ(ݔ)݂′(ݔ)−  .(ݔ)3݂′
Xét trên đoạn [−1; 2] có ݃′(ݔ) = 0 ⇔ −(ݔ)ଶ݂](ݔ)3݂′ 1] = 0 ⇔ (ݔ)′݂ = 0 ⇔ ቂݔ = −1

ݔ = 2 . 
Bảng biến thiên 

 
Suy ra min

[ିଵ;ଶ]
(ݔ)݃ = ݃(−1) = ݂ଷ(−1) − 3݂(−1) = ଵହ଻ଷ

଺ସ
. 
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Câu 27: Cho hàm số ݂(ݔ) liên tục trên ℝ có đồ thị như hình vẽ: 

 
Gọi ܯ,݉ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = (ݔ)݂| − 2|ଷ − (ݔ)݂)3 − 2)ଶ + 5. 
Tích ܯ.݉ bằng 
 A. 2. B. 3. C. 54. D. 55. 

Lời giải 
Chọn D 
Dựa vào đồ thị ta có max

[ିଵ;ଷ]
(ݔ)݂ = ݂(3) = 7; min

[ିଵ;ଷ]
(ݔ)݂ = ݂(1) = 0)ߙ < ߙ < 2). 

Đặt ݐ = (ݔ)݂| − 2| ⇒ ݐ ∈ [0; 5] 
Ta có ݕ = −(ݔ)݂| 2|ଷ − (ݔ)݂)3 − 2)ଶ + 5 = ଷݐ − ଶݐ3 + 5 =  (ݐ)݃

(ݐ)′݃ = ଶݐ3 − ݐ6 ⇒ (ݐ)′݃ = 0 ⇔ ቂݐ = 0
ݐ = 2 

ܯ = max
[଴;ହ]

(ݐ)݃ = max{݃(0);݃(2);݃(5)} = ݃(5) = 55 

݉ = min
[଴;ହ]

(ݐ)݃ = min{݃(0);݃(2);݃(5)} = ݃(2) = 1 

Vậy ܯ.݉ = 55 
Câu 28: Cho hàm số   4 3 2y f x ax bx cx dx e       có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi S  là tập 

các giá trị của x  sao cho hàm số    
   2

2 1
2 2 1

f x
g x

f x f x



 

 đạt giá trị lớn nhất. Số các phần tử 

của S  là 

 
 A. 4 . B. 0 . C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 
Chọn D 
Hàm số  g x  có tập xác định D  . 

Đặt  t f x  từ đồ thị hàm số  y f x  ta suy ra  ;t    với 1  . 

Khi đó     2
2 1

2 2 1
tg x h t

t t


 
 

. 

Xét hàm   2
2 1

2 2 1
th t

t t



 

 trên  ; . 
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Ta có  
 

2

22

4 4'
2 2 1

t th t
t t
 


 

; 
 
 

0 ;
( ) 0

1 ;

t
h t

t





  
   

  
. 

Bảng biến thiên 

 
 

 
 

;
1max g x max h t


  


 khi  1 1t f x   . 

Từ đồ thị hàm số  y f x suy ra phương trình   1f x   có 3 nghiệm. 
Vậy tập S  có 3 phần tử. 
Câu 29: Cho hàm số   3 2    y f x ax bx cx d có đồ thị như hình vẽ dưới đây. 

 

Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị của x sao cho hàm số  
  

     2

1
1




 

f f x
g x

f f x f f x
đạt giá trị lớn 

nhất. Số phần tử của T là 
 A. 1. B. 3 . C. 7 . D. 5 . 

Lời giải 
Chọn C 

Đặt 
 

  





g x g

t f f x
. Ta có 2

1
1




 
tg

t t
   2. 1 . 1 0     g t g t g . 

Để tồn tại số thực t thì    21 4 1 0     g g g    21 4 1 0    g g g   1 3 1 0   g g
11
3

   g . 

Do đó  g x đạt giá trị lớn nhất bằng 1
3

khi 

2

1 1
1 3




 
t

t t
2 4 4 0   t t 2 t    2 f f x . 



  ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                                  Ôn thi TN THPT  
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                          Trang 22    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình    2f f x tương đương 
 
 
 

 
 
 

,  0 1 1
,  1 3      2

3,  3

  


  
  

f x a a

f x b b

f x c c

 

Số nghiệm của phương trình  1 là số giao điểm của ĐTHS  y f x và   0 1  y a a nên có 3 nghiệm 
phân biệt. 
Số nghiệm của phương trình  2 là số giao điểm của ĐTHS  y f x và   1 3  y b b nên có 3 nghiệm 
phân biệt. 
Số nghiệm của phương trình  3 là số giao điểm của ĐTHS  y f x và    3 y c c nên có 1 nghiệm. 
Các nghiệm tìm được phân biệt nhau nên tập T có tất cả 7 phần tử. 
Câu 30: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm trên  , bảng biến thiên của hàm số  y f x  như hình vẽ 

và   0 f x ,  0;  x . Biết a , x  thay đổi trên đoạn  0;2  và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

        

       

2

2

1 2 0 6

2 4 2 2 4 2

         
           

f x f a x f a
S

f x f x f x f a
 bằng m

n
 (phân số tối giản). Tổng m n  

thuộc khoảng nào dưới đây? 

 
 A.  20;25 . B.  95;145 . C.  45;75 . D.  75;95 . 

Lời giải 
Chọn C 

Có 
        

       

2

2

1 2 0 6

2 4 2 2 4 2

         
           

f x f a x f a
S

f x f x f x f a
 

Ta có    0;2 2 4 2 0;2    x x . Mặt khác    0, 0;2   f x x . 
Kết hợp với bảng biến thiên ta có 
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   
   
   

2 4 2 2 4

2 0

2 4

    

    
  

f x f

f x f

f x f

 

Có            2 0 6 2 0 2 6         f a x f a f a f a , với  0;2x . 

Suy ra 
     

 2

2 0 6
8 4

   


  

f a x f a
S

f a
     

   2 0 2 61 . 1
64 4

   



f a f a

f a
. 

Ta chứng minh cho      
   2 0 2 6

1 2
4

   



f a f a

f a
 

           2 2 2 0 2 0 *      f a a f a f  

Xét hàm số          2 2 0 2     g a f a a f a f ,  0;2a  

Có        2 0, 0;2     g a a f a a    0 0  g a g  

 *  đúng  2  đúng. 

Từ  1  và  2  1
64

 S  65  m n . 

Dấu đẳng thức xảy ra khi 
2
0


 

x
a

 

Câu 31: Xét hàm số    
2

d
x

F x f t t  trong đó hàm số  y f t có đồ thị như hình vẽ bên. Trong các giá 

trị dưới đây, giá trị nào là lớn nhất? 

 
 A.  1F . B.  2F . C.  3F . D.  0F . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có      
2

x

F x f t t f x
 

    
 
 d . 

Xét trên đoạn  0;3 , ta thấy   0F x    0 2f x x    . 

Dựa vào đồ thị, ta thấy trên  0;2 hàm số  F x đồng biến nên    0 2F F . 

Dựa vào đồ thị, ta thấy trên  2;3 hàm số  F x nghịch biến nên    3 2F F . 

Vậy  2F là giá trị lớn nhất. 
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Câu 32: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm  f x  liên tục trên   và đồ thị hàm số  y f x trên đoạn 

 2;6  như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng 

 
 A. 

 
   

2;6
6max f x f


 . B. 

 
   

2;6
1max f x f


  . C. 

 
   

2;6
2max f x f


 . D. 

 
   

2;6
2max f x f


   

Lời giải 
Chọn A 
Từ đồ thị hàm số  y f x  suy ra ta có bảng biến thiên 

 

Mặt khác, lại có:        
2 6

2 6

1 2
1 2

d df x x f x x f x f x




       

           2 1 6 2 1 6f f f f f f          

Suy ra 
 

   
2;6

6max f x f


 . 

 
Dạng 2: GTLN, GTNN hàm liên kết khi biết BBT, đồ thị 
Câu 33: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm cấp hai trên  . Biết    0 3, 2 2018f f     và bảng xét 

dấu của  f x  như sau: 

 
Hàm số  2017 2018y f x x    đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 0x  thuộc khoảng nào sau đây ? 
 A.  0; 2 . B.   ; 2017  . C.   2017; 0 . D.   2017; . 

Lời giải 
Chọn B 
Hàm số  2017 2018y f x x    
Đặt 2017 2017t x x t      
Ta được:     2018 2017.2018y g t f t t     

    2018g t f t    
   0 2018g t f t      
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Từ bảng xét dấu đề cho của hàm  f x  và    0 3, 2 2018f f     ta có bảng biến thiên của hàm  f t
: 

 
Suy ra phương trình   2018f t   có hai nghiệm là 2 (nghiệm kép) và a  với 0a  . 
Bảng biến thiên của hàm số  g t : 

 
(Chọn      3 2; 3 2018 0t g t f        . Suy ra: trên khoảng  2; thì   0g x  ) 

Suy ra hàm số  g t  đạt giá trị nhỏ nhất tại 1017t a x a    . 
Vì 0a   nên 2017x   . 
Câu 34: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm và liên tục trên  . Biết rằng đồ thị hàm số  y f x  như 

dưới đây 

 
Tìm giá trị lớn nhất 

 
 

1;2
max g x


 của hàm số     2x f x xg x   trên đoạn  1;2 . 

 A. 
 

   
1;2

max 1g x g


 . B. 
 

   
1;2

max 1g x g


  . C. 
 

   
1;2

max 2g x g


 . D. 
 

   
1;2

max 0g x g


 . 

Lời giải 
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Chọn A 
Xét hàm số     2x f x xg x   trên đoạn  1;2 . 

Ta có     2 1g x f x x    . 

Cho   0g x     2 1f x x   . 

Đây là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  y f x  với đường thẳng 2 1y x  . 

 

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy   2 1f x x  
1

1
2

x
x
x

 
 
 

. 

Bảng biến thiên 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy 

 
   

1;2
max 1g x g


 . 

Câu 35: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   có đồ thị  y f x  như hình bên. Đặt 

     22 1g x f x x   . 
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Khi đó  y g x  đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn  3;3  tại 
 A. 3x   . B. 3x  . C. 0x  . D. 1x  . 

Lời giải. 
Chọn A 
Ta có             22 1 2 1g x f x x g x f x x        . Vẽ đồ thị hàm số 1y x   trên cùng hệ trục 

tọa độ với đồ thị hàm số  y f x . 

 
Dựa vào đồ thị ta thấy 

+            
1 3

3 1

0 1 3 ; 0 1 3d dg x x g g g x x g g


         . Do đó  y g x  đạt giá trị nhỏ nhất trên 

đoạn  3;3  tại 3x   hoặc 3x   . 

+ Phần hình phẳng giới hạn bởi  ; 1; 3; 1y f x y x x x       có diện tích lớn hơn phần hình phẳng 

giới hạn bởi   ; 1; 1; 3y f x y x x x      nên        
1 3

3 1

3 3d dg x x g x x g g


      . 

Vậy  y g x  đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn  3;3  tại 3x   . 
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Câu 36: Cho hàm số  f x . Biết hàm số  f x  có đồ thị như hình dưới đây. Trên  4;3 , hàm số 

     22 1g x f x x    đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 

 
 A. 3x   . B. 4x   . C. 3x  . D. 1x   . 

Lời giải 
Chọn D 
Xét hàm số      22 1g x f x x    trên  4;3 . 

Ta có:      2 2 1g x f x x    . 

   0 1g x f x x     . Trên đồ thị hàm số  f x  ta vẽ thêm đường thẳng 1y x  . 

 

Từ đồ thị ta thấy  
4

1 1
3

x
f x x x

x

 
     
 

. 

Bảng biến thiên của hàm số  g x  như sau: 

 
Vậy 

 
   

4;3
min 1 1g x g x


     . 
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Câu 37: Cho hàm số  y f x . Đồ thị hàm số đạo hàm  y f ' x  như hình vẽ dưới 
đây. 

 
Xét hàm số     3 21 3 3 2018

3 4 2
g x f x x x x     . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. 
 

   
3;1

min g x g 1


 . B. 
 

   
3;1

min g x g 3


  . 

 C. 
 

     
3;1

g 3 g 1
min g x

2

 
 . D. 

 
   

3;1
min g x g 1


  . 

Lời giải 
Chọn D 
Cho hàm số  y f x . Đồ thị hàm số đạo hàm  y f ' x  như hình vẽ. Xét hàm số

       3 2 21 3 3 3 32018 ' '
3 4 2 2 2

g x f x x x x g x f x x x           

Cho      2 2

3
3 3 3 3' ' 0 ' 1
2 2 2 2

1

x
g x f x x x f x x x x

x

 
           
 

 

Dựa vào đồ thị ta so sánh được 
 

   
3;1

min g x g 1


  . 

Câu 38: Cho  y f x có đồ thị  'y f x  như hình vẽ. 

 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số     31

3
g x f x x x    trên đoạn  1;2  bằng 
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 A.   22 .
3

f   B.   21 .
3

f    C. 2 .
3

 D.   21 .
3

f   

Lời giải 
Chọn D 

Ta có:     2g' ' 1x f x x   ,     2 1
g' 0 ' 1 .

1
x

x f x x
x
 

       
 

 
Dựa vào hình vẽ ta có bảng biến thiên: 

 
Từ bảng biến thiên ta thấy 

 
     

1;2

2min 1 1 .
3

g x g f


    

Câu 39: Cho hàm số  f x  có đồ thị  f x  như hình vẽ bên. Xét hàm số 

    3 21 3 3 2019
3 4 2

g x f x x x x     . Mệnh đề nào sau đây đúng. 

 A. 
 

   
3;1

min 1g x g


 . B. 
 

   
3;1

min 1g x g


  . 

 C. 
 

     
3;1

3 1
min

2
g g

g x


 
 . D. 

 
   

3;1
min 3g x g


  . 
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Lời giải 

Chọn B 

 

Tính được     2 3 3 .
2 2

g x f x x x    
 

Khi đó      2 3 30  .
2 2

g x f x x x      
 

Hàm số   2 3 3
2 2

h x x x    có đồ thị như hình vẽ. 

Dựa vào tương giao của hai đồ thị  f x
 
và  h x

 
ta thấy trên  3;1  phương trình  

 
có các nghiệm 

3;  1;  1x x x     . 
Trên  3; 1  , đồ thị hàm số  f x

 
nằm phía dưới đồ thị hàm số  h x

 
nên   0g x  .

 
Trên  1;1 , đồ thị hàm số  f x

 
nằm phía trên đồ thị hàm số  h x

 
nên   0g x  .

 Ta có bảng biến thiên 
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Vậy 

 
   

3;1
min 1g x g


   khi 1x   . 

Câu 40: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị hàm số  y f x  như hình vẽ 
bên. 

 
Gọi     3 21 1 2019

3 2
    g x f x x x x . 

Biết        1 1 0 2   g g g g . Với  1; 2 x  thì  g x  đạt giá trị nhỏ nhất bằng: 

 A.  2g . B.  1g . C.  1g . D.  0g . 
Lời giải 

Chọn A 
    2 1    g x f x x x . 

    20 1     g x f x x x . 

Vẽ đồ thị hàm số 2 1  y x x . 



  ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                                  Ôn thi TN THPT  
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                          Trang 33    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 
Ta suy ra bảng biến thiên hàm số  g x  trên  1;2  như sau: 

 
Ta có:                1 1 0 2 1 2 0 1 0         g g g g g g g g . 

 
   

1;2
min 2
 

 
x

g x g . 

Câu 41: Hàm số  y f x  có đồ thị  y f x  như hình vẽ. Xét hàm số 

    3 21 3 3 2020
3 4 2

g x f x x x x     . 

 
Trong các mệnh đề dưới đây: 
     0 1 .I g g  III Hàm số  g x  nghịch biến trên  3;1 .  

 
 

   
3;1

min 1 .
x

II g x g
 

   
 

      
3;1

m ax ax 3 , 1
x

IV g x m g g
 

   

Số mệnh đề đúng là: 
 A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 

Lời giải 
Chọn C 
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Ta có     2 3 3
2 2

g x f x x x     ;     2 3 30 .
2 2

g x f x x x     
 

Vẽ đồ thị hàm số  y f x  và đồ thị hàm số 2 3 3
2 2

y x x    trên cùng một hệ trục toạ độ. 

Ta thấy trên  3;1  hai đồ thị có ba giao điểm là:  3;3 ,  1; 2   và  1;1 . 

Trên khoảng  3; 1   thì   2 3 3
2 2

f x x x     nên   0.g x   

Trên khoảng  1;1  thì   2 3 3
2 2

f x x x     nên   0.g x   

 
Bảng biến thiên của hàm số  g x  trên  3;1 : 

 
Từ bảng biến thiên ta có: 
+) Mệnh đề      0 1I g g  là đúng. 
+) Mệnh đề  

 
   

3;1
min 1

x
II g x g

 
   là đúng. 

+) Mệnh đề  III Hàm số  g x  nghịch biến trên  3;1  là sai. 
+) Mệnh đề  

 
      

3;1
m ax ax 3 , 1
x

IV g x m g g
 

 
 
là đúng. 

Câu 42: Cho hàm số  y f x có đồ thị hàm số  y f x như hình vẽ 
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Đặt    31 2020
3

g x x x f x    . Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

 g x trên đoạn 3; 3   . Hãy tính .M m  

 A.    3 3f f  . B.    3 3f f  . C.  2020 3f  . D. 

   4040 3 3f f   . 

Lời giải 
Chọn D 

 
Xét    31 2020

3
g x x x f x    , với 3; 3x     . 

Ta có    2 1g x x f x    . 

  0g x     2 1f x x   
0

3

x

x




 
. 

Bảng biến thiên của hàm số  g x  

 
Do đó      

3 ; 3
max 3 3 2020M g x g f

  

     , 

     
3; 3

min 3 3 2020m g x g f
  

       . 

Vậy    3 3 4040.M m f f       

Câu 43: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 
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Tìm giá trị lớn nhất của hàm số    3 5 31 2 23 3
5 3 15

g x f x x x x x       trên đoạn  1;2  ? 

 A. 2022 . B. 2019 . C. 2020 . D. 2021 . 
Lời giải 

Chọn D 
         2 3 4 2 2 3 23 3 3 2 3 1 3 3 3g x x f x x x x x f x x x                

   3 2

2

3 3 3 0
0

1 0

f x x x
g x

x

     
   

 
 

Mà        3 3 3 21; 2 3 2; 2 3 0 3 3 3 0x x x f x x f x x x               , do đó 

  20 1 0 1.g x x x        
Ta có 

 
Vậy 

 
   

1;2
max 1 2 2 2021y g f


     . 

Câu 44: Cho hai hàm số ( )y f x  và ( )y g x  là hai hàm số liên tục trên   có đồ thị hàm số 
( )y f x  là đường cong nét đậm, đồ thị hàm số ( )y g x  là đường cong nét mảnh như hình 

vẽ. 

 
Gọi ba giao điểm , ,A B C của  y f x  và  y g x trên hình vẽ lần lượt có hoành độ là a ,b , c . Tìm 
giá trị nhỏ nhất của hàm số      h x f x g x   trên đoạn  ;a c . 
 A. 

 
   

;
min 0

a c
h x h . B. 

 
   

;
min

a c
h x h a . C. 

 
   

;
min

a c
h x h b . D. 

 
   

;
min

a c
h x h c . 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có      h x f x g x     
Theo đồ thị có bảng biến thiên 



  ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                                  Ôn thi TN THPT  
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                          Trang 37    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 
Suy ra 

 
   

;
min

a c
h x h b . 

Câu 45: Cho hai hàm số ݂(ݔ) và ݃(ݔ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Biết rằng ݔ = ݔ,1 = 6 đều là các 
điểm cực trị của 2 hàm số ݂(ݔ) và ݃(ݔ) đồng thời ݂(1) = ݃(6), 2݂(6) = ݃(1) +
3và2݂(−5ݔ + 16) = ݔ5)3݃ − 9)(∗). Gọi ܯ,݉ lần lượt là giá trị nhỏ nhất của biểu thức ܵ =
−(ݔ)݂](ݔ)݂ (ݔ)2݃ + 1] + ݃ଶ(ݔ) + ;trên đoạn [1(ݔ)݃ 6]. Tính tổng ܲ = ܯ + ݉. 

 
 A. ଶ଻

ସ
. B. ଶଷ

ସ
. C. ଽ

ଶ
. D. ଵଵ

ଶ
. 

Lời giải 
Chọn A 
Lần lượt thay ݔ = ݔ,2 = 3 vào(∗), đồng thời kết hợp điều kiện ban đầu ta có hệ phương trình: 

⎩
⎨

⎧
2݂(1) = 3݃(6) − 1
2݂(6) = 3݃(1) − 1
2݂(1) = 4݃(1) − 4
2݂(6) = 4݃(6) − 4

⇔ ൞
݂(1) = ݃(6) = 1
݂(6) = ହ

ଶ
݃(1) = 2

. 

Từ giả thiết kết hợp đồ thị ta thấy rằng ݃(ݔ) nghịch biến trên [1; 6] và ݂(ݔ) đồng biến trên [1; 6], suy ra 
(ݔ)݃ ∈ [1; (ݔ)݂;[2 ∈ ቂ1; ହ

ଶ
ቃ. 

Đặt ݑ = ݕ,(ݔ)݂ = ܵ ta có ,(ݔ)݃ = ଶݑ − ݕݑ2 + ଶݕ + ݑ + ݕ = ;ݑ)݂  ta có ݑ coi đây là hàm số theo ẩn ,(ݕ
݂′௨(ݕ;ݑ) = ݑ2 − ݕ2 + 1 = 0 ⇔ ݑ = ଶ௬ିଵ

ଶ
. 

Ta có ݂(1;ݕ) = ଶݕ − ݕ + 2, ݂ ቀହ
ଶ

ቁݕ; = ଶݕ − ݕ4 + ଷହ
ସ
⇒ ݂ ቀହ

ଶ
; ቁݕ − (ݕ;1)݂ > ݕ∀ 0 ∈ [1; 2]. 

Xét ݕ ∈ ቀ1; ଷ
ଶ
ቃ ⇒ ݑ = ଶ௬ିଵ

ଶ
∉ ቂ1; ହ

ଶ
ቃ và ݕ ∈ ቂଷ

ଶ
; 2ቃ ⇒ ݑ = ଶ௬ିଵ

ଶ
∈ ቂ1; ହ

ଶ
ቃ. 

Với ݕ ∈ ቀ1; ଷ
ଶ
ቃ  (1) khảo sát hàm số ݂(ݑ; ݑ theo biến (ݕ ∈ ቂ1; ହ

ଶ
ቃ 

⇒ ௨݂(ݑ; (ݕ ≥ (ݕ;1)݂ = ଶݕ − ݕ + 2 ≥ 1 và ⇒ ௨݂(ݑ; (ݕ ≤ ݂ ቀହ
ଶ

; ቁݕ = ଶݕ − ݕ4 + ଷହ
ସ
≤ ଶଷ

ସ
. 

Với ݕ ∈ ቂଷ
ଶ

; 2ቃ  (2). Lập bảng biến thiên cho hàm số ݂(ݕ;ݑ) theo biến ݑ ∈ ቂ1; ହ
ଶ
ቃ ta có 

௨݂(ݑ; (ݕ ≥ ݂ ቀଶ௬ିଵ
ଶ

ቁݕ; = ቀଶ௬ିଵ
ଶ
ቁ
ଶ
− ݕ2)ݕ − 1) + ଶݕ + ଶ௬ିଵ

ଶ
+ ݕ = ଼௬ିଵ

ଶ
≥ ଻

ସ
 và ⇒ ௨݂(ݕ;ݑ) ≤

݂ ቀହ
ଶ

ቁݕ; = ଶݕ − ݕ4 + ଷହ
ସ
≤ ଶଷ

ସ
. 

Từ (1) và (2) suy ra maxܵ = ܯ = ଶଷ
ସ

, minܵ = ݉ = 1 ⇒ ܲ = ܯ + ݉ = ଶ଻
ସ

. 
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Câu 46: Cho hàm số  y f x có đạo hàm liên tục trên R và đồ thị hàm số  y f x như hình vẽ. Gọi 

3 21 1( ) (s in ) sin sin s in
3 2

g x f x x x x    . Giá trị nhỏ nhất của  g x bằng 

 
 A. ( 1)g  . B. (1)g . C. 1( 1)

6
f   . D. 7(1)

6
f  . 

Lời giải 
Chọn D 
Hàm số xác định trên R , đặt  sin , 1;1u x u   . Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 

3 21 1( ) ( )
3 2

h u f u u u u     trên đoạn  1;1  

Ta có: ' 2( ) ( ) 1h u f u u u     , 
2 2( ) 0 ( ) 1 0 ( ) 1h u f u u u f u u u             

So sánh đồ thị hàm số ( )y f u  và 2 1y u u    (hình vẽ) 

 
Ta được BBT sau 
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Ta đi so sánh 1( 1) ( 1)

6
h f     và 7(1) (1)

6
h f  . 

Dễ thấy diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số '( )y f u  và 2 1y u u    trên đoạn  1;0 nhỏ 

hơn trên đoạn  0;1 . Tức là:    
0 1

2 2

1 0

'( ) 1 1 '( )f x x x dx x x f x dx


               

0 1
3 2 3 2

1 0

( ) ( )
3 2 3 2
x x x xf x x x f x



      
             

      

7 1(1) ( 1)
6 6

f f    
 

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số  g x là:   71
6

f  . 

 
Dạng 3: GTLN, GTNN hàm số có tham số không chứa giá tuyệt đối 
Câu 47: Gọi ܵ là tập hợp tất cả các giá trị của ݉sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ =

ଷݔ) − ݔ3 + ݉)ଶ trên đoạn [−1; 1]bằng 4. Tính tổng các phần tử của ܵ. 
 A. 3. B. 6. C. 0. D. −5. 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có ݕᇱ = ଶݔ3) − ଷݔ)(3 − ݔ3 + ݉). 

ᇱݕ = 0 ⇔ ൤3ݔ
ଶ − 3 = 0

ଷݔ − ݔ3 + ݉ = 0
⇔ ൤

ݔ = ±1
(ݔ)݃ = ଷݔ − ݔ3 = −݉(2) 

Xét hàm số ݃(ݔ) = ଷݔ − (ݔ)ᇱ݃,ݔ3 = ଶݔ3 − 3,݃ᇱ(ݔ) = 0 ⇔ ݔ = ±1. 

 
+) TH 1: Với ቂ݉ ≥ 2

݉ ≤ −2 phương trình (2)có nghiệm không thuộc khoảng (−1; 1). Khi đó 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ቊ
݉݅݊
[ିଵ;ଵ]

ݕ = (1)ݕ

(1)ݕ < (1−)ݕ

ቊ
݉݅݊
[ିଵ;ଵ]

ݕ = (1−)ݕ

(1−)ݕ < (1)ݕ

⇔

⎣
⎢
⎢
⎡൜(݉ − 2)ଶ = 4

(݉ − 2)ଶ < (݉ + 2)ଶ

൜
(݉ + 2)ଶ = 4
(݉ + 2)ଶ < (݉ − 2)ଶ

⇔ ቎
ቄ݉ = 0,݉ = 4
݉ > 0
ቄ݉ = 0,݉ = −4
݉ < 0

⇔݉ ∈ {−4,4} thoả mãn. 

+) TH2: Với −2 < ݉ < 2 phương trình (2)có 3 nghiệm phân biệt ݔଵ < −1 < ଶݔ < 1 <  ଷ, ta có bảngݔ
biến thiên sau 
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Suy ra ݉݅݊

[ିଵ;ଵ]
ݕ = (ଶݔ)ݕ = 0 không thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Vậy có 2 giá trị của m thoả mãn là {−4,4} nên tổng của chúng bằng 0. 

Câu 48: Cho hàm số  y f x  trên  2;4  như hình vẽ. Gọi S  là tập chứa các giá trị của m  để hàm 

số   2
2y f x m    có giá trị lớn nhất trên đoạn  2;4  bằng 49 . Tổng các phần tử tập S  

bằng. 

 
 A. 9 . B. 23 . C. 2 . D. 12 . 

Lời giải 
Chọn C 

Theo giả thiết  2;4x    ta có: 

    2
2 49 7 2 7f x m f x m          

 7 2 7m f x m       (1). 

Nhận xét: Đặt 2u x  . Xét  2;4x   suy ra  2;4u  . 

Dựa vào đồ thị ta có  4 6f u   ,  2;4u   . 

Hay  4 2 6f x    ,  2;4x    (2). 

Từ (1) và (2) suy ra 
7 4 3

7 6 1
m m

m m
      

    
. 

Vậy  3;1S   , do đó tổng các phần tử tập S  bằng 2 . 

Câu 49: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm trên   và có đồ thị như hình vẽ bên. 
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Xét hàm số    3 2g x f x x m   . Giá trị của tham số m  để giá trị lớn nhất của hàm số  g x  trên đoạn 

 0;1  bằng 9 là: 
 A. 10m  . B. 6m  . C. 12m  . D. 8m  . 

Lời giải 
Chọn D 
Có 

 
 

 
 3

0;1 0;1
max 9 max 2 9g x f x x m     . 

Với    30;1 2 0;3x x x    . 

Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra 

   3 2 3;1f x x  
 

 3

0;1
max 2 1 9 1 8f x x m m        . 

Câu 50: Cho hàm số ݕ = ݔܽ݉ liên tục trên ℝ sao cho (ݔ)݂
௫∈[଴;ଵ଴]

(ݔ)݂ = ݂(2) = 4. Xét hàm số ݃(ݔ) =

ଷݔ)݂ + −(ݔ ଶݔ + ݔ2 + ݉. Giá trị của tham số ݉ để ݉ܽݔ
௫∈[଴;ଶ]

(ݔ)݃ = 8 là 

 A. 5. B. 4. C. −1. D. 3. 
Lời giải 

Chọn D 
Xét hàm số ℎ(ݔ) = ଷݔ)݂ + ;trên [0 (ݔ 2]. Đặt ݐ = ଷݔ + ݔ,ݔ ∈ [0; 2]. 
Ta có ݐᇱ = ଶݔ3 + 1 > ݔ∀ 0 ∈ ℝ nên ݐ ∈ [0; 10]. 
Vì vậy ݉ܽݔ

௫∈[଴;ଶ]
ଷݔ)݂ + (ݔ = ݔܽ݉

௧∈[଴;ଵ଴]
(ݐ)݂ = 4 khi ݐ = 2 ⇔ ݔ = 1. 

Mặt khác (ݔ)݌ = ଶݔ− + ݔ2 + ݉ = ݔ)− − 1)ଶ + ݉ + 1 ≤ ݉ + 1. Suy ra ݉ܽݔ
௫∈[଴;ଶ]

(ݔ)݌ = ݉ + 1 khi ݔ =

1. 
Vậy ݉ܽݔ

௫∈[଴;ଶ]
(ݔ)݃ = 4 + ݉ + 1 = ݉ + 5 = 8 ⇔ ݉ = 3. 

Phương pháp trắc nghiệm 
Chọn hàm ݕ = (ݔ)݂ = 4 thỏa mãn giả thiết: hàm số ݕ = ݔܽ݉ liên tục trên ℝ có (ݔ)݂

௫∈[଴;ଵ଴]
(ݔ)݂ = ݂(2) =

4. 
Ta có ݃(ݔ) = ଷݔ)݂ + −(ݔ ଶݔ + ݔ2 + ݉ = 4− ଶݔ + ݔ2 + ݉. 
݃ᇱ(ݔ) = ݔ2− + 2; ݃ᇱ(ݔ) = 0 ⇔ ݔ = 1. 
Xét hàm số ݃(ݔ) liên tục trên đoạn [0; 2], ݃ᇱ(ݔ) = 0 ⇔ ݔ = 1. Ta có ݃(0) = 4 + ݉, ݃(1) = 5 + ݉, 
݃(2) = 4 + ݉. 
Rõ ràng ݃(0) = ݃(2) < ݃(1) nên ݉ܽݔ

௫∈[଴;ଶ]
(ݔ)݃ = ݃(1). Vậy 5 + ݉ = 8 ⇔ ݉ = 3. 

Câu 51: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm trên   và có đồ thị như hình vẽ bên. 
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Xét hàm số    3 2g x f x x m   . Giá trị của tham số m  để giá trị lớn nhất của hàm số  g x  trên đoạn 

 0;1  bằng 9 là: 
 A. 10m  . B. 6m  . C. 12m  . D. 8m  . 

Lời giải 
Chọn D 
Có 

 
 

 
 3

0;1 0;1
max 9 max 2 9g x f x x m     . 

Với    30;1 2 0;3x x x    . 

Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra 

   3 2 3;1f x x  
 

 3

0;1
max 2 1 9 1 8f x x m m        . 

Câu 52: Cho hàm số ( )y f x  liên tục, có đạo hàm trên   và có đồ thị như hình vẽ. Ký hiệu 

 ( ) 2 2 1g x f x x m    . Tìm điều kiện của tham số m  sao cho 
[0;1][0;1]

max ( ) 2 min ( )g x g x . 

 
 A. 2m  . B. 3m  . C. 0 5m  . D. 4m  . 

Lời giải 
Chọn B 

Đặt 2 2 1t x x    ta có 2 1 4 1 2'
2 2 1 2 2 1

x xt
x x x x

 
  

 
. 

Xét 80 4 1 2 0 4 1 2 16(1 ) 2
9

t x x x x x x x             . 

Ta có     80 1; 1 2 2 ; 3 [1;3]
9

t t t t      
 

. 
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Để 
[0;1] [1;3][0;1] [1;3]

max ( ) 2min ( ) max ( ) 2min ( )g x g x g t g t    

   
[1;3][1;3]

max ( ) 2 min ( ) 5 2(1 ) 3f t m f t m m m m          . 

 
Dạng 4: GTLN, GTNN hàm trị tuyệt đối chứa tham số. 
A – KIẾN THỨC CHUNG 

Dạng 1: Tìm m để 
 

   
;

max 0 .y f x m a a
 

     

Phương pháp:  

Cách 1:Trước tiên tìm 
 

 
 

   
;;

max ; min .f x K f x k K k
  

    

Kiểm tra  max , .
2 2 2

m K m k m K m k K k
m K m k

      
      

TH1: .
2

K k
a


  Để

 
 

;
max ;

m k a m a k
y a m a k a K

m K a m a K 

      
            

. 

TH2:
2

K k
a


  m  . 

Cách 2: Xét trường hợp  

TH1: 
m K a

Max m K
m K m k

     
  

 

TH2:
m k a

Max m k
m k m K

     
  

 

Cách 3: Sử dụng đồ thị  

Dạng 2: Tìm m để 
 

   
;

min 0 .y f x m a a
 

     

Phương pháp:  

Cách 1: Trước tiên tìm 
 

 
 

   
;;

max ; min .f x K f x k K k
  

    

Để
 ;
min .

0 0
m k a m K a m a k m a K

y a
m k m K m k m K 

            
                 

 Vậy 1 2.m S S   

Cách 2:Sử dụng đồ thị x k và x K  

Cách 3: Sử dụng bđt trị tuyệt đối 

Dạng 3: Tìm m  để 
 

 
;

max y f x m
 

   không vượt quá giá trị M  cho trước. 

Phương pháp: Trước tiên tìm 
 

 
 

   
;;

max ; min .f x K f x k K k
  

    

Cách 1: 

Để
 ;
max .

m k M
y M M k m M K

m K M 

  
         
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Cách 2: Sử dụng đồ thị  

Dạng 4: Tìm m  để 
 

 
;

min y f x m
 

   không vượt quá giá trị a  cho trước. 

Phương pháp: Trước tiên tìm 
 

 
 

   
;;

max ; min .f x K f x k K k
  

    

Cách 1: 
Để 

 
  

;
min 0 .

0 0
m k a m K a m a k m a K

y a m K m k K m k
m k m K m k m K 

            
                          

  

Cách 2: Sử dụng đồ thị 

Dang 5: Tìm m  để 
 

 
;

max
a b

y f x m   đạt min. 

Phương pháp: 

Cách 1: Trước tiên tìm 
 

 
 

   
;;

max ; min .
a ba b

f x K f x k K k    

Đề hỏi tìm .
2

K km m 
   Đề hỏi tìm min của 

 ;
max

a b
y giá trị này là .

2
K k

 

Cách 2:Sử dụng dồ thị  
Cách 3: Sử dụng bđt trị tuyệt đối. 

Cách 4: Phương pháp xấp xỉ đều. 

Dạng  6: Tìm m để 
 

 
;

min
a b

y f x m   đạt min. 

Phương pháp: Trước tiên tìm 
 

 
 

   
;;

max ; min .
a ba b

f x K f x k K k    

Đề hỏi tìm     0m m K m k K m k        .  Đề hỏi tìm min của 
 ;
min

a b
y  giá trị này là 0.  

Dạng 7: Cho hàm số  y f x m   .Tìm m để 
   

 
;;

max .min 0
a ba b

y h y h  hoặc maxMin   

Phương pháp: Trước tiên tìm 
 

 
 

   
;;

max ; min .
a ba b

f x K f x k K k    

TH1: 1cung dau .K m k m
K m k mK m h k m m S  
       

TH2: 2cung dau .k m K m
K m k mk m h K m m S  
       

Vậy 1 2.m S S   

Dạng 8: Cho hàm số  y f x m  .  

Phương pháp: Trước tiên tìm 
 

 
 

   
;;

max ; min .
a ba b

f x K f x k K k    

BT1: Tìm m để 
   ; ;
min max

a b a b
y y m K m k        . 

BT2: Tìm m để 
   ; ;
min *max *

a b a b
y y m K m k      . 

B – BÀI TẬP 
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HÀM BẬC 2 

Câu 53: Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m  để 
 

2

0;3
Max 2 4x x m   . Tổng giá trị 

các phần tử của S  bằng 
 A. 2 . B.  2 . C.  4 . D.  4 . 

Lời giải 
Chọn C 
Đặt 2 2t x x  . Với    0;3 1; 3x t    . 

Nên 
   

 2

0;3 1;3
Max 2 Max ax 1 ; 3 .x x m t m M m m


        

 
2

0;3

1 4 5
1 4 1 4 3

Max 2 4 .
3 4 13 4
3 4 7

m m
m m m

x x m
m mm
m m

   
                          

 

 5; 3;1; 7S    . 
Vậy tổng giá trị các phần tử của S  bằng 4 . 

Câu 54: Có bao nhiêu giá trị thực của tham số ݉ để giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = ଶݔ| + ݔ2 + ݉ − 4| 
trên đoạn [−2; 1] bằng 5? 

 A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 
Lời giải 

Chọn A 

�Xét hàm số ݃(ݔ) = ଶݔ + ݔ2 + ݉ − 4, ta có ݃ᇱ(ݔ) = ݔ2 + 2,݃ᇱ(ݔ) = 0 ⇔ ݔ = −1. 
݃(−2) = ݉ − 4, ݃(−1) = ݉ − 5, ݃(1) = ݉ − 1. 

�Do ݉− 5 < ݉ − 4 < ݉ − 1 nên giá trị lớn nhất của hàm số ݂(ݔ) = ଶݔ| + ݔ2 + ݉ − 4| bằng 
݉|}ݔܽ݉ − 1|; |݉ − 5|} nên có 2 trường hợp xảy. 

TH1: Nếu ቊ
|݉− 1| > |݉− 5|
ݔܽ݉
[ିଶ;ଵ]

ݕ = (1)ݕ = |݉− 1| = 5 ⇔ ൝
(݉− 1)ଶ > (݉ − 5)ଶ

ቂ݉ − 1 = 5
݉ − 1 = −5

⇔ ቊ
8݉ > 24
ቂ݉ = 6
݉ = −4

⇔ ቊ
݉ > 3
ቂ݉ = 6
݉ = −4

⇔

݉ = 6. 

TH2: Nếu ቊ
|݉− 1| < |݉− 5|
ݔܽ݉
[ିଶ;ଵ]

ݕ = (1−)ݕ = |݉ − 5| = 5 ⇔ ൝
(݉ − 1)ଶ < (݉ − 5)ଶ

ቂ݉ − 5 = 5
݉ − 5 = −5

⇔ ቊ
8݉ < 24
ቂ݉ = 10
݉ = 0

⇔ ቊ
݉ < 3
ቂ݉ = 10
݉ = 0

⇔

݉ = 0. 

Vậy có 2 giá trị thoả mãn. 

Câu 55: Gọi M  là giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 2y x x m    trên đoạn  2 ;1 . Với  3;3m  , giá 
trị lớn nhất của M  bằng 

 A. 1. B.  2. C.  3 . D.  4 . 
Lời giải 

Chọn B 
Xét   2 2f x x x m    liên tục trên  2 ;1 . 
Ta có:   2 2f x x   ;    0 1 2;1f x x       . 

 2f m  ;  1 3f m  ;  1 1f m   ; 
+) Trường hợp 1:   1 3 0 3 1m m m       , lúc đó

 2;1
min 0M y


  . 
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+) Trường hợp 2:   
3

1 3 0
1

m
m m

m
 

     
(*). 

Do đó: 
 

 
2;1

min min 1 ; 3M y m m


    . 

Khi    2 21 3 1 3 1m m m m m          , kết hợp với điều kiện (*) ta được 1m  , lúc đó: 

 2;1
min 1M y m


   . 

Khi 1 3m m   1m   , kết hợp với điều kiện (*) ta được 3m   , lúc đó: 

 2;1
min 3M y m


   . 

Xét các giá trị  3;3m   

0 khi 3 1 0 khi 3 1
1 khi 1 3 1 khi 1 3

m m
M

m m m m
             

. 

Dễ dàng nhận thấy M đạt giá trị lớn nhất bằng 2  khi 3m  . 

Câu 56: Cho hàm số 2y x x m   . Tổng tất cả giá trị thực của tham số m  để 
 2; 2
min 2y


  bằng 

 A. 31
4

 . B. 8 . C. 23
4

 . D. 9
4

. 

Lời giải 
Chọn C 

Xét hàm số 2u x x m    trên đoạn  2; 2 , có: 10 2 1 0
2

u x x        . 

Khi đó:  
   

 
   

2;2

2;2

1max 2 , , 2 6
2

1 1min min 2 , , 2
2 4

u max u u u m

u u u u m





          
   


            

. 

+ Nếu 1 0
4

m    hay 1
4

m   thì 
 2; 2

1 9min 2
4 4

y m m


      (thỏa mãn). 

+ Nếu 6 0m    hay 6m    thì 
 2; 2
min 6 2 8y m m


        (thỏa mãn). 

+ Nếu 16
4

m    thì 
 2; 2
min 0y


  (không thỏa mãn). 

Vậy có hai số thực 9
4

m   và 8m    thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Tổng các giá trị đó bằng 23
4

 . 

Câu 57: Tìm m  để giá trị lớn nhất của hàm số   2 2 4f x x x m     trên đoạn  2;1  đạt giá trị nhỏ 
nhất. 

 A. 1m . B. 2m . C. 3m . D. 4m . 
Lời giải 

Chọn C 
Xét hàm số   2 2 4g x x x m     trên đoạn  2;1 . 

Ta có:  ' 2 2g x x  ,  ' 0 2 2 0 1g x x x      . 
Bảng biến thiên: 
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Từ bảng biến thiên ta luôn có: 5 4 1m m m      
Mặt khác    f x g x , suy ra: 

 
   

2;1
max max 5 ; 1f x m m


   . 

Nếu 5 1 8 24 3m m m m        thì 
 

 
2;1

max 1 1 2f x m m


      (1). 

Nếu 5 1 8 24 3m m m m        thì 
 

 
2;1

max 5 5 2f x m m


      (2). 

Từ (1) và (2) suy ra giá trị lớn nhất của hàm số   2 2 4f x x x m     trên đoạn  2;1  đạt giá trị nhỏ 
nhất bằng 2  khi 3m . 

Câu 58: Cho hàm số 2 4 2 3y x x m     với m  là tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số 

trên đoạn  1;3  đạt giá trị nhỏ nhất bằng a  khi m b . Tính 2P b a  . 

 A. 1
2

. B.  13
4

. C.  9
4
 . D.  6 . 

Lời giải 
Chọn D 
Xét hàm số   2 4 2 3y f x x x m      liên tục trên đoạn  1;3 . 

+)   2 4f x x   ;    0 2 1;3f x x     . 

+)  1 2 6f m  ,  2 2 7f m  ,  3 2 6f m  . 

Khi đó 
 

   
1;3

max max 2 6 ; 2 7f x m m M    . 

Ta có: 
2 6

2 2 6 7 2 2 6 7 2 1
2 7 7 2

M m
M m m m m

M m m

            
   

1
2

M  . 

Dấu " "  xảy ra
   

12 6 2 7 132
42 6 7 2 0

m m
m

m m

      
   

. 

Do đó 1
2

M a   khi 13
4

m b  2 6P b a    . 

Câu 59: Cho hàm số   2y f x ax bx c     có đồ thị nhự hình vẽ. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên 

của tham số m  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số    g x f x m   trên đoạn  0;4  bằng 9 . 
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 A. 10 . B.  6 . C.  4 . D.  8 . 

Lời giải 
Chọn B 

 
Từ đồ thị hàm số   2y f x ax bx c     ta có đồ thị hàm số nhận đường thẳng 2x   là trục đối xứng, mà 

   0 5 4 5f f   . Suy ra:    1 5, 0;4f x x    . 

Xét hàm số    g x f x m  ,  0;4x  . 

Ta có: 
 

   
0;4

1 ; 5max g x max m m   . 

Trường hợp 1: 
 

 
0;4

31 5 3
1089 1 9

10

mm m m
mmmax g x m

m

                    

.  

Trường hợp 2: 
 

 
0;4

31 5 3
449 5 9

14

mm m m
mmmax g x m

m

                   

. 

Vậy tổng tất cả giá trị nguyên của m  là: 10 4 6    . 

Câu 60: Gọi ܯ là giá trị lớn nhất của hàm số ݂(ݔ) = ଶݔ| + ݔܽ + ܾ| trên đoạn [−1; 3]. Khi ܯ đạt giá trị 
nhỏ nhất, tính ܽ + 2ܾ. 

 A. 7. B. −5. C. −4. D. −6. 
Lời giải 

Chọn C 
Xét hàm số ݂(ݔ) = ଶݔ| + ݔܽ + ܾ|. Theo đề bài, ܯ là giá trị lớn nhất của hàm số trên [−1; 3]. 
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Suy ra ቐ
ܯ ≥ ݂(−1)
ܯ ≥ ݂(3)
ܯ ≥ ݂(1)

⇔ ൝
ܯ ≥ |1 − ܽ + ܾ|
ܯ ≥ |9 + 3ܽ + ܾ|
ܯ ≥ |1 + ܽ + ܾ|

⇒ ܯ4 ≥ |1 − ܽ + ܾ| + |9 + 3ܽ + ܾ| + 2|−1 − ܽ − ܾ| 

≥ |1 − ܽ + ܾ + 9 + 3ܽ + ܾ + 2(−1 − ܽ − ܾ)| ⇒ ܯ4 ≥ 8 ⇒ ܯ ≥ 2. 
Nếu ܯ = 2 thì điều kiện cần là |1− ܽ + ܾ| = |9 + 3ܽ + ܾ| = |−1 − ܽ − ܾ| = 2 và 1 − ܽ + ܾ, 9 +
3ܽ + ܾ, −1 − ܽ − ܾ cùng dấu ⇔ ቂ 1 − ܽ + ܾ = 9 + 3ܽ + ܾ = −1 − ܽ − ܾ = 2

1− ܽ + ܾ = 9 + 3ܽ + ܾ = −1 − ܽ − ܾ = −2 ⇔ ቄܽ = −2
ܾ = −1. 

Ngược lại, khi ቄܽ = −2
ܾ = −1 ta có, hàm số ݂(ݔ) = ଶݔ| − ݔ2 − 1| trên [−1; 3]. 

Xét hàm số ݃(ݔ) = ଶݔ − ݔ2 − 1 xác định và liên tục trên [−1; 3]. 
݃ᇱ(ݔ) = ݔ2 − 2; ݃ᇱ(ݔ) = 0 ⇔ ݔ = 1 ∈ [−1; 3] 
;trên [−1 (ݔ)݂ là giá trị lớn nhất của hàm số ܯ 3] ⇒ ܯ = ;|(1−)݃|}ݔܽ݉ |݃(3)|; |݃(1)|} =2. 
Vậy ቄܽ = −2

ܾ = −1. Ta có: ܽ + 2ܾ = −4. 

Câu 61: Cho biết ܯ là giá trị lớn nhất của hàm số ݂(ݔ) = ଶݔ| − ݔ2ܽ + ܾ| trên đoạn [−1; 2]. Khi ܯ đạt 
giá trị nhỏ nhất có thể thì giá trị của biểu thức (ܯ + ܽ + 3ܾ) bằng: 

 A. ଽ
଼
. B.  −2. C.  3. D.  −1. 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có: ܯ = ݔܽ݉

௫∈[ିଵ;ଶ]
 :nên suy ra (ݔ)݂

ܯ + ≥ ݂(−1) = |2ܽ + ܾ + 1|(1) 
ܯ + ≥ ݂(2) = |4 − 4ܽ + ܾ|(2) 
ܯ + ≥ ݂ ቀଵ

ଶ
ቁ = ቚଵ

ସ
− ܽ + ܾቚ ⇔ ܯ2 ≥ ቚ− ଵ

ଶ
+ 2ܽ − 2ܾቚ (3) 

Cộng các bất đẳng thức (1), (2), (3) theo vế ta có: 
ܯ4 ≥ |2ܽ + ܾ + 1| + |4− 4ܽ + ܾ| + ቚ− ଵ

ଶ
+ 2ܽ − 2ܾቚ ≥ ቚ2ܽ + ܾ + 1 + 4 − 4ܽ + ܾ − ଵ

ଶ
+ 2ܽ − 2ܾቚ = ଽ

ଶ
 

⇔ ܯ ≥ ଽ
଼
 (∗). 

Dấu ′′ = ′′ xảy ra khi dấu ′′ = ′′ ở (1), (2), (3) cùng đồng thời xảy ra và sao cho các giá trị 
(1 + 2ܽ + ܾ), (4− 4ܽ + ܾ), ቀ− ଵ

ଶ
+ 2ܽ − 2ܾቁ cùng dấu với nhau. 

Tức điều kiện dấu ′′ = ′′ xảy ra khi: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1 + 2ܽ + ܾ = ܯ = ଽ

଼

4− 4ܽ + ܾ = ܯ = ଽ
଼

− ଵ
ଶ

+ 2ܽ − 2ܾ = ܯ = ଽ
଼

⇔ ቐ
ܽ = ଵ

ଶ

ܾ = − ଻
଼

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1 + 2ܽ + ܾ = ܯ = − ଽ

଼

4− 4ܽ + ܾ = ܯ = − ଽ
଼

− ଵ
ଶ

+ 2ܽ − 2ܾ = ܯ = − ଽ
଼

(ܸܰ)

 

Khi đó: ݂(ݔ) = ቚݔଶ − ݔ − ଻
଼
ቚ. 

Suy ra giá trị nhỏ nhất của ܯ là: ଽ
଼
 khi ܽ = ଵ

ଶ
, ܾ = − ଻

଼
 

Vậy ܯ + ܽ + 3ܾ = −1. 

Câu 62: Cho hàm số ݂(ݔ) = ଶݔܽ + ݔܾ + ܿ, |(ݔ)݂| ≤ ݔ∀,1 ∈ [0; 1]. Tìm giá trị lớn nhất của ݂ᇱ(0) 
 A. 8. B. 0. C. 6. D. 4. 

Lời giải. 
Chọn A 
݂ᇱ(ݔ) = ݔ2ܽ + ܾ ⇒ ݂ᇱ(0) = ܾ. 
Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của ܾ với điều kiện |݂(ݔ)| ≤ ݔ∀,1 ∈ [0; 1]. 
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Ta có. ൞

݂(0) = ܿ
݂(1) = ܽ + ܾ + ܿ
݂ ቀଵ

ଶ
ቁ = ௔

ସ
+ ௕

ଶ
+ ܿ

⇔ ൞
ܽ + ܾ = ݂(1) − ݂(0)
ܽ + 2ܾ = 4݂ ቀଵ

ଶ
ቁ − 4݂(0)

ܿ = ݂(0)
⇒ ܾ = 4݂ ቀଵ

ଶ
ቁ − ݂(1) − 3݂(0). 

|(ݔ)݂| ≤ ݔ∀,1 ∈ [0; 1] ⇒ ൞

−1 ≤ ݂(0) ≤ 1
−1 ≤ ݂(1) ≤ 1

−1 ≤ ݂ ൬
1
2൰ ≤ 1

⇒ ܾ = 4݂ ൬
1
2൰+ (−݂(1)) + 3(−݂(0)) ≤ 4 + 1 + 3 = 8. 

Đẳng thức xảy ra ⇔ ൞
݂ ቀଵ

ଶ
ቁ = 1

݂(1) = −1
݂(0) = −1

⇔ ቐ
ܿ = −1,
ܽ + ܾ + ܿ = −1,
௔
ସ

+ ௕
ଶ

+ ܿ = 1
⇔ ൝

ܽ = −8
ܾ = 8
ܿ = −1

⇒ (ݔ)݂ = ଶݔ8− + ݔ8 − 1. 

Vậy giá trị lớn nhất của ݂ᇱ(0) bằng 8. 

Câu 63: Xét tam thức bậc hai ݂(ݔ) = ଶݔܽ + ݔܾ + ܿ với ܽ, ܾ, ܿ ∈ ℝ, thỏa mãn điều kiện |݂(ݔ)| ≤ 1, 
ݔ∀ ∈ [−1; 1]. Gọi ݉ là số nguyên dương nhỏ nhất sao cho ݉ܽݔ

௫∈[ିଶ;ଶ]
(ݔ)݂ ≤ ݉. Khi đó ݉ bằng 

 A. 8. B. 4. C. 3. D. 7. 
Lời giải 

Chọn D 
Đặt ݔ =  .ݐ2
Ta có ݔ ∈ [−2; 2] ⇔ ݐ ∈ [−1; 1]. 

|(ݔ)݂| = ଶݐ4ܽ| + ݐ2ܾ + ܿ| = (ݐ)2݂| + ଶݐ2ܽ − ܿ| = (ݐ)2݂| + (݂(1) + ଶݐ((1−)݂ − ଶݐ2ܿ − ܿ| 
≤ |(ݐ)2݂| + |(݂(1) + |ଶݐ||((1−)݂ + ଶݐ|(0)݂|2 + |݂(0)| ≤ 7. 
Suy ra ݉ܽݔ

௫∈[ିଶ;ଶ]
(ݔ)݂ ≤ 7. 

Chọn ݂(ݔ) = ଶݔ2 − 1 thì |݂(ݔ)| ≤ ݔ∀ ,1 ∈ [−1; 1] và ݉ܽݔ
௫∈[ିଶ;ଶ]

(ݔ)݂ = 7. 

Do đó ݉ = 7. 

Câu 64: Có bao nhiêu số thực ݉ để giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = ଶݔ| − ݔ4 + ݉ + 3| −  .bằng −5 ݔ4
 A. 2. B. 3. C. 0. D. 1. 

Lời giải 
Chọn D 
Xét ݂(ݔ) = ଶݔ − ݔ4 + ݉ + 3 có ߂ᇱ = 1 −݉. 
TH1. ݉ ≥ (ݔ)݂ :1 ≥ ݔ∀0 ⇔ ݕ = ଶݔ − ݔ8 + ݉ + 3. 

 
݉݅݊ ݕ = −5 ⇔݉ = 8 (TM). 
TH2. ݉ < (ݔ)݂ :1 = 0 có hai nghiệm ݔଵ = 2 − √1 ଶݔ ;݉− = 2 + √1−݉. 
� Nếu ݔ ∈ ݕ :(ଶݔ;ଵݔ) = ଶݔ− − 3 −݉. 
(ଵݔ)ݕ = −8 + 4√1−݉. 
(ଶݔ)ݕ = −8− 4√1−݉. 

⇒ (ଵݔ)ݕ <  (ଶݔ)ݕ
⇒ ݉݅݊ ݕ

(௫భ;௫మ)
= −8 − 4√1 −݉ < −8 (Không TM). 

� Nếu ݔ ∉ ݕ :(ଶݔ;ଵݔ) = ଶݔ − ݔ8 + 3 + ݉. 
ଶݔ (+ < 4 ⇔ 1 > ݉ > −3: 
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݉݅݊ ݕ = ݉− 13 = −5 ⇔ ݉ = 8 (Loại). 
ଶݔ (+ ≥ 4 ⇔݉ ≤ −3: 

 

⇒ ݉݅݊ ݕ = −8 − 4√1 −݉ < −8 (Không TM). Vậy có 1 giá trị của ݉. 

Câu 65: Cho hàm số ݂(ݔ) = |8 ସݏ݋ܿ ݔ + ܽ ଶݏ݋ܿ ݔ + ܾ|, trong đó ܽ, ܾ là tham số thực. Gọi ܯ là giá trị 
lớn nhất của hàm số. Tính tổng ܽ + ܾ khi ܯ nhận giá trị nhỏ nhất. 

 A. ܽ + ܾ = −8. B. ܽ + ܾ = −9. C. ܽ + ܾ = 0. D. ܽ + ܾ = −7. 
Lời giải 

Chọn D 
Đặt ݐ = ଶݏ݋ܿ ݐ ,ݔ ∈ [0; 1], ta có hàm số ݃(ݐ) = ଶݐ8| + ݐܽ + ܾ|. Khi đó ܯ = ݔܽ݉

[଴;ଵ]
 .(ݐ)݃

Do đó: 
ܯ ≥ ݃(0) = |ܾ|; 
ܯ ≥ ݃(1) = |8 + ܽ + ܾ|; 
ܯ ≥ ݃ ቀଵ

ଶ
ቁ = ቚ2 + ଵ

ଶ
ܽ + ܾቚ ⇒ ܯ2 ≥ |4 + ܽ + 2ܾ|; 

Từ đó ta có 
ܯ4 ≥ |ܾ| + |8 + ܽ + ܾ| + |−4 − ܽ − 2ܾ| ≥ |ܾ + (8 + ܽ + ܾ) + (−4 − ܽ − 2ܾ)| = 4 

Hay ܯ ≥ 1. 
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi |ܾ| = |8 + ܽ + ܾ| = |ିସି௔ିଶ௕|

ଶ
= 1 và ܾ, (8 + ܽ + ܾ), (−4 − ܽ − 2ܾ) 

cùng dấu ⇔ ቄܽ = −8
ܾ = 1 . 

Vậy ܽ + ܾ = −7. 

Câu 66: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số ݕ =
ଶ݊݅ݏ| ݔ − 2 ݊݅ݏ ݔ + ݉| bằng 1. Số phần tử của S là 

 A. 0. B. 1. C. 4. D. 3. 
Lời giải 

Chọn A 
Đặt ݊݅ݏ ݔ = ݐ)ݐ ∈ [−1; 1]) ⇒ ݕ = ଶݐ| − ݐ2 + ݉| 
Xét hàm số ݂(ݐ) = ଶݐ − ݐ2 + ݉ có ݂′(ݐ) = ݐ2 − 2 = 0 ⇔ ݐ = 1 ∈ [−1; 1] 

Có ݂(−1) = ݉ + 3,݂(1) = ݉ − 1. Khi đó 
 

 
 

 
 

 
1;1

1;1

max max 3; 1 3

min min 3; 1 1

f x m m m

f x m m m




    



    


 

TH1: |݉ + 3| ≥ |݉ − 1| ⇔݉ ≥ −1 

⇒ ݔܽ݉ ݂ (ݔ) = |݉ + 3| = 1 ⇔ ൤݉ = −2(݈)
݉ = −4(݈) 

TH1: |݉ + 3| < |݉ − 1| ⇔݉ < −1 
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⇒ ݔܽ݉ ݂ (ݔ) = |݉ − 1| = 1 ⇔ ൤݉ = 2(݈)
݉ = 0(݈) 

⇒ Không tồn tại m thỏa mãn. 

Câu 67: Có bao nhiêu số nguyên m  để giá trị nhỏ nhất của hàm số     24 cos 2 sin 4y x x m  trên 

đoạn 0;
2
 

  
 nhỏ hơn hoặc bằng 4? 

 A. 12. B.  14. C.  13. D.  15. 
Lời giải 

Chọn D 
Ta có:     24 cos 2 sin 4y x x m   24 1 cos 2sinx x m     24sin 2 sinx x m   . 

Đặt sint x , do 0;
2

x    
 nên suy ra  0;1t . 

Ta tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 24 2y t t m    trên đoạn  0;1 . 

Xét hàm số   24 2f t t t m    liên tục trên đoạn  0;1 , ta có: 

  8 2f t t   ;    10 0;1
4

f t t      . 

 0f m ;  1 6f m  . 

Trường hợp 1: Nếu 0m   
 0;1
min y m  . Kết hợp với giả thiết ta có 0 4m  .  1  

Trường hợp 2: Nếu 6 0m     6m    
 0;1
min 6y m   . Kết hợp với giả thiết ta có 

6 4
6

m
m
  
  

   

10 6m    .  2  

Trường hợp 3: Nếu  6 0m m     6 0m    
 0;1
min 0 4y   . Trường hợp này thỏa mãn.  3  

Từ    1 , 2  và  3  ta được  10;4m  . Vì m  là số nguyên nên  10, 9, 8,..., 2,3,4m    . 
Vậy có 15 số nguyên m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
HÀM BẬC 3 

Câu 68: Gọi ܵ là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số ݉ sao cho giá trị lớn nhất của hàm số ݕ =
ଷݔ| − ݔ3 + ݉| trên đoạn [0; 2] bằng 3. Tập hợp ܵ có bao nhiêu phần tử. 

 A. 1. B. 2. C. 0. D. 6. 
Lời giải 

Chọn B 
Đặt ݂(ݔ) = ଷݔ − ݔ3 + ݉ trên [0; 2]. 
Ta có ݂′(ݔ) = ଶݔ3 − (ݔ)′݂ ,3 = 0 ⇔ ቂݔ = 1

ݔ = −1 
Khi đó ݂(0) = ݉, ݂(1) = ݉ − 2, ݂(2) = ݉ + 2 suy ra GTLN của ݂(ݔ) bằng ݉ + 2 và GTNN của ݂(ݔ) 
bằng ݉ − 2. 
Từ đó suy ra GTLN của ݕ = ଷݔ| − ݔ3 + ݉| trên [0; 2] bằng ݔܽܯ{|݉− 2|; |݉ + 2|}. 

+Trường hợp 1: ൜|݉ − 2| = 3
|݉ + 2| ≤ 3 ⇔ ൝ቂ

݉ = 5
݉ = −1

|݉ + 2| ≤ 3
⇔݉ = −1. 

+ Trường hợp 2: ൜|݉ + 2| = 3
|݉− 2| ≤ 3 ⇔ ൝ቂ

݉ = 1
݉ = −5

|݉− 2| ≤ 3
⇔ ݉ = 1. Vậy có 2 giá trị ݉ thỏa mãn. 
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Câu 69: Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số 
  32 6f x x x m    trên đoạn  0;3  bằng 8. Tổng tất cả các phần tử của S  bằng 

 A. 8 . B. 16 . C. 32 . D. 72 . 
Lời giải 

Chọn C 

Xét   32 6u x x x m    trên đoạn  0;3 . Dễ thấy hàm số  u x  liên tục trên đoạn  0;3 . 

Có    20 6 6 0 1 0;3u x x x        . 

Khi đó  
        

 
        

0;3

0;3

max max 0 ; 1 ; 3 max ; 4; 36 36

min min 0 ; 1 ; 3 min ; 4; 36 4

u u u u m m m m

u u u u m m m m

      



     

. 

Theo bài ra 
 

   
0;3

4 8
4 0 12

min min 4 ; 36 ;0 8
4436 0

36 8

m
m m

f x m m
mm

m

  


               

. 

Do đó  44;12S   . Vậy tổng tất cả các phần tử của S  bằng 32 . 

Câu 70: Tìm ݉ để giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = ଷݔ| − ݔ3 + 2݉ − 1| trên đoạn [0; 2] là nhỏ nhất. 
Giá trị của ݉thuộc khoảng 

 A. (૙;૚). B. [−૚;૙]. C. ቀ૛
૜

;૛ቁ. D. ቀ− ૜
૛

;−૚ቁ. 
Lời giải 

Chọn A 
Xét hàm số : ݃(ݔ) = ଷݔ − ݔ3 + 2݉− 1 liên tục và có đạo hàm trên [0; 2]. 
Ta có: ݃′(ݔ) = ଶݔ3 − 3. 

Suy ra: ݃′(ݔ) = 0 ⇔ ଶݔ3 − 3 = 0 ⇔ ൤ݔ = 1 ∈ [0; 2]
ݔ = −1 ∉ [0; 2]. 

Lúc đó: (0)ݕ = |2݉− (1)ݕ;|1 = |2݉− (2)ݕ;|3 = |2݉ + 1|. 
Vì: 2݉ − 3 < 2݉ − 1 < 2݉ + 1. 
Nên ݉ܽݔ

[଴;ଶ]
ݕ = −2݉|}ݔܽ݉ 3|; |2݉ + 1|} = 3|}ݔܽ݉ − 2݉|; |2݉ + 1|}. 

Xét đồ thị sau: 

 
Dựa vào đồ thị ta nhận thấy GTLN của ݉ܽ2݉|}ݔ − 3|; |2݉ + 1|} = 3|}ݔܽ݉ − 2݉|; |2݉ + 1|} 
bằng ଶ௠ାଵାଷିଶ௠

ଶ
= 2 khi ଶ௠ାଵାଶ௠ିଷ

ଶ
= 0 ⇔݉ = ଵ

ଶ
∈ (0; 1). 

Nhận xét: 
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Ta có thể xét bài toán sau: Tìm GTNN của ݃(݉) = ;|ܯ|}ݔܽ݉ |ܰ|} với ܯ,ܰ là các biểu thức chứa tham 
số ݉. 

Câu 71: Gọi S là tập hợp các giá trị của m để hàm số 3 23y x x m   đạt giá trị lớn nhất bằng 50 trên 
[ 2;4] . Tổng các phần tử thuộc S là 

 A. 4 . B.  36 . C.  140 . D.  0 . 
Lời giải 

Chọn A 

Xét hàm số 3 2( ) 3g x x x m   có   23 6g x x x   . Xét   0
0

2
x

g x
x
    

. 

Khi đó giá trị lớn nhất của hàm số 3 23y x x m    trên [ 2;4] là: 

 
        

2;4
max max 0 ; 2 ; 2 ; 4
x

y y y y y
 

   max ; 4 ; 20 ; 16m m m m    . 

Trường hợp 1: Giả sử max 50y m 
50

50
m
m


   
. 

Với 50m  thì 16 66 50m   (loại). 

Với 50m   thì 20 70 50m   (loại). 

Trường hợp 2: Giả sử max 4 50y m  
54

46
m
m


   
. 

Với 54 54 50m m    (loại). 

Với 46m   thì 20 66 50m   (loại). 

Trường hợp 3: Giả sử max 20 50y m  
70

30
m
m


   
 

Với 70m  thì 16 86 50m   (loại). 

Với 30m   thì 16 14 50m   , 30 50m   ; 4 34 50m   (thỏa mãn). 

Trường hợp 4: Giả sử max 16 50y m  
34

66
m
m


   
. 

Với 34m  thì 34 50, 4 30 50, 20 14 50m m m        (thỏa mãn). 

Với 66m   thì 66 50m   (loại). 

Vậy  30;34S  . Do đó tổng các phẩn tử của S là: 30 34 4   . 

Câu 72: Cho hàm số 3 22 3y x x m   . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để 
 1;3
min 3y


 . 

 A. 4 . B.  8 . C.  31. D.  39 . 
Lời giải 

Chọn D 
Nhận xét: Đây là bài toán tìm tham số mđể giá trị nhỏ nhất của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 
hoặc bằng một hằng số. 
Hướng giải: Trong bài toán này tham số mđứng độc lập nên ta sẽ khảo sát hàm ở trong dấu giá trị tuyệt 

đối và sử dụng tính chất của đồ thị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối để giải quyết bài toán. Tuy nhiên để đưa 
ra đúng cho bài toán này, ta phải hết sức cẩn thận phân tích và chia trường hợp. 

Lời giải: 
Xét hàm số   3 22 3f x x x m   . 
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Ta có   26 6f x x x   ;  
0

0
1

x
f x

x
    

. 

Khi đó ta có 

 
 
 
 

1 5

0

1 1

3 27

f m

f m

f m

f m

  





 
  

. 

Trường hợp 1: Nếu 5 0 5m m    thì 
 1;3
min 5 5 3 8y m m m


       . 

Vậy 5 8m  . 
Trường hợp 2: Nếu 27 0 27m m     thì 

 1;3
min 27 27 3 30y m m m


         . 

Vậy 30 27m    . 
Trường hơp 3: Nếu 5 0 27 27 5m m m        thì 

 1;3
min 0 3y


  (thỏa mãn). 

Kết hợp kết quả của cả 3 trường hợp ta được tập hợp giá trị của m là  30;8 có 39 giá trị mnguyên. 

Câu 73: Cho hàm số 3 23 9y x x x m     (với m  là tham số thực). Gọi S  là tập hợp các giá trị 

nguyên của tham số m  để 
 2;3
max 50y


 . Tổng các phần tử của M  bằng 

 A. 0 . B.  737 . C.  759. D.  215 . 
Lời giải 

Chọn B 
Xét hàm số   3 23 9f x x x x m     liên tục trên đoạn  2;3 . 
Ta có   23 6 9f x x x    . 

  2 1
0 3 6 9 0

3
x

f x x x
x
         

. 

Có      2 2; 1 5; 3 27f m f m f m        . 
Suy ra 

 
 

2;3
max 5f x m


  ; 
 

 
2;3

min 27f x m


  . 

Do đó 
 

 
2;3

max max 5 ; 27M y m m


    . 

 
 

 

5 27 2 22 0
5 50 11;4550 5 50

50 23;45
2 22 0 23;115 27

50 27 5027 50

m m m
m mm

M m
m mm m

mm

                                    

. 

Do đó  22; 21; 20;...; 1;0;1;2;...; 44S      . 
Vậy tổng các phần tử của M  là 737. 

Câu 74: Có bao nhiêu số nguyên ݉ ∈ [−5; 5] để ݉݅݊
[ଵ;ଷ]

ଷݔ| − ଶݔ3 + ݉| ≥ 2. 

 A. 6. B. 4. C. 3. D. 5. 
Lời giải 

Chọn B 
Ta có ݉݅݊

[ଵ;ଷ]
ଷݔ| − ଶݔ3 + ݉| ≥ 2 ⇔ ଷݔ| − ଶݔ3 + ݉| ≥ ݔ∀;2 ∈ [1; 3](1) (Do hàm số ݕ = ଷݔ| − ଶݔ3 + ݉| 

liên tục trên [1; 3]). 
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Giải (1): |ݔଷ − ଶݔ3 + ݉| ≥ ݔ∀;2 ∈ [1; 3] ⇔ ൤ݔ
ଷ − ଶݔ3 + ݉ ≥ ݔ∀;2 ∈ [1; 3]
ଷݔ − ଶݔ3 + ݉ ≤ ݔ∀;2− ∈ [1; 3] ⇔

൤ݔ
ଷ − ଶݔ3 ≥ 2 ݔ∀;݉− ∈ [1; 3]
ଷݔ − ଶݔ3 ≤ ݔ∀;݉−2− ∈ [1; 3] ⇔ ቎

2 −݉ ≤ ݉݅݊
[ଵ;ଷ]

ଷݔ) − (ଶݔ3

−2 −݉ ≥ ݔܽ݉
[ଵ;ଷ]

ଷݔ) − (ଶݔ3
(∗). 

Xét hàm số ݂(ݔ) = ଷݔ − ;ଶ trên [1ݔ3 3]. Hàm số xác định và liên tục trên [1; 3] mà ݂ᇱ(ݔ) = ଶݔ3 − ݔ6 =
0 ⇔ ቂݔ = 0

ݔ = 2. Ta có: ݂(1) = −2;݂(3) = 0; ݂(2) = −4. 

Do đó ݉ܽݔ
[ଵ;ଷ]

(ݔ)݂ = 0;݉݅݊
[ଵ;ଷ]

(ݔ)݂ = −4. Từ (∗) suy ra ቂ2 −݉ ≤ −4
−2 −݉ ≥ 0 ⇔ ቂ݉ ≥ 6

݉ ≤ −2. 

Vì ቄ݉ ∈ [−5; 5]
݉ ∈ ℤ

 nên ݉ ∈ {−5;−4;−3;−2}. 
Vậy có 4 giá trị ݉ thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Cách 2: 
Đặt ݐ = ଷݔ − ݔ ଶ, vớiݔ3 ∈ [1; 3] ⇒ ݐ ∈ [−4; 0]. Khi đó bài toán trở thành ݉݅݊

[ିସ;଴]
ݐ| + ݉| ≥ 2. 

TH1: −݉ ≤ −4 ⇒ ݉݅݊
[ିସ;଴]

ݐ| + ݉| = |−4 + ݉| = ݉ − 4 ≥ 2 ⇔ ݉ ≥ 6. 

TH2: −݉ ≥ 0 ⇒ ݉݅݊
[ିସ;଴]

ݐ| + ݉| = |݉| = −݉ ≥ 2 ⇔݉ ≤ −2. 

Kết hợp với điều kiện ቄ݉ ∈ [−5; 5]
݉ ∈ ℤ

 suy ra ݉ ∈ {−5;−4;−3;−2}. 
Vậy có 4 giá trị ݉ thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 75: Gọi S  là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số 
31 9 10

3
y x x m     trên đoạn  0;3  không vượt quá 12 . Tổng giá trị các phần tử của S  

bằng bao nhiêu? 
 A. 7 . B. 0 . C. 3. D. 12 . 

Lời giải 
Chọn A 

Xét hàm số   31 9 10
3

g x x x m    . Dễ thấy hàm số ( )g x  liên tục trên đoạn  0;3 . 

Ta có   2 9g x x   ;    
3

0
3 0;3

x
g x

x


      
 

Ta có  0 10g m  ;  3 8g m  . 

Theo yêu cầu bài toán, 
   

 
0;3 0;3

max max 12y g x   
 
 
0 12

3 12

g

g

  


 
10 12

8 12

m

m

   
 

4 2m    

Mà m  nên  4; 3; 2; 1;0;1;2m     . 
Vậy tổng các phần tử của S  là 7 . 

Câu 76: Gọi S  là tập hợp các giá trị nguyên của m  để hàm số   3 23 2y f x x x m      có giá trị 

nhỏ nhất trên  1;1  không vượt quá 50. Tổng các phần tử của S  bằng 
 A. 420. B. 2020. C. 412. D. 2019. 

Lời giải 
Chọn A 
Đặt   3 23 2g x x x m     trên đoạn  1;1 . 
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Ta có    2 0
3 6 0

2
x

g x x x g x
x
       

. 

Khi đó  
          

 
          

1;1

1;1

max max 1 ; 0 ; 1 max 6; 4; 2 2

min min 1 ; 0 ; 1 min 6; 4; 2 6

M g x g g g m m m m

m g x g g g m m m m




         

         

. 

Vậy 
 

   
1;1

2 50

2 6 48 4
min min 2 ; 6 50 48 56

4 566 50

2 6

m

m m m
f x m m m

mm

m m



  


                     
   

 

Vậy có tổng các phần tử của S  là 420 . 

Câu 77: Cho hàm số   3 23f x x x m   . Có bao nhiêu số nguyên m  để giá trị nhỏ nhất của hàm số 

 f x  trên đoạn  1;3  không lớn hơn 2020? 
 A. 4045 . B. 4046 . C. 4044 . D. 4042 . 

Lời giải 
Chọn A 

Với 3 23u x x m    có 23 6 ; 0 0; 2u x x u x x        

Do đó 
 

        

 
        

1;3

1;3

min min 1 ; 3 ; 2 min 2; ; 4 4

max max 1 ; 3 ; 2 max 2; ; 4

u u u u m m m m

u u u u m m m m

      



    

 

* Nếu 
 

   
1;3

4 0 4 min 4 2020 2024 4,..., 2024 .m m f x m m m             

* Nếu 
 

   
1;3

0 min 2020 2020 2020;...;0 .m f x m m m            

* Nếu 0 m 4   khi đó 
     

 
1;3 1;31;3

min 0; max 0 min 0u u f x     (thỏa mãn). 

Vậy  2020,...,2024m   có tất cả 4045 số nguyên thỏa mãn. 

Câu 78: Cho hàm số ݂(ݔ) = ଷݔ| − ଶݔ − ݔ5 + ݉|,݉ ∈ ℝ. Gọi ܵ là tập hợp gồm tất cả các số nguyên ݉ 
để 0 < min

[ିଶ;ଵ]
(ݔ)݂ ≤ 1. Tổng các phần tử ܵ bằng 

 A. 11. B.  4. C.  2. D.  9. 
Lời giải 

Chọn C 
+ Xét ݑ = ଷݔ − ଶݔ − ݔ5 + ݉ ta có: 
′ݑ * = ଶݔ3 − ݔ2 − ′ݑ ; 5 = 0 ⇔ ଶݔ3 − ݔ2 − 5 = 0 ⇔ ቈ

ݔ = −1
ݔ = ହ

ଷ
 

(2−)ݑ * = ݉ − 2; (1−)ݑ  = ݉ + 3; (1)ݑ   = ݉ − 5 
* ܽ = minݑ =

[ିଶ;ଵ]
݉ − 5; ܣ  = maxݑ =

[ିଶ;ଵ]
݉ + 3 

+ Xét các trường hợp 
Nếu ܽ.ܣ < 0 ⇒ min

[ିଶ;ଵ]
(ݔ)݂ = 0 (loại). 

Nếu ܽ ≥ 0 ⇒ min
[ିଶ;ଵ]

(ݔ)݂ = ܽ ⇒ ݐܾܿݕ ⇔ 0 < ܽ ≤ 1 ⇔ 0 < ݉ − 5 ≤ 1 ⇔ 5 < ݉ ≤ 6 ⇒ ݉ = 6. 

Nếu ܣ ≤ 0 ⇒ min
[ିଶ;ଵ]

(ݔ)݂ = ܣ− ⇒ ݐܾܿݕ ⇔ 0 < ܣ− ≤ 1 ⇔ 0 < −݉ − 3 ≤ 1 ⇔ −4 ≤ ݉ < −3. 

⇒ ݉ = −4 
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+ Vậy tổng các phần tử của ܵ bằng 6− 4 = 2 
Câu 79: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để giá trị nhỏ nhất của hàm số 

3 2 9 9y x mx x m     trên đoạn  2;2  đạt giá trị nhỏ nhất. 
 A. 3 . B.  5 . C.  4 . D.  6 . 

Lời giải 
Chọn B 
Đặt   3 2 9 9f x x mx x m    . Dễ thấy 

 
 

2;2
min 0f x


 , dấu " "  xảy ra khi và chỉ khi phương trình 

  0f x   có nghiệm  2;2x  . 
Ta có:         2 29 9f x x x m x m x x m       . 

 
3

0 3
x

f x x
x m


   
 

. 

Do đó điều kiện cần và đủ để   0f x   có nghiệm  2;2x   là  2;2m  . 

Mà m  nên  2; 1;0;1;2m   . 
Vậy có 5  giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 80: Tìm m  để giá trị lớn nhất của hàm số   3 12 1f x x x m     trên đoạn  1;3  đạt nhỏ nhất. 

 A. 
23
2

. B. 
7
2

. C. 
23
2

 . D. 
7
2

 . 

Lời giải 
Chọn A 
Gọi M  là giá trị lớn nhất của hàm số  f x  trên  1;3  
+) Xét   3 12 1g x x x m     trên  1;3  

  23 12g x x   ;   2 2 ( )
0 3 12 0

2 ( )
x n

g x x
x l
          

+) Ta có: 
 1 10f m  ;  2 15f m  ;  3 8f m   

 
   

1;3
max max 8 ; 15
x

f x M m m


      

8

15

M m

M m

   
   

2 8 15 8 15 8 15 7M m m m m m m               
7
2

M   

Dấu “=” xảy ra 
  

8 15 23
28 15 0

m m
m

m m

     
  

 

Vậy 
23
2

m  . 

Câu 81: Cho hàm số ݂(ݔ) = ଷݔ − ݔ3 + ݉ (݉ là tham số thực). Gọi ܵ là tập hợp tất cả 
các giá trị của

 
݉

 
sao cho

 
max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 6. Tổng tất cả các phần tử của ܵ là 

 A. 3. B. 0. C. −1. D. 2. 



  ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                                  Ôn thi TN THPT  
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                          Trang 59    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Lời giải 
Chọn B 
Xét hàm số ݂(ݔ) = ଷݔ − ݔ3 + ݉. 
݂ᇱ(ݔ) = ଶݔ3 − 3; ݂ᇱ(ݔ) = 0 ⇔ ଶݔ3 − 3 = 0 ⇔ ቂݔ = −1

ݔ = 1 . 
Bảng biến thiên 

 
+) Nếu ݉ < −2 thì max

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| = −݉ + 2, min

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| = −݉ − 2 

Ta có max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 6 ⇔−݉ + 2 −݉ − 2 = 6 ⇔ ݉ = −3 (thỏa) 

+) Nếu ݉ > 2 thì max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = ݉ + 2, min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = ݉ − 2 

Ta có max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 6 ⇔݉ + 2 + ݉ − 2 = 6 ⇔݉ = 3 (thỏa) 

+) Nếu −2 ≤ ݉ ≤ 2 thì min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 0; max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = max{|݉ + 2|; |݉ − 2|} ≤ 4 

⇒ max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| < 6 (không thỏa điều kiện đề bài) 

Vậy ܵ = {−3; 3}, Tổng các phần tử của ܵ là 0. 

Câu 82: Cho hàm số ݂(ݔ) = ଷݔ − ଶݔ3 + 2݉ + 5 (với ݉là tham số). Gọi ܵlà tập tất cả các giá trị của 
݉để ݉݅݊

[ଵ;ଷ]
|(ݔ)݂| + ݔܽ݉

[ଵ;ଷ]
|(ݔ)݂| = 5. Tổng số phần tử của ܵlà 

 A. − ଵ଻
ଶ

. B.  −3. C.  − ଶଷ
ସ

. D.  −6. 
Lời giải 

Chọn B 

Xét hàm số ݂(ݔ) = ଷݔ − ଶݔ3 + 2݉ + 5 ⇒ (ݔ)′݂ = ଶݔ3 −  .ݔ6

⇒ (ݔ)′݂ = 0 ⇔ ଶݔ3 − ݔ6 = 0 ⇔ ൤ݔ = 0(݈)
ݔ = 2(݊). 

Bảng biến thiên: 

 

TH1: Nếu 2݉ + 1 ≥ 0 ⇔ ݉ ≥ − ଵ
ଶ
. 

⇒ ݉݅݊
[ଵ;ଷ]

|(ݔ)݂| + ݔܽ݉
[ଵ;ଷ]

|(ݔ)݂| = 5 ⇔ 2݉ + 1 + 2݉ + 5 = 5 ⇔ ݉ = − ଵ
ସ
 (nhận). 

TH2: Nếu 2݉ + 1 < 0 ≤ 2݉ + 3 ⇔ − ଷ
ଶ
≤ ݉ < − ଵ

ଶ
. 

⇒ ݉݅݊
[ଵ;ଷ]

|(ݔ)݂| + ݔܽ݉
[ଵ;ଷ]

|(ݔ)݂| = 5 ⇔ 0 + 2݉ + 5 = 5 ⇔ ݉ = 0 (loại). 

TH3: Nếu 2݉ + 3 < 0 < 2݉ + 5 ⇔ − ହ
ଶ

< ݉ < − ଷ
ଶ
. 

⇒ ݉݅݊
[ଵ;ଷ]

|(ݔ)݂| + ݔܽ݉
[ଵ;ଷ]

|(ݔ)݂| = 5 ⇔ 0 − 2݉ − 1 = 5 ⇔ ݉ = −3 (loại). 

TH4: Nếu 2݉ + 5 ≤ 0 ⇔ ݉ ≤ − ହ
ଶ
. 

m m+2

0

x

f'(x)

f(x)

1

+

0 2

m-2
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⇒ ݉݅݊
[ଵ;ଷ]

|(ݔ)݂| + ݔܽ݉
[ଵ;ଷ]

|(ݔ)݂| = 5 ⇔ −2݉ − 5 − 2݉ − 1 = 5 ⇔݉ = − ଵଵ
ସ

 (nhận). 

⇒ ܵ = ቄ− ଵ
ସ

;− ଵଵ
ସ
ቅ ⇒tổng các phần tử của S là −3. 

Câu 83: Cho hàm số ݂(ݔ) = ଷݔ − ଶݔ3 + ݉ + 1 (݉ là tham số thực). Gọi ܵ là tập hợp tất cả các giá trị 
nguyên của ݉ thuộc đoạn [−2020; 2020] sao cho max

[ଵ;ସ]
|(ݔ)݂| ≤ 3min

[ଵ;ସ]
 ܵ Số phần tử của .|(ݔ)݂|

là 
 A. 4003. B.  4002. C.  4004. D.  4001. 

Lời giải 
Chọn B 
Xét hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ଷݔ − ଶݔ3 + ݉ + 1 ⇒ ′ݕ = (ݔ)′݂ = ଶݔ3 −  .ݔ6
(ݔ)′݂ = 0 ⇔ ଶݔ3  − ݔ6 = 0 ⇔ ቂݔ = 0 (݈)

ݔ = 2
. 

݂(1) = ݉ − 1;  ݂(2) = ݉ − 3;  ݂(4) = 17 + ݉. 
max
 [భ;ర]

(ݔ)݂ = ݉ + 17; min
 [భ;ర]

(ݔ)݂ = ݉ − 3.+Nếu ݉ − 3 ≥ 0 ⇔݉ ≥ 3 thì max
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| = ݉ + 17, 

min
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| = ݉ − 3. Khi đó: max
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| ≤ 3min
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| ⇔ 17 + ݉ ≤ 3(݉− 3) ⇔ ݉ ≥ 13. 

+Nếu ݉ + 17 ≤ 0 ⇔݉ ≤ −17 thì max
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| = −݉ + 3, min
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| = −17−݉. 

Khi đó: max
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| ≤ 3min
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| ⇔−݉ + 3 ≤ 3(−17−݉) ⇔ ݉ ≤ −27. 

+Nếu (݉ − 3)(݉ + 17) < 0 ⇔−17 < ݉ < 3 thì 
max
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| = max{|݉ + 17|, |݉ − 3|} = max{݉ + 17,3 −݉} > 0; min
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| = 0. 

Khi đó, không thỏa điều kiện max
[ଵ;ସ]

|(ݔ)݂| ≤ 3min
[ଵ;ସ]

 .|(ݔ)݂|

Do đó: ቂ݉ ≤ −27
݉ ≥ 13  kết hợp với ݉ ∈ [−2020; 2020] ta có ݉ ∈ [−2020;−27] ∪ [13; 2020] 

Vậy 4002 giá trị nguyên của ݉ cần tìm. 

Câu 84: Gọi ݃(݉) là giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ଷݔ| − ଶݔ6 + ݔ9 + 2݉− 1| trên đoạn 
[−1; 4]. Biết bất phương trình ݃(݉) ≤  .có đúng 10 giá trị nguyên của tham số ݉ thoả mãn ߙ
Giá trị nguyên nhỏ nhất của ߙ bằng 

 A. ૚ૡ. B.  ૚૚. C.  ૚ૢ. D.  ૛૚. 
Lời giải 

Chọn C 
Khảo sát hàm số: ℎ(ݔ) = ଷݔ − ଶݔ6 + ݔ9 + 2݉− 1 trên đoạn [−1; 4], ta được: 
GTNN min

௫∈[ିଵ;ସ]
ℎ(ݔ) = 2݉− 17 và GTLN max

௫∈[ିଵ;ସ]
ℎ(ݔ) = 2݉ + 3. 

Do đó: ݃(݉) = max ൜ max
௫∈[ିଵ;ସ]

ℎ(ݔ),− min
௫∈[ିଵ;ସ]

ℎ(ݔ)ൠ = max{(2݉ + 3), (−2݉ + 17)} 

Hay ta có ݃(݉) = max{(2݉ + 3), (−2݉ + 17)} = ቂ2݉ + 3 ݇ℎ݅ 2݉ + 3 ≥ −2݉ + 17
−2݉ + 17 ݇ℎ݅ − 2݉ + 17 ≥ 2݉ + 3 

= ൦
2݉ + 3 ݇ℎ݅ ݉ ≥

7
2

−2݉ + 17 ݇ℎ݅ ݉ ≤
7
2

 

Đồ thị hàm số ݃(݉) như hình vẽ 
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Để có đúng 10 giá trị nguyên ݉ thoả mãn bất phương trình ݃(݉) ≤ thì ta phải có: 19 ߙ ≤ ߙ ≤ 21 
Suy ra GTNN ߙ = 19. Các giá trị nguyên của ݉ là ݉ = {−1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}. 

Câu 85: Cho hàm số ݂(ݔ) = ଷݔ2| − ଶݔ9 + ݔ12 + ݉|. Có bao nhiêu số nguyên ݉ ∈ (−20; 20) để với 
mọi bộ ba số thực ܽ,ܾ, ܿ ∈ [1; 3] thì ݂(ܽ),݂(ܾ), ݂(ܿ) là độ dài ba cạnh một tam giác? 

 A. 10. B. 8. C. 25. D. 23. 
Lời giải 

Chọn D 
Xét ݑ = ଷݔ2 − ଶݔ9 + ݔ12 + ݉ trên [1; 3], ta có: ݑᇱ = ଶݔ6 − ݔ18 + ᇱݑ ;12 = 0 ⇔ ቂݔ = 0

ݔ = 2. 
݉݅݊
[ଵ;ଷ]

ݑ = {(3)ݑ,(2)ݑ,(1)ݑ,(0)ݑ}݊݅݉ = ݉ + 4. 

max
[ଵ;ଷ]

ݑ = ݉ax{(3)ݑ,(2)ݑ,(1)ݑ,(0)ݑ} = ݉ + 9. 

Để ݂(ܽ),݂(ܾ),݂(ܿ) là độ dài ba cạnh một tam giác thì ta phải có ݂(ܽ) + ݂(ܾ) > ݂(ܿ). 
Chọn ݂(ܽ) = ݂(ܾ) = ݉݅݊

[ିଶ;ଵ]
(ܿ)݂,(ݔ)݂ = max

[ିଶ;ଵ]
ta có điều kiện 2݉݅݊ (ݔ)݂

[ିଶ;ଵ]
(ݔ)݂ > max

[ିଶ;ଵ]
 .(ݔ)݂

Ngược lại: với 2݉݅݊
[ିଶ;ଵ]

(ݔ)݂ > max
[ିଶ;ଵ]

(ܽ)݂ : ta có ,(ݔ)݂ + ݂(ܾ) − ݂(ܿ) ≥ 2݉݅݊
[ିଶ;ଵ]

(ݔ)݂ > max
[ିଶ;ଵ]

(ݔ)݂ > 0. 

Vậy điều kiện cần và đủ để ݂(ܽ),݂(ܾ),݂(ܿ) là độ dài ba cạnh một tam giác là 2݉݅݊
[ିଶ;ଵ]

(ݔ)݂ > max
[ିଶ;ଵ]

 (ݔ)݂

TH1: ݉ + 4 ≥ 0 ⇒ ݉݅݊
[ଵ;ଷ]

(ݔ)݂ = ݉ + ݔܽ݉;4
[ଵ;ଷ]

(ݔ)݂ = ݉ + 9 ⇒ ൜݉ + 4 ≥ 0
2(݉ + 4) > ݉ + 9 ⇔݉ > 1 

TH2: ݉ + 9 ≤ 0 ⇒ ݉݅݊
[ଵ;ଷ]

(ݔ)݂ = −݉ − ݔܽ݉;9
[ଵ;ଷ]

(ݔ)݂ = −݉ − 4 ⇒ ൜݉ + 9 ≤ 0
2(−݉ − 9) > −݉ − 4 ⇔ ݉ <

−14 
TH3: (݉ + 4)(݉ + 9) < 0 ⇒ ݉݅݊

[ଵ;ଷ]
(ݔ)݂ = 0 ⇒ 2.0 > ݔܽ݉

[ଵ;ଷ]

(ݔ)݂ = ݉ + 9 (loại) 

Vậy ݉ ∈ {−19;−15; 2. ; 18; 19}. Có 23 số nguyên thỏa mãn. 
HÀM BẬC 4 

Câu 86: Có bao nhiêu giá trị của ݉ để giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = ସݔ−| + ଶݔ8 + ݉| trên đoạn 
[−1; 3] bằng 2018? 

 A. 0. B. 2. C. 4. D. 6. 
Lời giải 

Chọn B 
Ta có ݕ = ସݔ−| + ଶݔ8 + ݉| = ସݔ| − ଶݔ8 −݉| = ଶݔ)| − 4)ଶ − 16−݉|. 
Đặt ݐ = ଶݔ) − 4)ଶ, vì ݔ ∈ [−1; 3] nên miền giá trị của ݐ là [0; 25]. 
Khi đó ݕ = (ݐ)݂ = ݐ| − 16−݉|. 
Ta có max

௫∈[ିଵ;ଷ]
(ݔ)ݕ = max

௧∈[଴;ଶହ]
(ݐ)ݕ = max{|16 + ݉|; |9 −݉|}. 

Trường hợp 1 : ൜|16 + ݉| > |9 −݉|
|16 + ݉| = 2018 ⇔݉ = 2002. 

 g m

y 

987
2

19

1

y

O m
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Trường hợp 2 : ൜|16 + ݉| < |9 −݉|
|9 −݉| = 2018 ⇔݉ = −2009. 

Trường hợp 3 : ൜|16 + ݉| = |9 −݉|
|9 −݉| = 2018 ⇔ ݉ ∈ ∅. 

Vậy có 2 giá trị ݉ cần tìm. 

Câu 87: Cho hàm số   4 22  f x x x m . Có bao nhiêu số nguyên m để  
 1;2

max 100.


f x  

 A. 192 . B.  191. C.  193 . D.  190 . 
Lời giải 

Chọn A 
Đặt   4 22 .  g x x x m  

Khi đó hàm số ban đầu có dạng     .f x g x  
Ta có: 

 

 

3

3

' 4 4 .

0
' 0 4 4 1

1

 


    
  

g x x x

x
g x x x x

x

 

Ta có: 
       1 1; 0 ; 1 1; 2 8.       g m g m g m g m  

Để
 

 
1;2

1 100
max 100 99 92.

8 100

  
       

m
f x m

m  
Vậy có 192giá trị m thỏa mãn. 

Câu 88: Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔ − ଶݔ2 + ݉ (݉là tham số thực). Gọi ܵ là tập hợp các giá trị của ݉ sao 
cho ݉ܽݔ

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| + ݉݅݊

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| = 7. Tổng các phần tử của ܵ là 

 A. 7. B. −૚૝. C. −ૠ. D. `14. 
Lời giải 

Chọn C 
Xét hàm số ݂(ݔ) = ସݔ − ଶݔ2 + ݉ liên tục trên đoạn [0; 2]. 

Ta có ݂′(ݔ) = ଷݔ4 − ⇒ ݔ4 (ݔ)′݂ = 0 ⇔ ଷݔ4 − ݔ4 = 0 ⇔ ቎
ݔ = 1 ∈ [0; 2]
ݔ = 0 ∈ [0; 2]
ݔ = −1 ∉ [0; 2]

. 

Khi đó ݂(0) = ݉; ݂(1) = ݉ − 1; ݂(2) = ݉ + 8. 
Suy ra ݂(1) = ݉ − 1 < ݂(0) = ݉ < ݂(2) = ݉ + 8. 
Đồ thị của hàm số ݕ =  thu được bằng cách giữ nguyên phần đồ thị phía trên trục hoành của |(ݔ)݂|
ݕ:(ܥ) = ݕ:(ܥ) còn phần đồ thị phía dưới trục hoành của ,(ݔ)݂ =  thì lấy đối xứng qua trục hoành (ݔ)݂
lên trên. Do đó, ta có biện luận sau đây: 
Ta xét các trường hợp sau: 

Trường hợp 1. ݉ + 8 ≤ 0 ⇔ ݉ ≤ −8 thì ൝
݉݅݊
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = |݉ + 8| = −݉ − 8

ݔܽ݉
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = |݉− 1| = 1−݉ . Do đó: 

ݔܽ݉
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + ݉݅݊
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 7 ⇔ 1−݉ −݉ − 8 = 7 ⇔ ݉ = −7 (loại). 

Trường hợp 2. ݉ ≤ 0 < ݉ + 8 ⇔ −8 < ݉ ≤ 0, thì đồ thị hàm số(ܥ):ݕ =  ଴ݔcắt trục hoành tại (ݔ)݂
với ݔ଴ ∈ [0; 2]. Do đó ݉݅݊

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| = 0. Suy ra݉ܽݔ

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| = 7. 

Mặt khác݉ܽݔ
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = ݉|}ݔܽ݉ + 8|; |݉ − 1|} = ݉}ݔܽ݉ + 8; 1 −݉}. 
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Suy ra ݉ܽݔ
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 7 ⇔ ቎
ቄ1 −݉ ≥ ݉ + 8
1 −݉ = 7
ቄ݉ + 8 > 1 −݉
݉ + 8 = 7

⇔

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ቊ݉ ≤ − ଻

ଶ
݉ = (ܯܶ)6−

ቊ݉ > − ଻
ଶ

݉ = (ܯܶ)1−

. 

Trường hợp 3. ݉ − 1 ≤ 0 < ݉ ⇔ 0 < ݉ ≤ 1, thì đồ thị hàm số(ܥ): ݕ =  ଴ vớiݔcắt trục hoành tại (ݔ)݂
଴ݔ ∈ [0; 2]. Do đó ݉݅݊

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| = 0. 

Măt khác݉ܽݔ
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = ݉ + 8. 

Suy ra ݉ܽݔ
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + ݉݅݊
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 7 ⇔݉ + 8 = 7 ⇔ ݉ = −1 (loại). 

Trường hợp 4. ݉ − 1 > 0 ⇔ ݉ > 1 thì ൝
݉݅݊
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = ݉ − 1

ݔܽ݉
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = ݉ + 8. Do đó: 

ݔܽ݉
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + ݉݅݊
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 7 ⇔ ݉− 1 + ݉ + 8 = 7 ⇔ ݉ = 0 (loại). 

Suy ra ܵ = {−1;−6}. 
Vậy tổng các phần tử của ܵ là (−6) + (−1) = −7. 

Câu 89: Gọi M  là giá trị lớn nhất của hàm số   4 3 23 4 12f x x x x m     trên đoạn  1;3 . Có bao 

nhiêu số thực m  để 59
2

M  ? 

 A. 2 . B. 6 . C. 1 . D. 4 . 
Lời giải 

Chọn C 
Xét hàm số: 4 3 23 4 12u x x x m    . 

Có 3 212 12 24u x x x     

0
0 1

2

x
u x

x


    
 

. 

Khi đó: 
 

          

 
          

1;3

1;3

min min 1 , 0 , 2 , 3 2 32

max max 1 , 0 , 2 , 3 3 27

u u u u u u m

u u u u u u m




     



    

. 

Do đó:   59max 32 , 27
2

M m m     

5932
2

32 27 5
25927

2
27 32

m

m m
m

m

m m

  
     
     

. 

Vậy có 1  số thực m  để 59
2

M  . 

Câu 90: Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔ − ଷݔ2 + ݉ (݉ là tham số thực). Tìm tổng tất cả các giá trị của ݉ sao 
cho ݉ܽݔ

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| + 2݉݅݊

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = 10. 

 A. 4. B.  −3. C.  1. D.  2. 
Lời giải 

Chọn C 
Ta xét ݂(ݔ) = ସݔ − ଷݔ2 + ݉ liên tục trên đoạn [0; (ݔ)′݂ ,[1 = ଷݔ4 −  .ଶݔ6
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(ݔ)′݂ = 0 ⇔ ቈ
ݔ = 0 ∈ [0; 1]
ݔ = ଷ

ଶ
∉ [0; 1] . 

݂(0) = ݉; ݂(1) = ݉ − 1. 
Ta xét các trường hợp sau: 
-Nếu ݉ ≤ 0 thì ݉ܽݔ

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = 1 −݉;݉݅݊

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = −݉. 

Khi đó: ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| + 2݉݅݊
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = 10 ⇔ (1−݉) + 2(−݉) = 10 ⇔݉ = −3 (thỏa điều kiện). 

-Nếu ݉ ≥ 1 thì ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = ݉;݉݅݊
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = ݉ − 1. 

Khi đó: ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| + 2݉݅݊
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = 10 ⇔ ݉ + 2(݉ − 1) = 10 ⇔݉ = 4 (thỏa điều kiện). 

-Nếu ଵ
ଶ
≤ ݉ < 1 thì ݉ܽݔ

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = ݉;݉݅݊

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = 0. 

Khi đó: ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| + 2݉݅݊
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = 10 ⇔ ݉ = 10 (không thỏa điều kiện). 

-Nếu 0 < ݉ < ଵ
ଶ
 thì ݉ܽݔ

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = 1 −݉;݉݅݊

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = 0. 

Khi đó: ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| + 2݉݅݊
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = 10 ⇔ 1 −݉ = 10 ⇔ ݉ = −9 (không thỏa điều kiện). 

Do đó có hai giá trị ݉ = −3 và ݉ = 4 thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Vậy tổng tất cả các giá trị của ݉ sao cho ݉ܽݔ

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| + 2݉݅݊

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = 10 là 1. 

Câu 91: Cho hàm số   4 3 24 4f x x x x a    . Gọi M , m  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 

của hàm số đã cho trên đoạn  0;2 . Có bao nhiêu số nguyên a  thuộc đoạn  3;3  sao cho 
2M m ? 

 A. 5 . B. 7 . C. 6 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn A 
Xét hàm số   4 3 24 4g x x x x a    . 

  3 24 12 8g x x x x    ;   0g x  3 24 12 8 0x x x   

0
1
2

x
x
x


 
 

. 

Bảng biến thiên 

` 
TH1:  1 1 ;a m a M a            2 1 2 3; 2a a a a           . 
TH2: 1 0 0; 0a m M       2M m   (loại). 
TH3: 0 ; 1a m a M a       2 1 1 1;2;3a a a a       . 
Vậy có 5  giá trị của a  thỏa mãn đề bài. 

Câu 92: Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 3 23 4 12y x x x a   
 

trên đoạn  3; 2 .  Có bao nhiêu số nguyên  2019; 2019a   để 2m M ? 
 A. 3209.  B.  3213.  C.  3215.  D.  3211.  

Lời giải 
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Chọn B 
Xét hàm số   4 3 23 4 12f x x x x a    , ta có 

   3 2 212 12 24 12 2f x x x x x x x       . 

 
0

0 1
2

x
f x x

x

 

   
 

 

Khi đó:        3 243; 1 5; 0 ; 2 32.f a f a f a f a          
Ta thấy: 32 5 243, .a a a a a         
Bảng biến thiên 

 

�TH1: 32 0 32,a a     ta có  
 

3;2
max 243M f x a


  
;  

 
3;2

min 32m f x a


  
 

Ta phải có:    2 32 243 307 307; 2019a a a a         có 1712 số nguyên .a  

�TH2: 243 0 243,a a     ta có 

 
 

3;2
max 32 32M f x a a


     ; 
 

 
3;2

min 243 243m f x a a


     . 

Ta phải có:    2 243 32 518 2019; 518a a a a           có 1501 số nguyên .a  

Suy ra tất cả có 3213 số nguyên a  thỏa mãn đề bài. 

Câu 93: Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m  sao cho giá trị lớn nhất của hàm 

số
 

4 21( ) 14 48 30
4

y f x x x x m       trên đoạn  0;2  không vượt quá 30 . Tổng giá trị các 

phần tử của tập hợp S  bằng bao nhiêu? 
 A. 120 . B. 210 . C. 108 . D. 136 . 

Lời giải 
Chọn D 

Cách 1: Đặt 4 21( ) 14 48 30
4

g x x x x m     . 

Ta có: 3( ) 28 48g x x x      22 2 24x x x    . 

( ) 0g x 

 
 
 

2 0;2

4 0;2

6 0;2

x

x

x

  


  
   

 và  ( ) 0, 0;2g x x    . 

 0;2
max ( ) (2) 14g x g m    , 

 0;2
min ( ) (0) 30g x g m   . 
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TH1: 8m  : 
30 22
14 22
30 14

  
  
   

m
m
m m

30 14   m m 
 0;2

max ( ) 30f x m  . 

 0;2
max ( ) 30f x  30 30 0m m     . 

Trong trường hợp này  0;1;2;3;4;5;6;7;8m . 

TH2: 8:m 
30 22
14 22
30 14

  
  
   

m
m
m m

30 14   m m
 0;2

max ( ) 14f x m   .
 

 0;2
max ( ) 30f x  14 30 16m m     . 

Trong trường hợp này  9;10;11;...;16m . 

Vậy  0;1;2;...;16S   nên tổng giá trị các phần tử của S  là 170 1 2 ... 16 16. 136
2

      . 

* Bình luận một chút về việc tại sao lại chọn 8, 8.m m   
Từ việc phân chia các trường hợp sau: 
TH1: 30m 

 0;2
max ( ) 14f x m   . 

TH2: 14m  
 0;2
max ( ) 30f x m   . 

TH3: 14 30m  
 

 
0;2

max ( ) max 14 ; 30f x m m     max 14;30m m   . 

Vậy ta lại phải giải bất phương trình: 14 30 8.m m m      
Rõ ràng giá trị 8m   xuất hiện ở trên và trong quá trình biện luận thì ta thấy không cần hai điểm chia 

30m   và 14m    nữa. 

Cách 2: Ta có: ycbt 4 21 14 48 30 30
4

x x x m       , 0;2x   

4 2130 14 48 30 30
4

x x x m         , 0;2x   

4 2 4 21 114 48 14 48 60
4 4

x x x m x x x           , 0;2x   

   
4 2 4 2

0;20;2

1 1max 14 48 min 14 48 60
4 4

x x x m x x x               
   

 

0 16m   . 
Do m  0;1;2;...;16S  . 

Vậy tổng giá trị các phần tử của tập hợp S  là 170 1 2 ... 16 16. 136
2

      . 

Cách 3: Đặt 4 21 14 48 30
4

   t x x x  , 0;2x   

Ta có: 3 28 48   t x x   22 2 24x x x    . 

0 t

 
 
 

2 0;2

4 0;2

6 0;2

x

x

x

  


  
   

 và  0, 0;2   t x . 

 0;2
max (2) 14t t   , 

 0;2
min (0) 30t t   . 
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Khi đó giá trị lớn nhất của hàm số 4 21( ) 14 48 30
4

y f x x x x m       trên đoạn  0;2  chính là 

 30;14
max


t m    max 30 ; 14   m m g m . 

Ta có đồ thị của  g m  là phần in đậm trong hình vẽ: 

 
Dựa vào đồ thị ta có   30g m 0 16m   . Do m  0;1;2;...;16S  . 

Vậy tổng giá trị các phần tử của tập hợp S  là 170 1 2 ... 16 16. 136
2

      . 

Câu 94: Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔ − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ݉ (݉ là tham số thực). Gọi ܵ là tập hợp tất cả các giá 
trị của

 
݉

 
sao cho

 
max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 5. Số phần tử của ܵ là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Lời giải 

Chọn B 
Xét hàm số ݂(ݔ) = ସݔ − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ݉. 

݂ᇱ(ݔ) = ଷݔ4 − ଶݔ12 + (ݔ)ᇱ݂ ;ݔ8 = 0 ⇔ ଷݔ4 − ଶݔ12 + ݔ8 = 0 ⇔ ൥
ݔ = 0
ݔ = 1
ݔ = 2

. 

Bảng biến thiên 

 
+) Nếu ݉ < −1 thì max

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| = −݉, min

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| = −݉ − 1 

Ta có max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 5 ⇔−݉−݉ − 1 = 5 ⇔݉ = −3 (thỏa) 

+) Nếu ݉ > 0 thì max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = ݉ + 1, min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = ݉ 

Ta có max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 5 ⇔݉ + 1 + ݉ = 5 ⇔ ݉ = 2 (thỏa) 

+) Nếu −1 ≤ ݉ ≤ 0 thì min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 0; max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = max{|݉|; |݉ + 1|} ≤ 1 

⇒ max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| < 5 (không thỏa điều kiện đề bài) 

0 1

mm

m+1

2

+

f(x)

f'(x)

x

0



  ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                                  Ôn thi TN THPT  
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                          Trang 68    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Vậy ܵ = {−3; 2}, có 2 giá trị của ݉ thỏa mãn đề bài. 
Phương án nhiễu A, học sinh xét thiếu trường hợp 
Phương án nhiễu C, học sinh sai dấu khi đổi vi phân hàm số ở bước cuối 
Phương án nhiễu D, học sinh nhầm nhận 2 giá trị ݉ = 0;݉ = −1 

Câu 95: Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔ − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ݉ (݉ là tham số thực). Gọi ܵ là tập hợp tất cả các giá 
trị của

 
݉ sao cho

 
max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 5. Số phần tử của ܵ là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Lời giải 

Chọn B 
Xét hàm số ݂(ݔ) = ସݔ − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ݉. 

݂ᇱ(ݔ) = ଷݔ4 − ଶݔ12 + (ݔ)ᇱ݂ ;ݔ8 = 0 ⇔ ଷݔ4 − ଶݔ12 + ݔ8 = 0 ⇔ ൥
ݔ = 0
ݔ = 1
ݔ = 2

. 

Bảng biến thiên 

 
+) Nếu ݉ < −1 thì max

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| = −݉, min

[଴;ଶ]
|(ݔ)݂| = −݉ − 1 

Ta có max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 5 ⇔−݉−݉ − 1 = 5 ⇔݉ = −3 (thỏa) 

+) Nếu ݉ > 0 thì max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = ݉ + 1, min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = ݉ 

Ta có max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 5 ⇔݉ + 1 + ݉ = 5 ⇔ ݉ = 2 (thỏa) 

+) Nếu −1 ≤ ݉ ≤ 0 thì min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = 0; max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| = max{|݉|; |݉ + 1|} ≤ 1 

⇒ max
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| + min
[଴;ଶ]

|(ݔ)݂| < 5 (không thỏa điều kiện đề bài) 

Vậy ܵ = {−3; 2}, có 2 giá trị của ݉ thỏa mãn đề bài. 
Phương án nhiễu A, học sinh xét thiếu trường hợp 
Phương án nhiễu C, học sinh sai dấu khi đổi vi phân hàm số ở bước cuối 
Phương án nhiễu D, học sinh nhầm nhận 2 giá trị ݉ = 0;݉ = −1 

Câu 96: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ݉sao cho giá trị lớn nhất của hàm số ݂(ݔ) =
ቚଵ
ସ
ସݔ + ଵ

ଷ
(݉ଶ − ଷݔ(2 −݉ଶݔଶ + ݉ቚtrên đoạn [0; 2]luôn bé hơn hoặc bằng 5? 

 A. 0. B.  4. C.  7. D.  8. 
Lời giải 

Chọn B 
Xét hàm số ݃(ݔ) = ଵ

ସ
ସݔ + ଵ

ଷ
(݉ଶ − ଷݔ(2 −݉ଶݔଶ + ݉trên đoạn [0; 2]. 

Ta có ݃ᇱ(ݔ) = ଷݔ + (݉ଶ − ଶݔ(2 − 2݉ଶݔଶ = ݔ)ݔ − ݔ)(2 + ݉ଶ) ≤ ݔ∀ ,0 ∈ [0; 2] 
Suy ra hàm số ݃(ݔ)nghịch biến trên [0; 2] 
Để giá trị lớn nhất của hàm số ݂ (ݔ) = ቚଵ

ସ
ସݔ + ଵ

ଷ
(݉ଶ − ଷݔ(2 −݉ଶݔଶ + ݉ቚtrên đoạn [0; 2]luôn bé hơn hoặc 

bằng 5 ⇔ ൜݃
(0) ≤ 5

݃(2) ≥ −5 

⇔ ൝
݉ ≤ 5

4 +
8
3

(݉ଶ − 2) − 4݉ଶ + ݉ ≥ −5 

0 1

mm

m+1

2

+

f(x)

f'(x)

x

0
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3 53 3 53
4 4

m 
  

 ௠∈ℤ 
ሱ⎯⎯⎯⎯ሮ݉ ∈ {−1; 0; 1; 2}. 

Câu 97: Cho hàm số 4 3 21
4

y x x x m    . Tính tổng tất cả các số nguyên m  để 
 1;2
max 11y


 . 

 A.  19 . B.  37 . C.  30 . D.  11 . 
Lời giải 

Chọn C 

+ Xét hàm số   4 3 21
4

f x x x x m     liên tục trên đoạn  1; 2 . 

+ Ta có   3 23 2f x x x x    . 

+  
 
 
 

3 2

0 1;2

0 3 2 0 1 1;2

2 1;2

x

f x x x x x

x

   
         

   

. 

+        9 11 ; 0 ; 1 ; 2
4 4

f m f m f m f m       . 

Khi đó  
            

 
              

1;2

1;2

9max max 1 ; 0 ; 1 ; 2 1
4

min min 1 ; 0 ; 1 ; 2 0 2

f x f f f f f m

f x f f f f f f m




           

. 

Vậy 
 0;3

9max max ,
4

y m m
        

, theo yêu cầu bài toán 
 0;3

max 11y   

9 11
4
9
4

11

9
4

m

m m

m

m m

     
   

 

53 35
4 4

9 359
358 48 11

9 41111 11
8

9
8

m

mm
m

mm

m

                       

. 

Vì m  nguyên nên  11; 10;...;8m   . 
Kết luận: Tổng các số nguyên m  thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 11 10 9 ... 8 30      . 

Câu 98: Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔ| − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ݉|. Khi ݉ thuộc [−3; 3] thì giá trị nhỏ nhất của hàm 
số ݂(ݔ) trên đoạn [0; 2] đạt giá trị lớn nhất bằng 

 A. 4. B.  3. C.  2. D.  1. 
Lời giải 

Chọn B 
Tập xác định: ܦ = ℝ. 
Xét (ݔ)ݑ = ସݔ − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ݉ liên tục trên [0; 2]. 



  ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                                  Ôn thi TN THPT  
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                          Trang 70    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Ta có ݑᇱ(ݔ) = ଷݔ4 − ଶݔ12 + (ݔ)ᇱݑ ,ݔ8 = 0 ⇔ ൥
ݔ = 0
ݔ = 1
ݔ = 2

. 

Ta có: ቐ
(0)ݑ = ݉
(1)ݑ = ݉ + 1
(2)ݑ = ݉

. 

Suy ra: ൝
݉݅݊
[0;2]

(ݔ)ݑ = ݉

max
[0;2]

(ݔ)ݑ = ݉ + 1. 

݉݅݊
[଴;ଶ]

(ݔ)݂ = ݉݅݊{0; |݉|; |݉ + 1|} hoặc ݉݅݊
[଴;ଶ]

(ݔ)݂ = 0, với ݉ ∈ [−3; 3] (*). 

Trường hợp 1: ݉(݉ + 1) ≤ 0 ⇔−1 ≤ ݉ ≤ 0. 
݉݅݊
[଴;ଶ]

(ݔ)݂ = 0 

Trường hợp 2: ݉ > 0 kết hợp với (*) ta có: 0 < ݉ ≤ 3. 
݉݅݊
[଴;ଶ]

(ݔ)݂ = |݉|. 

Trường hợp 3: ݉ + 1 < 0 ⇔ ݉ < −1 kết hợp với (*) ta có −3 ≤ ݉ < −1. 
݉݅݊
[଴;ଶ]

(ݔ)݂ = |݉ + 1|. 

Khi đó: ݉݅݊
[0;2]

(ݔ)݂ = ቐ
|݉|,݉ ∈ 0; 3
|݉ + 1|,݉ ∈ −3;−1)
0,݉ ∈ [−1; 0]

. 

 
Dựa vào đồ thị ta thấy ݉݅݊

[0;2]
݉ đạt giá trị lớn nhất bằng 3 khi (ݔ)݂ = 3. 

Câu 99: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ݉ sao cho giá trị lớn nhất của hàm số ݂(ݔ) =
ቚଵ
ସ
ସݔ + ଵ

ଷ
(݉ଶ − ଷݔ(2 −݉ଶݔଶ + ݉ቚ trên đoạn [0; 2] luôn bé hơn hoặc bằng 5. 

 A. 0. B. 4. C. 7. D. 8. 
Lời giải 

Chọn B 
Xét hàm số: ݃(ݔ) = ଵ

ସ
ସݔ + ଵ

ଷ
(݉ଶ − ଷݔ(2 −݉ଶݔଶ + ݉ trên đoạn [0; 2] hàm số liên tục. 

݃ᇱ(ݔ) = ଷݔ + (݉ଶ − ଶݔ(2 − 2݉ଶݔ = 0 ⇔ ൥
ݔ = 0
ݔ = 2
ݔ = −݉ଶ

 

+) Nếu ݉ = 0 ⇒ ݃ᇱ(ݔ) = 0 ⇔ ቂݔ = 0
ݔ = 2 ⇒ ቈ

݃(0) = 0
݃(2) = − ସ

ଷ
 

⇒ ݔܽ݉
[଴;ଶ]

|(ݔ)݃| = ;|(0)݃|}ݔܽ݉ |݃(2)|} = ସ
ଷ

< 5 (1) (Thỏa mãn) 
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+) Nếu ݉ ≠ 0 ⇒ ݃ᇱ(ݔ) = 0 ⇔ ቐ൥
ݔ = 0
ݔ = 2
ݔ = −݉ଶ

0 ≤ ݔ ≤ 2

 

⇔ ቂݔ = 0
ݔ = 2 ⇒ ቎

݃(0) = ݉

݃(2) = −
4݉ଶ

3 + ݉ −
4
3 = ݉ −

4݉ଶ + 4
3

(∀݉ ≠ 0) 

Nhận thấy: ݃(0) = ݉ > ݃(2) = − ସ௠మାସ
ଷ

+ ݉,∀݉ ∈ ℝ\{0}. 

Mặt khác ݉ − ସ௠మାସ
ଷ

< 0,∀݉ ∈ ℝ 

+) TH1: ݉ > 0: |݃(2)| = ቚ− ସ௠మାସ
ଷ

+ ݉ቚ = ସ௠మାସ
ଷ

−݉ = ସ௠మିଷ௠ାସ
ଷ

> ݉ = ݃(0),∀݉ > 0. 

⇒ ݔܽ݉
[଴;ଶ]

|(ݔ)݃| = |݃(2)| = ସ௠మାସ
ଷ

−݉(∗). 

+) TH2: ݉ < 0: |݃(2)| = ቚ− ସ௠మାସ
ଷ

+ ݉ቚ = ସ௠మାସ
ଷ

−݉ = ସ௠మିଷ௠ାସ
ଷ

> |݉| = ݃(0),∀݉ < 0. 

⇒ ݔܽ݉
[଴;ଶ]

|(ݔ)݃| = |݃(2)| = ସ௠మାସ
ଷ

−݉(∗∗). 

Vậy từ (∗) và (∗∗) ta có: 

ݔܽ݉
[଴;ଶ]

|(ݔ)݃| = |݃(2)| =
4݉ଶ − 3݉ + 4

3 ≤ 5 ⇔
3 − √185

8 ≤ ݉ ≤
3 + √185

8  

Do: ቄ݉ ∈ ℤ
݉ ≠ 0 ⇒ ݉ ∈ {−1; 1; 2} (2) 

KL: Từ (1) và (2) ta tìm được: ݉ ∈ {−1; 0; 1; 2}. 

Câu 100: Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔ8| + ଶݔܽ + ܾ|, trong đó ܽ, ܾ là tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất 
của hàm số ݂(ݔ) trên đoạn [−1; 1] bằng 1. Hãy chọn khẳng định đúng? 

 A. ܽ < 0, ܾ < 0. B. ܽ > 0, ܾ > 0 C. ܽ < 0, ܾ > 0. D. ܽ > 0, ܾ < 0. 
Lời giải 

Chọn C 
Cách 1. 

Xét ݃(ݔ) = ସݔ8 + ଶݔܽ + ܾ, ݃ᇱ(ݔ) = ଷݔ32 + ݔ2ܽ = 0 ⇔ ቈ
ݔ = 0
ଶݔ = − ௔

ଵ଺
. 

Ta có ݉ܽݔ
[ିଵ;ଵ]

(ݔ)݂ = 1 ⇒ ݃(0) = ܾ ∈ [−1; 1]. 

TH1. ܽ > 0. Ta có ݃(1) = ݃(−1) = 8 + ܽ + ܾ > 1. Suy ra ݉ܽݔ
[ିଵ;ଵ]

(ݔ)݂ > 1 không thỏa YCBT. 

TH2. ܽ < 0. 
Nếu − ௔

ଵ଺
> 1 ⇔ ܽ < −16. Ta có ݃(1) = ݃(−1) = 8 + ܽ + ܾ < −1. Suy ra ݉ܽݔ

[ିଵ;ଵ]
(ݔ)݂ > 1 không thỏa 

YCBT. 
Nếu − ௔

ଵ଺
< 1 ⇔ ܽ > −16. 

Ta có BBT 
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ݔܽ݉ ▪
[ିଵ;ଵ]

(ݔ)݂ = ܾ = 1. Khi đó YCBT⇔ ቊ1− ௔మ

ଷଶ
≥ −1

8 + ܽ + ܾ ≤ 1
⇔ ൜ܽ

ଶ ≤ 64
ܽ ≤ −8

⇔ ܽ = −8 (thỏa ܽ > −16) 

ݔܽ݉ ▪
[ିଵ;ଵ]

(ݔ)݂ = 8 + ܽ + ܾ = 1. Khi đó, YCBT⇔ ቊ
ܾ ≤ 1
ܾ − ௔మ

ଷଶ
≥ −1 

⇒ ቊ
ܽ ≥ −8
௔మ

ଷଶ
+ ܽ + 6 ≤ 0 ⇔ ቄܽ ≥ −8

−24 ≤ ܽ ≤ −8 ⇔ ܽ = −8 ⇒ ܾ = 1. 

ݔܽ݉ ▪
[ିଵ;ଵ]

(ݔ)݂ = ቚܾ − ௔మ

ଷଶ
ቚ = 1. Khi đó, YCBT⇔ ቐ

ܾ − ௔మ

ଷଶ
= −1

8 + ܽ + ܾ ≤ 1
ܾ ≤ 1

⇔

⎩
⎨

⎧ܾ = ௔మ

ଷଶ
− 1

6 + ܽ + ௔మ

ଷଶ
≤ 0

ܽ ≥ −8

⇔ ቄܽ = −8
ܾ = 1 . 

Vậy ܽ = −8, ܾ = 1 thỏa YCBT. 
Cách 2. 
Đặt ݐ = (ݐ)݃ ଶ khi đó ta cóݔ = ଶݐ8 + ݐܽ + ܾ. 
Vì ݔ ∈ [−1; 1] nên ݐ ∈ [0; 1]. 
Theo yêu cầu bài toán thì ta có: 0 ≤ (ݐ)݃ ≤ 1 với mọi ݐ ∈ [0; 1] và có dấu bằng xảy ra. 
Đồ thị hàm số ݃(ݐ) là một parabol có bề lõm quay lên trên do đó điều kiện trên dẫn đến hệ điều kiện sau 
xảy ra: 

൞

−1 ≤ ݃(0) ≤ 1
−1 ≤ ݃(1) ≤ 1

−1 ≤
߂−
32 ≤ 1

⇔ ൝
−1 ≤ ܾ ≤ 1
−1 ≤ 8 + ܽ + ܾ ≤ 1
−32 ≤ 32ܾ − ܽଶ ≤ 32

⇔ ቐ
−1 ≤ ܾ ≤ 1(1)
−1 ≤ 8 + ܽ + ܾ ≤ 1(2)
−32 ≤ ܽଶ − 32ܾ ≤ 32(3)

 

Lấy (1) + 32(3) ta có: −64 ≤ ܽଶ ≤ 64 do đó −8 ≤ ܽ ≤ 8. 
Lấy (3) + 32(2) ta có: −64 ≤ ܽଶ + 32ܽ + 256 ≤ 64 
Suy ra: ܽଶ + 32ܽ + 192 ≤ 0 ⇔−24 ≤ ܽ ≤ −8. 
Khi đó ta có ܽ = −8 và ܾ = 1. 
Kiểm tra: ݃(ݐ) = ଶݐ8 − ݐ8 + 1 = ݐ2)2 − 1)ଶ − 1 
Vì 0 ≤ ݐ ≤ 1 nên −1 ≤ ݐ2 − 1 ≤ 1 ⇒ 0 ≤ ݐ2) − 1)ଶ ≤ 1 ⇒ −1 ≤ (ݐ)݃ = ݐ2)2 − 1)ଶ − 1 ≤ 1. 
Vậy ݉ܽ(ݐ)݃|ݔ| = 1 khi ݐ = 1 ⇒ ݔ = ±1 (t/m). 

Câu 101: Biết đồ thị hàm số   4 2f x ax bx c    có đúng ba điểm chung với trục hoành và 

   1 1; 1 0f f    . Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m  để bất 

phương trình   12f x m   nghiệm đúng  0;2 x . Số phần tử của S  là 
 A. 10 . B. 11. C. 11. D. 0 . 

Lời giải 
Chọn B 
Đồ thị hàm số   4 2f x ax bx c    có đúng ba điểm chung với trục hoành nên đồ thị hàm số tiếp xúc với 

trục hoành tại gốc toạ độ, suy ra    0 0 0f c I   . 

Ta có   34 2f x ax bx   . 

Theo giả thiết 
 
 

 
1 1 1

4 2 01 0

f a b c
II

a bf

           
. 

Từ  I  và  II  suy ra   4 21; 2; 0 2a b c f x x x       . 

Xét hàm số 4 22y x x m    trên đoạn  0;2 . 
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Dễ thấy hàm số đã cho liên tục trên đoạn  0;2  và có 
 
 
 

3

0 0;2

0 4 4 0 1 0;2

1 0;2

x

y x x x

x

  


       
   

. 

Khi đó  0y m  ;  1 1y m   ;  2 8y m   .  

 

0;2

0;2

max 8

min 1

y m

y m

  
    

. 

Theo bài ra    4 2

8 12

8 1
2 12, 0;2 max 1 ; 8 12

1 12

1 8

m

m m
x x m x m m

m

m m

   


                
   
     

 

4 20
7 74
2 2 4 11

713 11 11
27

2

m

m m
m

m m
m

   
                  



. 

Suy ra S  có 11 phần tử. 
HÀM HỮA TỈ 

Câu 102: Cho hàm số
2

( )
1

x mf x
x





 ( m  là số thực). Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị của m  sao cho 

   0;10;1
max ( ) min ( ) 14f x f x  . Số phần tử của S  là 

 A. 0 . B.  1. C.  2 . D.  4 . 
Lời giải. 

Chọn C 

Ta có ( )f x là hàm số liên tục, đơn điệu hoặc là hàm hằng và không âm trên  0;1 , 2(0) mf  , 
2m 1(1)
2

f 


, 2( m ) 0f   . 

Do đó 
   

2
2 2

0;10;1

1max ( ) min ( ) 14 14 9 3
2

mf x f x m m m
           

Vậy số phần tử của S  là 2 . 

Câu 103: Cho hàm số ݂(ݔ) = ௫ା௠
௫ାଵ

. Gọi ܵ là tập hợp các giá trị của ݉ sao cho ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| +

݉݅݊
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = 2. Số phần tử của ܵ là 

 A. 6. B. 2. C. 1. D. 4. 
Lời giải 

Chọn B 
Ta thấy hàm số ݂(ݔ) = ௫ା௠

௫ାଵ
 liên tục trên đoạn [0; 1], ݂(0) = ݉;݂(1) = ௠ାଵ

ଶ
 và đồ thị hàm số cắt trục 

hoành tại điểm ݔ = −݉ 
TH 1. Nếu 0 ≤ −݉ ≤ 1 ⇔−1 ≤ ݉ ≤ 0 thì ݉ܽݔ

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = ݔܽ݉ ቄ|݉|; ቚ௠ାଵ

ଶ
ቚቅ ;݉݅݊

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = 0. 
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Do đó ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| + ݉݅݊
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = 2 ⇔ ቈ
|݉| = 2
ቚ௠ାଵ

ଶ
ቚ = 2 ⇔ ൥

݉ = ±2
݉ = 3
݉ = −5

. 

TH 2.Nếu −݉ < 0 ⇔ ݉ > 0 thì ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = ݔܽ݉ ቄ݉;௠ାଵ
ଶ
ቅ ;݉݅݊

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = ݉݅݊ ቄ݉;௠ାଵ

ଶ
ቅ 

Do đó ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| + ݉݅݊
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = 2 ⇔ ݉ + ௠ାଵ
ଶ

= 2 ⇔݉ = 1. 

TH 3. Nếu −݉ > 1 ⇔ ݉ < −1 thì ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = ݔܽ݉ ቄ−݉;−௠ାଵ
ଶ
ቅ ;݉݅݊

[଴;ଵ]
|(ݔ)݂| = ݉݅݊ ቄ−݉;−௠ାଵ

ଶ
ቅ 

Ta có ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| + ݉݅݊
[଴;ଵ]

|(ݔ)݂| = 2 ⇔ −݉ − ௠ାଵ
ଶ

= 2 ⇔ ݉ = − ହ
ଷ
. 

Vậy có 2 giá trị của ݉ thỏa mãn bài toán. 

Câu 104: Cho hàm số ݂(ݔ) = ௫ି௠మା௠
௫ାଵ

 (݉ là tham số thực). Gọi ܵ là tập các giá trị của
 
݉ sao cho

 max
[ଵ;ଶ]

|(ݔ)݂| = 2min
[ଵ;ଶ]

 Tích tất cả các phần tử của ܵ là .|(ݔ)݂|

 A. 1. B. 2. C. −5. D. ହ
ଶ
. 

Lời giải 
Chọn D 
Do ݂ᇱ(ݔ) = ௠మି௠ାଵ

(௫ାଵ)మ
> 0 ∀݉ ∈ ℝ,∀ݔ ∈ [1; 2] nên hàm số đơn điệu trên đoạn [1; 2]. 

݂(1) =
−݉ଶ + ݉ + 1

2 ; ݂(2) =
−݉ଶ + ݉ + 2

3  
+Khi ݂(1);݂(2) trái dấu hoặc ݂(1).݂(2) = 0 thì min

[ଵ;ଶ]
|(ݔ)݂| = 0, từ yêu cầu của bài toán max

[ଵ;ଶ]
|(ݔ)݂| =

2min
[ଵ;ଶ]

suy ra |(ݔ)݂|
 
max
[ଵ;ଶ]

|(ݔ)݂| = 0 ⇒ ݂(1) = ݂(2) = 0 điều này không xảy ra vì hàm số ݂(ݔ) = ௫ି௠మା௠
௫ାଵ

 

là hàm số đơn điệu trên
 
[1; 2]. 

+Khi ݂(1);݂(2) cùng dương ⇔ ቐ
݂(1) = ି௠మା௠ାଵ

ଶ
> 0

݂(2) = ି௠మା௠ାଶ
ଷ

> 0
⇔ ൜݉

ଶ −݉ < 1
݉ଶ −݉ < 2

 ⇔݉ଶ −݉ < 1 

Thì max
[ଵ;ଶ]

|(ݔ)݂| = |݂(2)| = ି௠మା௠ାଶ
ଷ

; min
[ଵ;ଶ]

|(ݔ)݂| = |݂(1)| = ି௠మା௠ାଵ
ଶ

 

Để max
[ଵ;ଶ]

|(ݔ)݂| = 2min
[ଵ;ଶ]

thì ି௠ |(ݔ)݂|
మା௠ାଶ
ଷ

= 2. ି௠
మା௠ାଵ
ଶ

⇔ ݉ଶ −݉ = ଵ
ଶ
 thỏa mãn điều kiện ݉ଶ −݉ <

1 và phương trình ݉ଶ −݉ − ଵ
ଶ

= 0 cho ta hai giá trị ݉ có tích bằng − ଵ
ଶ
. 

+Khi ݂(1);݂(2) cùng âm ⇔ ቐ
݂(1) = ି௠మା௠ାଵ

ଶ
< 0

݂(2) = ି௠మା௠ାଶ
ଷ

< 0
⇔ ൜݉

ଶ −݉ > 1
݉ଶ −݉ > 2

 ⇔ ݉ଶ −݉ > 2 

thì max
[ଵ;ଶ]

|(ݔ)݂| = |݂(1)| = − ି௠మା௠ାଵ
ଶ

;
 
min
[ଵ;ଶ]

|(ݔ)݂| = |݂(2)| = − ି௠మା௠ାଶ
ଷ

 

Để max
[ଵ;ଶ]

|(ݔ)݂| = 2min
[ଵ;ଶ]

thì ି௠ |(ݔ)݂|
మା௠ାଵ
ଶ

= 2. ି௠
మା௠ାଶ
ଷ

⇔ ݉ଶ −݉ = 5 thỏa mãn điều kiện ݉ଶ −݉ >

2 và phương trình ݉ଶ −݉ − 5 = 0 cho ta hai giá trị ݉ có tích bẳng −5. 
Từ hai trường hợp trên ta suy ra ܵ có bốn phần tử và tích của chúng bằng − ଵ

ଶ
.−5 = ହ

ଶ
.
 

+ Nếu ℎ(0).ℎ(1) > 0 ⇔ ቈ݉ < ିଵ
ଶ

݉ > 0
 

ݔܽ݉
[଴;ଵ]

(ݐ)݃ + ݉݅݊
[଴;ଵ]

(ݐ)݃ = |4݉| + |2݉ + 1| = 4 
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⇔ ൦
݉ =

−5
6 (݊)

݉ =
1
2 (݈)

 

+ Nếu ℎ(0).ℎ(1) ≤ 0 ⇔ ିଵ
ଶ
≤ ݉ ≤ 0 ⇒ ݉݅݊

[଴;ଵ]
(ݐ)݃ = 0 

ݔܽ݉
[଴;ଵ]

(ݐ)݃ + ݉݅݊
[଴;ଵ]

(ݐ)݃ = 4 

⇔ ൤|4݉| = 4
|2݉ + 1| = 4 ⇔

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
݉ = ±1(݈)

݉ =
3
2 (݈)

݉ =
−5
2 (݈)

 

Vậy tổng các phần tử của ܵ là ିଵ
ଷ

. 

Câu 105: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số 

  4
3

x mf x
x

 



 trên đoạn  2;2  bằng 6. Tổng tất cả các phần tử của S bằng 

 A. 16 . B. 16. C. 2. D. 14. 
Lời giải 

Chọn B 

Xét hàm số    4 , 2;2
3

x mg x x
x

 
  


, ta có  

 2
12

3
mg x

x
 


. 

   82 , 2 8
5

mg g m
     . 

Do đó : 
 

 
2;2

8 6
5

8 8 28 5max max , 8 6
145

8 6

88
5

m

m m mmf x m
m

m

mm



 
                      

 
  



. 

Vậy  2;14S  . Vậy tổng các giá trị của S  bằng 16. 

Câu 106: Cho hàm số   2
1
x mf x

x





. Gọi S  là tập hợp tất các giá trị của m  để 
 

 
2; 0

min 2


f x . Tổng 

các phần tử của tập S  là 
 A. 2 . B. 8 . C. 5 . D. 3 . 

Lời giải 
Chọn B 

+) \{1}D   . 

*) Với 2m  . Ta có   2 2 2
1
xf x

x


  


 nên 
 

 
2; 0

min 2


f x . Vậy 2m   (nhận). 
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*) Với 2m  . Khi đó,  
 2 , 12
1

mf x x
x

  


. 

+) Ta có   42
3

mf  
  ,  0f m  ; ( ) 0 2

2
mf x x m x     . Ta xét các trường hợp sau: 

TH1: Đồ thị hàm số ( )y f x  cắt trục hoành tại một điểm có hoành độ thuộc  2; 0 , tức là 

2 0 4 0
2
m m       . Khi đó 

 
 

2; 0
min 0


f x  (loại). 

TH2: Đồ thị hàm số ( )y f x  không cắt trục hoành hoặc cắt trục hoành tại một điểm có hoành độ nằm 

ngoài đoạn  2; 0 , tức là 
42

00

2

2

m
m

m m

    
 





 

 (*). 

Khi đó: 

 
      

2; 0

4 4min min 2 ; 0 min ; min ;
3 3

     
       

   

m mf x f f m m . 

+) Nếu       2 24 4 3 4 3 4 2 4 4 0
3

m m m m m m m m   


      

2
1m

m



 





(**) thì 

 
 

2; 0

4min
3




mf x . 

Ta có 4 6 2 (loaïi,  )4 2
3 4 6 10 (nhaä

2
n)

m m mm
m m
   

      


 

 (do điều kiện (*) và (**)). 

+) Nếu 4
3

m m
  1 2m    thì 

 
 

2; 0
min


f x m . 

Ta có 2 (loaïi)
2

2 (loaïi)
m

m
m
 

    
. 

Suy ra {2; 10}S   . 

Vậy tổng các phần tử của S  là 8 . 

Câu 107: Cho hàm số   2020xf x
x m





 ( m  là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m  

sao cho 
 

 
0;2019
max 2020f x  . 

 A. 2 . B. 1. C. 3 . D. 4 . 
Lời giải 

Chọn A 
Hàm số  f x  xác định với mọi x m . 
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*Nếu 2020m    thì   1, 2020f x x     không thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

* Nếu 2020m    thì  f x  đơn điệu trên mỗi khoảng  ;m  và  ;m   nên yêu cầu bài toán 

 
 

0;2019
max 2020f x    

 
    

0;2019

max 0 ; 2019 2020

m

f f

 



 

 0; 2019

2020 4039max ; 2020
2019

m

m m

 


         

. Ta xét hai 

trường hợp sau: 

Trường hợp 1: 

 
0

0;2019 2019
2020 2020 1 1

4039 20204039 20192020
2019

m
m m

m m
m

m
m


 

          
 
  

 

. 

Trường hợp 2: 

 

0
2019

0;2019 4082419 20214039 408241920202020 2021
40743412019 20202017

20202020 2020 2020 2020

m
m

m
m

m
m m

m
m

 
 
               

 
  



. 

Vậy có 2 giá trị của tham số m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 108: Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số 
2

1
x mx my

x
 




 trên  1;2  bằng 2 . Số phần tử của S  là 

 A. 1 . B. 2 . C. 4 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn A 

Xét hàm số: 
2

1
x mx mu

x
 




. 

 

2

2
2
1

x xu
x
 


; 0u 
 

2

2
2 0
1

x x
x


 


2 2 0x x  
 
 

0 1;2

2 1;2

x

x

  
 

  
. 

Ta có:  0 1;2u x     nên 
 1;2

4 1max ,
3 2

y m m 
  
 

. 

 1;2
max 2y 

2
3

10
3

m

m

 
 

  

. Vậy 
2 10;
3 3

S    
 

. 
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Câu 109: Gọi S  là tập hợp các giá trị của tham số m  để giá trị lớn nhất của hàm số 
2 2

2

x mx m
y

x
 




 

trên đoạn  1;1  bằng 3. Tính tổng tất cả các phần tử của S . 

 A. 
8
3

 . B. 5 . C. 
5
3

. D. 1 . 

Lời giải. 
Chọn D 

Xét hàm số  
2 2

2
x mx my f x

x
 

 


,  1;1 . Tập xác định:    \ 2D  và  
 

 


2

2

4

2

x x
f x

x
. 

Xét   0f x     


      
2

0
4 0

4 1;1

x
x x

x
. Bảng biến thiên của hàm số  y f x : 

 

Ta có:   1
1

3
f m    ,  0f m  ,     1 1.f m  

Suy ra: 
 

        
1;1

max max 1 ; 0 ; 1 .g x f f f


   

Với      
 



2 2

2

x mx m
g x f x

x
. Ta có 

 
        

1;1
max max 1 ; 0 ; 1 .g x f f f


   

Dựa vào đồ thị các hàm số 1; 1 ;u
3

u m u m m     . 

 

Xét với 
1

2
m 
 . Ta có 

 
   

1;1
max 1 1 3 2.g x f m m


       
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Xét với 
1

2
m 
 . Ta có 

 
   

1;1
max 0 3 3g x f m m


       . 

Vậy  3;2S   . 

Câu 110: Cho hàm số 
 2 1 2 2

2
x m x m

y
x

   



 (với m  là tham số thực). Hỏi 

 1;1
max y


 có giá trị nhỏ 

nhất là bao nhiêu? 

 A. 3
2

. B. 1
2

. C. 2. D. 3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 
2 2

2
x xy m t m

x
 

   


, trong đó    
2 2 2; 1 , 1;1

2
x xt x

x
 

      


. 

 
 
 

2

2

0 1;14 0
4 1;12

xx xt t
xx

       
   

. 

     41 , 0 1, 1 2
3

t t t       

Do đó 
   

   
1;1 1;1

max max max 2 , 1 max 2 , 1y t m m m m m
 

          

   2 12 1 1
2 2 2

m mm m       
   . 

Dấu bằng đạt tại 32 1
2

m m m       . 

Câu 111: Cho hàm số ݂(ݔ) = ቚ௫
మା(௠ିଶ)௫ାଶି௠

௫ିଵ
ቚ, trong đó ݉ là tham số thực. Gọi ܵ là tập hợp tất cả các 

giá trị của ݉ thỏa mãn ݉݅݊
[ଶ;ଷ]

(ݔ)݂ + ݔ2݉ܽ
[ଶ;ଷ]

(ݔ)݂ = ଵ
ଶ
. Số phần tử của tập ܵ là 

 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 
Lời giải 

Chọn C 
(ݔ)݂ = ቚ௫

మା(௠ିଶ)௫ାଶି௠
௫ିଵ

ቚ = ቚ௫
మିଶ௫ାଶ
௫ିଵ

+ ݉ቚ. 

Xét hàm số ݃(ݔ) = ௫మିଶ௫ାଶ
௫ିଵ

 trên đoạn [2; 3], ta có 

݃ᇱ(ݔ) = ௫మିଶ௫
(௫ିଵ)మ

≥ ݔ∀,0 ∈ [2; 3] (݃ᇱ(ݔ) = 0 tại ݔ = 2). Suy ra, tập giá trị của ݃(ݔ) trên [2; 3] là đoạn 

[݃(2);݃(3)] = ቂ2; ହ
ଶ
ቃ. 

Đặt ݐ = ௫మିଶ௫ାଶ
௫ିଵ

, hàm số ݂(ݔ) trên [2; 3] trở thành hàm số ℎ(ݐ) = ݐ| + ݉| xét trên ቂ2; ହ
ଶ
ቃ. Khi đó: 

݉݅݊
[ଶ;ଷ]

(ݔ)݂ = ݉݅݊
ቂଶ;ఱమቃ

ℎ(ݐ); 

ݔܽ݉
[ଶ;ଷ]

(ݔ)݂ = ݔܽ݉
ቂଶ;ఱమቃ

ℎ(ݐ) = ݔܽ݉ ቄ|݉ + 2|; ቚ݉ + ହ
ଶ
ቚቅ =

ቚ(௠ାଶ)ାቀ௠ାఱమቁቚାቚ(௠ାଶ)ିቀ௠ାఱమቁቚ

ଶ
= ቚ݉ + ଽ

ସ
ቚ + ଵ

ସ
 *) Xét 

(݉ + 2) ቀ݉ + ହ
ଶ
ቁ ≤ 0 ⇔݉ ∈ ቂ− ହ

ଶ
;−2ቃ (1) 

Khi đó, ݉݅݊
[ଶ;ଷ]

(ݔ)݂ = 0. Suy ra 

݉݅݊
[ଶ;ଷ]

(ݔ)݂ + ݔ2݉ܽ
[ଶ;ଷ]

(ݔ)݂ =
1
2 ⇔ ฬ2݉ +

9
2ฬ +

1
2 =

1
2 ⇔݉ = −

9
4
൫ݐℎ(1)݊ܽ݉ܽ݋൯ 
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*) Xét (݉ + 2) ቀ݉ + ହ
ଶ
ቁ > 0 ⇔ ቈ݉ < − ହ

ଶ
݉ > −2

(2). Khi đó 

݉݅݊
[ଶ;ଷ]

(ݔ)݂ = ݉݅݊
ቂଵ;ఱమቃ

ℎ(ݐ) = ݉݅݊ ቄ|݉ + 2|; ቚ݉ + ହ
ଶ
ቚቅ =

ቚ(௠ାଶ)ାቀ௠ାఱమቁቚିቚ(௠ାଶ)ିቀ௠ାఱమቁቚ

ଶ
= ቚ݉ + ଽ

ସ
ቚ − ଵ

ସ
 Suy ra 

݉݅݊
[ଶ;ଷ]

(ݔ)݂ + ݔ2݉ܽ
[ଶ;ଷ]

(ݔ)݂ = ଵ
ଶ
⇔ ቚ݉ + ଽ

ସ
ቚ − ଵ

ସ
+ 2 ቚ݉ + ଽ

ସ
ቚ + ଵ

ଶ
= ଵ

ଶ
⇔ ቚ݉ + ଽ

ସ
ቚ = ଵ

ଵଶ
⇔ ቚ݉ + ଽ

ସ
ቚ = ଵ

ଵଶ
⇔

቎
݉ = − ଵଷ

଺

݉ = − ଻
ଷ

 .(ܮ)

Vậy ܵ = ቄ− ଽ
ସ
ቅ. Suy ra, số phần tử của tập ܵ bằng 1. 

Câu 112: Cho hàm số ݕ = ቚ௫
రା௔௫ା௔
௫ାଵ

ቚ. Gọi ܯ, ݉ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
trên đoạn [1; 2]. Có bao nhiêu số nguyên ܽ sao cho ܯ ≥ 2݉? 

 A. 15. B. 14. C. 16. D. 13. 
Lời giải 

Chọn C 
Xét ݑ = ௫రା௔௫ା௔

௫ାଵ
 trên đoạn [1; 2], ta có ݑᇱ = ଷ௫రାସ௫య

(௫ାଵ)మ
> ݔ∀ ,0 ∈ [1; 2]. 

Do đó, ݉ܽݔ
[ଵ;ଶ]

ݑ = (2)ݑ = ܽ + ଵ଺
ଷ

, ݉݅݊
[ଵ;ଶ]

ݑ = (1)ݑ = ܽ + ଵ
ଶ
. 

TH1: ܽ + ଵ
ଶ
≥ 0 ⇒ ቐ

ܯ = ܽ + ଵ଺
ଷ

݉ = ܽ + ଵ
ଶ

 ⇒ ቐ
ܽ + ଵ

ଶ
≥ 0

ܽ + ଵ଺
ଷ
≥ 2 ቀܽ + ଵ

ଶ
ቁ
⇔ − ଵ

ଶ
≤ ܽ ≤ ଵଷ

ଷ
. 

TH2: ܽ + ଵ଺
ଷ
≤ 0 ⇒ ቐ

ܯ = −ቀܽ + ଵ
ଶ
ቁ

݉ = −ቀܽ + ଵ଺
ଷ
ቁ

 ⇒ ቐ
ܽ + ଵ଺

ଷ
≤ 0

−ቀܽ + ଵ
ଶ
ቁ ≥ −2 ቀܽ + ଵ଺

ଷ
ቁ
⇔ − ଺ଵ

଺
≤ ܽ ≤ − ଵ଺

ଷ
. 

TH3: ቀܽ + ଵ
ଶ
ቁ . ቀܽ + ଵ଺

ଷ
ቁ ≤ 0 ⇒ ݉ = ܯ ,0 = ݔܽ݉ ቄቚܽ + ଵ

ଶ
ቚ , ቚܽ + ଵ଺

ଷ
ቚቅ ⇒ ܯ > 2݉ (thỏa mãn). 

Ta có: − ଺ଵ
଺
≤ ܽ ≤ ଵଷ

ଷ
ܽ ∈ {−10; . ; 4}. Vậy có 15 số nguyên thỏa mãn. 

Câu 113: Xét hàm số ݂(ݔ) = ቚ௠௫ିଶ√௫ାସ
ଶ௫ାସ

ቚ, với ݉ là tham số thực. Có bao nhiêu số nguyên ݉ thỏa mãn 
điều kiện 0 < ݉݅݊

[ିଵ;ଵ]
(ݔ)݂ < 1? 

 A. 4. B. 8. C. 2. D. 1. 
Lời giải 

Chọn B 
Cách 1: 
Xét hàm số ݃(ݔ) = ௠௫ିଶ√௫ାସ

ଶ௫ାସ
 liên tục trên [−1; 1] và ݂(ݔ) =  .|(ݔ)݃|

Ta có ݃(0) = −1;݃(1) = ௠ିଶ√ହ
଺

;݃(−1) = ି௠ିଶ√ଷ
ଶ

. 

- Nếu ൤݃
(−1) ≥ 0
݃(1) ≥ 0 ⇔ ൤݉ ≥ 2√5

݉ ≤ −2√3
 thì ݉݅݊

[ିଵ;ଵ]
(ݔ)݂ = 0, không thỏa mãn bài toán. 

- Nếu ൜݃
(−1) < 0

݃(1) < 0 ⇔ −2√3 < ݉ < 2√5 

Mà ݉ nguyên nên ݉ ∈ {−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3; 4}. 

Ta có ݃ᇱ(ݔ) =
ସ௠ାమೣశభమ

√ೣశర
(ଶ௫ାସ)మ

. 
TH1: ݉ ≥ 0. 
Khi đó ݃ᇱ(ݔ) > ݔ∀0 ∈ [−1; 1]. Do đó hàm số ݃(ݔ) đồng biến trên [−1; 1]. 
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Mà ݃(0) = −1 ⇒ ݃(1) > −1. Do đó −1 < ݃(1) < 0. Vậy 0 < ݉݅݊
[ିଵ;ଵ]

(ݔ)݂ < 1 hay ݉ ∈ {0; 1; 2; 3; 4} 

thỏa mãn bài toán. 
TH2: ݉ < 0. 
Xét hàm số ℎ(ݔ) = ଶ௫ାଵଶ

√௫ାସ
 trên [−1; 1]. Ta có ℎᇱ(ݔ) = ௫ାଶ

(௫ାସ)√௫ାସ
> ݔ∀0 ∈ [−1; 1]. 

Khi đó dễ thấy ℎ(ݔ) ∈ ቂଵ଴
√ଷ

; ଵସ
√ହ
ቃ. 

* Khi ݉ = −1 ⇒ 4݉ + ℎ(ݔ) > ݔ∀0 ∈ [−1; 1] ⇒ ݃ᇱ(ݔ) > ݔ∀0 ∈ [−1; 1] hay hàm số ݃(ݔ) đồng biến 
trên [−1; 1]. Khi đó −1 < ݃(1) < 0 nên 0 < ݉݅݊

[ିଵ;ଵ]
(ݔ)݂ < 1. Vậy ݉ = −1 thỏa mãn. 

* Khi ݉ ∈ {−3;−2} ⇒ 4݉ + ℎ(ݔ) < ݔ∀0 ∈ [−1; 1] ⇒ ݃ᇱ(ݔ) < ݔ∀0 ∈ [−1; 1] hay hàm số ݃(ݔ) nghịch 
biến trên [−1; 1]. Khi đó ݃ (−1) > ݃(0) ⇒ −1 < ݃(−1) < 0 nên 0 < ݉݅݊

[ିଵ;ଵ]
(ݔ)݂ < 1. Vậy ݉ ∈ {−3;−2} 

thỏa mãn. 
Do đó ݉ ∈ {−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3; 4} hay có 8 giá trị nguyên của ݉. 
Cách 2 
Nhận thấy ݂(ݔ) liên tục trên [−1; 1] nên tồn tại giá trị nhỏ nhất của ݂(ݔ) trên đoạn [−1; 1]. 

Ta có ൜݂
(ݔ) ≥ ݔ∀,0 ∈ [−1; 1]
݂(0) = 1  nên suy ra 0 ≤ ݉݅݊

௫∈[ିଵ;ଵ]
(ݔ)݂ ≤ 1. 

Vậy điều kiện 0 < ݉݅݊
௫∈[ିଵ;ଵ]

(ݔ)݂ < 1 ⇔ ൝
݉݅݊

௫∈[ିଵ;ଵ]
(ݔ)݂ > 0 (1)

݉݅݊
௫∈[ିଵ;ଵ]

(ݔ)݂ ≠ 1 (2). 

�Ta có (1) ⇔ Phương trình ݉ݔ − ݔ√2 + 4 = 0 vô nghiệm trên [−1; 1] 
⇔ Phương trình ݉ = ଶ√௫ାସ

௫
 vô nghiệm trên [−1; 1]\{0} 

Xét hàm số ݃(ݔ) = ଶ√௫ାସ
௫

ݔ∀, ∈ [−1; 1]\{0} 

(ݔ)/݃ =
ݔ− − 8
ݔ√ଶݔ + 4

< ݔ∀,0 ∈ [−1; 1]\{0} 

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên suy ra điều kiện phương trình ݉ = ଶ√௫ାସ

௫
 vô nghiệm trên [−1; 1]\{0} ⇔ −2√3 < ݉ <

2√5. 
Do ݉ nguyên nên ݉ ∈ {−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3; 4}. 
�Để giải (2) trước hết ta đi tìm điều kiện để ݉݅݊

௫∈[ିଵ;ଵ]
(ݔ)݂ = 1. 

Do ݂(0) = 1 nên ݉݅݊
௫∈[ିଵ;ଵ]

(ݔ)݂ = ݂(0), mà 0 ∈ (−1; 1), suy ra x = 0 là điểm cực trị của hàm số ݂(ݔ). 

Đặt ℎ(ݔ) = ௠௫ିଶ√௫ାସ
ଶ௫ାସ

⇒ ℎ/(0) = 0 ⇔݉ = − ଷ
ଶ
. Do đó với m nguyên thì (2) chắc chắn xảy ra. 

Vậy ݉ ∈ {−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3; 4} thỏa mãn điều kiện (2) 
Kết luận: Có 8 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu. 
HÀM SỐ KHÁC 

Câu 114: Cho hàm số ݕ = ቚ2ݔ − ଶݔ − ඥ(ݔ + 1)(3− (ݔ + ݉ቚ. Khi giá trị lớn nhất của hàm số đạt giá trị 
nhỏ nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. ଵ଻
଼

. B. ଽ
଼
. C. ଻

଼
. D. ଵହ

଼
. 
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Lời giải 
Chọn B 
Hàm số xác định khi: (ݔ + 1)(3− (ݔ ≥ 0 ⇔−1 ≤ ݔ ≤ 3. 
Đặt ݐ = ඥ(ݔ + 1)(3− (ݔ = √3 + ݔ2 − ݐ)ଶݔ ∈ [0; 2]) và 2ݔ − ଶݔ = ଶݐ − 3. 
Khi đó ta cần tìm giái trị lớn nhất của hàm số ݕ = ଶݐ| − ݐ − 3 + ݉| trên đoạn [0; 2]. 

Với ݑ = ଶݐ − ݐ − 3 + ݉ ta có: 
   0;2 0;2

13max 1;min
4

u m u m    . 

Do đó ݉ܽݔ ݕ = ݔܽ݉ ቄ|݉− 1|; ቚ݉ − ଵଷ
ସ
ቚቅ ≥

|௠ିଵ|ାቚభయర ି௠ቚ

ଶ
≥

ቚ௠ିଵାభయర ି௠ቚ

ଶ
= ଽ

଼
. 

Dấu bằng xảy ra |݉− 1| = ቚଵଷ
ସ
−݉ቚ = ଽ

଼
⇔ ݉ = ଵ଻

଼
. 

Câu 115: Có bao nhiêu giá trị của ݉ để giá trị nhỏ nhất của hàm số ݂(ݔ) = |݁ଶ௫ − 4݁௫ + ݉| trên đoạn 
[0; ݈݊ 4] bằng 6? 

 A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 
Lời giải 
Chọn D 
Xét ݔ ∈ [0; ݈݊ 4]. Đặt ݐ = ݁௫ ⇒ ݐ ∈ [1; 4]. Đặt ݃(ݐ) = ଶݐ − ݐ4 + ݉ với ݐ ∈ [1; 4]. 
Đạo hàm: ݃ᇱ(ݐ) = ݐ2 − 4. Xét ݃ᇱ(ݐ) = 0 ⇔ ݐ2 − 4 = 0 ⇔ ݐ = 2. 
Ta có: ݃(1) = ݉− 3; ݃(2) = ݉ − 4; ݃(4) = ݉. 
Suy ra giá trị nhỏ nhất của ݂(ݔ) = |݁ଶ௫ − 4݁௫ + ݉| trên [0; ݈݊ 4] sẽ thuộc ܣ = {|݉− 3|; |݉ − 4|; |݉|}. 

 Xét |݉ − 4| = 6 ⇔ ൤݉ = 10 ⇒ ܣ = {7; 6; 10}
݉ = −2 ⇒ ܣ = {5; 6; 2} . 

Ta thấy ݉ = 10 thỏa mãn yêu cầu bài toán là ݉݅݊ ݂ (ݔ) = 6. 

 Xét |݉ − 3| = 6 ⇔ ൤݉ = 9 ⇒ ܣ = {5; 6; 9}
݉ = −3 ⇒ ܣ = {7; 6; 3} (không thỏa mãn). 

 Xét |݉| = 6 ⇔ ൤݉ = 6 ⇒ ܣ = {2; 3; 6}
݉ = −6 ⇒ ܣ = {10; 9; 6}. 

Ta thấy ݉ = −6 thỏa mãn yêu cầu bài toán là ݂݉݅݊ (ݔ) = 6. 
Vậy có hai giá trị của ݉ thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
HÀM HỢP 

Câu 116: Cho hàm số ݕ =  liên tục trên ℝ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tổng tất cả các giá trị (ݔ)݂
thực của ݉ để giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = (ݔ)݂| + ݉| trên đoạn [−1; 3] bằng 2019 là 

 

 A. 2020. B. 3. C. 2018. D. −1. 
Lời giải 

Chọn D 
Đặt ݃(ݔ) = (ݔ)݂ + ݉. Khi đó 
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൝
ݔܽ݉
[ିଷ;ଵ]

(ݔ)݃ = ݃(1) = ݂(1) + ݉ = ݉ + 2

݉݅݊
[ିଷ;ଵ]

(ݔ)݃ = ݃(0) = ݂(0) + ݉ = ݉ − 1. 

Do đó ݉ܽݔ
[ିଷ;ଵ]

ݕ = ݉|}ݔܽ݉ + 2|, |݉ − 1|} = 2019 ⇔ ൤|݉ + 2| ≤ |݉− 1| = 2019
|݉ − 1| < |݉ + 2| = 2019 ⇔ ቂ݉ = 2017

݉ = −2018. 

Vậy tổng các giá trị của ݉ thỏa mãn yêu cầu bài toán là 2017− 2018 = −1. 

Câu 117: Cho đồ thị hàm số  y f x  với  2;4x   như hình vẽ. Gọi S  là tập hợp các giá trị của m  

để hàm số   2
2y f x m      đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  2;4  bằng 49.  Tính tổng các 

phần tử của .S  

 
 A. 23 . B. 12 . C. 9 . D. 2 . 

Lời giải 
Chọn D 

Vì  2;4x   nên suy ra  2 2;4 .x    

Dựa vào hình vẽ ta thấy    4 6, 2;4f x x       

   4 2 6, 2;4f x x        

   4 2 6 , 2;4m f x m m x           

Theo đề bài ta có 
 

 

 

 

 

2;4

6 7 1
4 7;7 3;11 1

max 49 .
34 7 3

6 7;7 13;1

m m
m m m

y
mm m

m m



                                              

 

Suy ra  3;1 .S   Vậy tổng các phần tử của S  là 3 1 2.    

Câu 118: Cho hàm số   3 3f x x x  . Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho giá 

trị nhỏ nhất của hàm số  2 cosy f x m    bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của S  bằng 
 A. 4 . B. 16 . C. 32 . D. 12 . 

Lời giải 
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Chọn B 

Đặt 2 cost x   ta có  1;3t . Khi đó bài toán trở thành tìm m để hàm số 3 3y t t m    với  1;3t   
đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2. 
Xét   3 3u t t t m    trên đoạn  1;3 . Ta có hàm số  u t  liên tục trên đoạn  1;3 . 

  23 3u t t   ;  
 

 
1 1;3

0
1 1;3

t
u t

t

  
   

 
. 

Khi đó:  
        

 
        

1;3

1;3

max max 1 ; 3 max 18; 2 18

min min 1 ; 3 min 18; 2 2

u t u u m m m

u t u u m m m

      



     

. 

Yêu cầu bài tập: 
 1;3

min 2y  . 

Trường hợp 1: 2 0 2m m     

 1;3
min 2 2y m m     ; 

 1;3
min 2 2 2 4y m m       (thỏa mãn) 

Trường hợp 2: 18 0 18m m      

 
 

1;3
min 18 18y m m      ; 

 
 

1;3
min 2 18 2 20y m m         (thỏa mãn) 

Trường hợp 3:    
 

 
1;3

18 2 0 18 2 min 0 2m m m f x           (loại) 

Vậy tổng tất cả các phần tử của S  bằng 16 . Chọn phương án B . 

Câu 119: Cho hàm số bậc bốn ݕ =  .có đồ thị như hình vẽ bên (ݔ)݂

 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ݉ thuộc đoạn [0; 20] sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số 
(ݔ)݃ = ห|2݂(ݔ) + ݉ + 4| − (ݔ)݂ − 3ห trên đoạn [−2; 2] không bé hơn 1? 
 A. 18. B. 19. C. 20. D. 21. 

Lời giải 
Chọn B 
Dựa vào hình vẽ ta có:  (∗). 
⇒ (ݔ)2݂ + 4 ≥ ݔ∀,0 ∈ [−2; 2]. 
Vì ݉ ∈ [0; 20] nên 2݂(ݔ) + ݉ + 4 ≥ 0 
suy ra |2݂(ݔ) + ݉ + 4| = (ݔ)2݂ + ݉ + ݔ∀,4 ∈ [−2; 2]. 
Ta có: 
(ݔ)݃ = ห|2݂(ݔ) + ݉ + 4| − (ݔ)݂ − 3ห = (ݔ)2݂| + ݉ + 4 − −(ݔ)݂ 3| = (ݔ)݂| + ݉ + ݔ∀ ,|1 ∈
[−2; 2]. 
+) Với ݉ = 0 ⇒ (ݔ)݃ = (ݔ)݂| + ݔ∀ ,|1 ∈ [−2; 2]. 

 2 ( ) 2, 2;2f x x     
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(∗) ⇔−1 ≤ (ݔ)݂ + 1 ≤ ݔ∀,3 ∈ [−2; 2]. 
⇒ 0 ≤ (ݔ)݂| + 1| ≤ ݔ∀,3 ∈ [−2; 2] ⇔ 0 ≤ (ݔ)݃ ≤ ݔ∀,3 ∈ [−2; 2]. 

 ݉݅݊
[ିଶ;ଶ]

(ݔ)݃ = 0 ⇒ ݉ = 0 không thỏa yêu cầu bài toán. 

+) Với ݉ ∈ [1; 20] ⇒ (ݔ)݂ + ݉ + 1 ≥ 0 ⇒ (ݔ)݃ = (ݔ)݂ + ݉ + 1. 
Từ (∗) ta có: ݂(ݔ) + ݉ + 1 ≥ ݉ − 1 ⇒ ݉݅݊

[ିଶ;ଶ]
(ݔ)݃ = ݉ − 1. 

Yêu cầu bài toán: ݉݅݊
[ିଶ;ଶ]

(ݔ)݃ ≥ 1 ⇔݉− 1 ≥ 1 ⇔ ݉ ≥ 2 ⇒ ݉ ∈ [2; 20]. 

Vậy có 19 giá trị nguyên của tham số ݉ thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 120: Đồ thị hàm số ݕ = (ݔ)݃ như hình vẽ bên. Đặt hàm số (ݔ)݂ = ଷݔ)݂ − ଶݔ3 + 2) + ݉. Tổng tất 
cả các giá trị của tham số ݉ để max

[଴; ଶ]
|(ݔ)݃| + min

[଴; ଶ]
|(ݔ)݃| = 11 bằng 

 
 A. 6. B. 5. C. 11. D. 1. 

Lời giải 
Chọn D 

Đạo hàm: ݃′(ݔ) = ଶݔ3) − ଷݔ)′݂(ݔ6 − ଶݔ3 + 2) ⇒ (ݔ)′݃ = 0 ⇔ ൥
ଶݔ3 − ݔ6 = 0
ଷݔ − ଶݔ3 + 2 = 0
ଷݔ − ଶݔ3 + 2 = 2

 

⇔ ൥
ݔ = 0 ∨ ݔ = 2
ݔ = 1 ∨ ݔ = 1 − √3 ∨ ݔ = 1 + √3
ݔ = 0 ∨ ݔ = 3

 ⇒ ቐ
݃(0) = ݂(2) + ݉ = 1 + ݉
݃(1) = ݂(0) + ݉ = 2 + ݉
݃(2) = ݂(−2) + ݉ = −3 + ݉

 

TH1. ݃(1).݃(2) ≥ 0 ⇔ ቂ݉ ≤ −2
݉ ≥ 3 . 

Khi đó: max
[଴; ଶ]

|(ݔ)݃| + min
[଴; ଶ]

|(ݔ)݃| = 11 ⇔ |݉− 3| + |݉ + 2| = 11 ⇔ ቂ݉ = 6
݉ = −5. 

TH2. ݃(1).݃(2) < 0 ⇔ −2 < ݉ < 3. 

Khi đó: max
[଴; ଶ]

|(ݔ)݃| + min
[଴; ଶ]

|(ݔ)݃| = 11 ⇔ ൤|݉ − 3| = 11
|݉ + 2| = 11 ⇔ ൦

݉ = 14
݉ = −8
݉ = 9
݉ = −13

. 

Đối chiếu điều kiện: ቂ݉ = 6
݉ = −5. 

Câu 121: Cho hàm số bậc bốn  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. 


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Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn  0;20  sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số 

   2 4 ( ) 3g x f x m f x      trên đoạn  2;2  không bé hơn 1? 
 A. 18 . B. 19 . C. 20 . D. 21 . 

Lời giải 
Chọn B 
Dựa vào hình vẽ ta có:  2 ( ) 2, 2;2f x x       * . 

   2 4 0, 2;2f x x      . 

Vì  0;20m  nên  2 4 0f x m    

suy ra      2 4 2 4, 2;2f x m f x m x        . 
Ta có: 
   2 4 ( ) 3g x f x m f x         2 4 3f x m f x        1f x m   ,  2;2x   . 

+) Với 0m       1g x f x  ,  2;2x   . 

 *     1 1 3, 2;2f x x       . 

   0 1 3, 2;2f x x          0 3, 2;2g x x      . 

  
 

 
2;2

0min g x


  0m   không thỏa yêu cầu bài toán. 

+) Với  1;20m      1 0 1f x m g x f x m        . 

Từ  *  ta có:   1 1f x m m   
 

 
2;2

1min g x m


   . 

Yêu cầu bài toán: 
 

 
2;2

1min g x


  1 1 2m m      2;20m  . 

Vậy có 19  giá trị nguyên của tham số m  thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 122: Cho hàm số ݕ =  liên tục và có đồ thị như hình vẽ (ݔ)݂
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Gọi ܵ là tổng các giá trị nguyên của tham số ݉ sao cho giá trị lớn nhất của hàm số ݃(ݔ) = ඥ|݂(ݔ) + ݉| 
trên đoạn [−1; 3] nhỏ hơn hoặc bằng 2√505. 

 A. −2019. B. 2018. C. −1. D. 0. 
Lời giải 

Chọn A 
Xét hàm số ݑ = (ݔ)݂ + ݉ trên đoạn [−1; 3] có 
max
[ିଵ;ଷ]

ݑ = (1)ݑ = ݂(1) + ݉ = ݉ + 2 và min
[ିଵ;ଷ]

ݑ = (0)ݑ = ݂(0) + ݉ = ݉ − 1 

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = (ݔ)݂| + ݉| trên đoạn [−1; 3] là ݉ܽݔ{ |݉ + 2|, |݉ − 1|} 
Do đó max

[ିଵ;ଷ]
(ݔ)݃ = ݉|ඥ}ݔܽ݉ + 2|,ඥ|݉ − 1|}. Suy ra, hàm số đã cho có giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc 

bằng 2√505 khi và chỉ khi ൤|݉ + 2| ≤ |݉− 1| ≤ 2020(1)
|݉− 1| ≤ |݉ + 2| ≤ 2020(2) 

Ta có 

+) (1) ⇔ ൜|݉ + 2| ≤ |݉ − 1|
|݉ − 1| ≤ 2020 ⇔ ቊ݉ ≤ − ଵ

ଶ
−2019 ≤ ݉ ≤ 2021

⇔ −2019 ≤ ݉ ≤ − ଵ
ଶ
 

+) (2) ⇔ ൜|݉ − 1| ≤ |݉ + 2|
|݉ + 2| ≤ 2020 ⇔ ቊ݉ ≥ − ଵ

ଶ
−2022 ≤ ݉ ≤ 2018

⇔ − ଵ
ଶ
≤ ݉ ≤ 2018 

Từ hai trường hợp trên suy ra −2019 ≤ ݉ ≤ 2018. 
Vì vậy, tổng các giá trị nguyên thỏa mãn bài toán là ܶ = −2019. 

Câu 123: Cho hàm số  f x
 
liên tục trên  , có đồ thị như hình vẽ 

 

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a  để hàm số 2

8 1
1

xy f a
x

       có giá trị lớn nhất 

không vượt quá 20 ? 
 A. 29 . B. 35 . C. 31. D. 41 . 

Lời giải 
Chọn C 

Đặt 2
8

1
xt

x



. Ta có: 

 
2

22

8 8

1

xt
x

  
 ; 0 1t x     . 

BBT: 
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 4;4t   . 

Hàm số 2

8 1
1

xy f a
x

     
 trở thành      1 , 4;4g t f t a t     . 

Đặt      1, 4;4h t f t a t     , ta có:    h t f t  . 

   0 0h t f t     ⇔ ቎
ݐ = −4 ∈ [−4; 4]
ݐ = −2 ∈ [−4; 4]
ݐ = 2 ∈ [−4; 4]

.

 Ta có:  4 0,8 1 0,2h a a      ;  4 6 1 5h a a     ; 

 2 1,6 1 0,6h a a      ;  2 4 1 5h a a      . 

 
 

4;4
Max Maxy h t





  Max 5 ; 5a a   . 

Yêu cầu bài toán 
5 20

5 20

a

a

   
 

 ⇔ ቄ−20 ≤ ܽ + 5 ≤ 20
−20 ≤ ܽ − 5 ≤ 20 

25 15
15 25

a
a

  
   

 15 15a    . 

Vậy có tất cả 31 giá trị nguyên của tham số a  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

�Phương án A: Thiếu dấu “=“ khi lấy điều kiện: 
5 20

5 20

a

a

  


 
 15 15a    . 

�Phương án B: Không giải   0h t   mà chỉ lấy 4t    thay vào. 

Max y


     Max 4 ; 4h h    Max 5 ; 0,2a a   . 

Yêu cầu bài toán 
5 20

0,2 20

a

a

   
 

 
20 5 20
20 0, 2 20

a
a

   
    

 
25 15
19,8 20, 2

a
a

  
   

 19,8 15a    . 

�Phương án D: Khi thay vào thấy trong 4  giá trị        4 , 4 , 2 , 2h h h h   thì  4 5h a   lớn nhất nên 
chỉ lấy giá trị đó. 
Max y


  4h  5a  . 

Yêu cầu bài toán 5 20a    20 5 20a      25 15a    . 

Câu 124: Cho hàm số ݕ = ;có bảng biến thiên trên đoạn [−4 (ݔ)݂ 4] như sau 
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Có bao nhiêu giá trị của tham số ݉ ∈ [−4; 4] để giá trị lớn nhất của hàm số ݃(ݔ) = |ଷݔ|)݂ + (|ݔ|3 +
݂(݉) trên đoạn [−1; 1] bằng ଵଵ

ଶ
? 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
Lời giải 

Chọn C 
Xét hàm số ݕ = ;trên đoạn [−4 (ݔ)݃ 4]. 

Ta có ൜ݔ ∈
[−4; 4] ⇒ ݔ− ∈ [−4; 4]

(ݔ−)݃ = (ݔ)݃  ⇒ ݕ = ;là hàm số chẵn trên [−4 (ݔ)݃ 4]. 

Do đó: ݉ܽݔ
[ିଵ;ଵ]

(ݔ)݃ = ݔܽ݉
[଴;ଵ]

(ݔ)݃ = ଵଵ
ଶ

. 

Xét ݔ ∈ [0; 1] khi đó: ݃(ݔ) = ଷݔ)݂ + (ݔ3 + ݂(݉) 
Đặt ݑ = ଷݔ + ᇱݑ ,ݔ3 = ଶݔ3 + 3 > ݔ∀,0 ∈ [0; 1]. Suy ra (0)ݑ ≤ ݑ ≤ (1)ݑ ⇔ 0 ≤ ݑ ≤ 4. 
Hàm số trở thành ℎ(ݑ) = (ݑ)݂ + ݂(݉) với ݑ ∈ [0; 4]. 

ݔܽ݉
[଴;ଵ]

(ݔ)݃ = ݔܽ݉
[଴;ସ]

ℎ(ݑ) = ݂(0) + ݂(݉) = 3 + ݂(݉) 

Mà ݉ܽݔ
[଴;ଵ]

(ݔ)݃ = ଵଵ
ଶ

 ⇒ 3 + ݂(݉) = ଵଵ
ଶ
⇔ ݂(݉) = ହ

ଶ
. 

 
Từ bảng biến thiên của hàm số ݕ =  .݉ suy ra có 4 giá trị của (ݔ)݂

Câu 125: Cho hàm số ݕ =  có đồ thị như hình vẽ (ݔ)݂

 
Đặt ݃(ݔ) = −|(ݔ)݂| ඥ1 − |ݔ|2 + ݂ ቀ√ଵାଶ௠ି√ଵିଶ௠

ଶ√ଶ
ቁ. Với giá trị nào của ݉ thì giá trị nhỏ nhất của hàm 

số ݃(ݔ) là 0? 
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 A. − ଵ
ଶ
. B. 0. C. ଵ

ଶ
. D. Không tồn tại. 

Lời giải 
Chọn A 
Với ݉ ∈ ቂ− ଵ

ଶ
; ଵ
ଶ
ቃ điều kiện xác định của ݃(ݔ) là: 1− |ݔ|2 ≥ 0 ⇔ − ଵ

ଶ
≤ ݔ ≤ ଵ

ଶ
. 

Trên tập ܦ = ቂ− ଵ
ଶ

; ଵ
ଶ
ቃ hàm số ݂(ݔ) có đồ thị 

 
Do đó đồ thị hàm số ݕ =  :có dạng |(ݔ)݂|

 
Ta có 0 ≤ |(ݔ)݂| ≤ ݔ∀,1 ∈ ቂ− ଵ

ଶ
; ଵ
ଶ
ቃ và 0 ≤ 1 − |ݔ|2 ≤ 1 ⇒ −1 ≤ −ඥ1− |ݔ|2 ≤ 0 

⇒ −1 ≤ ඥ1−|(ݔ)݂| − |ݔ|2 ≤ 1. 

Do đó ݉݅݊ ݃ (ݔ)
ቂିభమ;భమቃ

= −1 + ݂ ቀ√ଵାଶ௠ି√ଵିଶ௠
ଶ√ଶ

ቁ vị trí ݔ = 0. 

Theo yêu cầu bài toán ݉݅݊ ݃ (ݔ)
ቂିభమ;భమቃ

= 0 ⇔ ݂ ቀ√ଵାଶ௠ି√ଵିଶ௠
ଶ√ଶ

ቁ = 1. 

Đặt ݐ = √ଵାଶ௠ି√ଵିଶ௠
ଶ√ଶ

, ݉ ∈ ቂ− ଵ
ଶ

; ଵ
ଶ
ቃ. 
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Ta có ݐᇱ = ଵ
ଶ√ଶ

ቀ ଵ
√ଵାଶ௠

+ ଵ
√ଵିଶ௠

ቁ > 0,∀݉ ∈ ቀ− ଵ
ଶ

; ଵ
ଶ
ቁ ⇒ −đồng biến trên ቂ ݐ ଵ

ଶ
; ଵ
ଶ
ቃ ⇒ − ଵ

ଶ
≤ ݐ ≤ ଵ

ଶ
. 

Khi đó ݂(ݐ) = 1 ⇔ ݐ = − ଵ
ଶ
⇔ √ଵାଶ௠ି√ଵିଶ௠

ଶ√ଶ
= − ଵ

ଶ
⇔ ݉ = − ଵ

ଶ
. 

Vậy ݉ = − ଵ
ଶ
 thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

 
 
 
 
 


